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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

E. Công  khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

  Khoa Kiến trúc    

1  Đại học Trung tâm trò chơi trí tuệ Đỗ Tiến Anh 
ThS.KTS. Lê Thái 

Lai 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm trò 

chơi trí tuệ 

2  Đại học Khách sạn Sa Pa Trần Thanh An 
Ths.KTS Nguyễn 

Tiến Đạt 

Thiết kế kiến trúc Khách sạn Sa 

Pa 

3  Đại học 
Trung tâm triển lãm nghệ thuật 

đương đại 
Trần Tuấn Anh 

TS.KTS. Hà Quang 

Hùng 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm triển 

lãm nghệ thuật đương đại 

4  Đại học 
Trung tâm văn hóa quan họ Bắc 

Ninh 

Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên 

Ths.Nguyễn Như 

Hoàng 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm văn 

hóa quan họ Bắc Ninh 

5  Đại học 
TT Thương mại và Dịch vụ Lào 

Cai 
Hà Thị Phương Uyên 

TS Nguyễn Đức 

Dũng 

Thiết kế kiến trúc TT Thương 

mại và Dịch vụ Lào Cai 

6  Đại học 
Trường THCS Trung Sơn, Tuyên 

Quang 
Nguyễn Lương Thuận 

PGS.TS.Hoàng 

Mạnh Nguyên 

Thiết kế kiến trúc Trường THCS 

Trung Sơn, Tuyên Quang 

7  Đại học 
Trung tâm biểu diễn thành phố Hải 

Dương 
Đỗ Quốc Anh 

TS.KTS. Trần Đức 

Khuê 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm biểu 

diễn thành phố Hải Dương 

8  Đại học Thư viện Tổng hợp Đỗ Tuấn Anh 
Ths.KTS Nguyễn 

Tiến Đạt 

Thiết kế kiến trúc Thư viện Tổng 

hợp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

9  Đại học Cung thiếu nhi Yên Bái Đỗ Thị Nhật Anh 
ThS.KTS. Trần 

Hùng Sơn 

Thiết kế kiến trúc Cung thiếu nhi 

Yên Bái 

10  Đại học Chung cư Văn Khê Nguyễn Học Đông TS. Phùng Đức Tuấn 
Thiết kế kiến trúc Chung cư Văn 

Khê 

11  Đại học 
Khu du lịch sinh thái Tả Van - 

Sapa 
Vũ Kiên Thành TS. Đỗ Hữu Phú 

Thiết kế kiến trúc Khu du lịch 

sinh thái Tả Van - Sapa 

12  Đại học Bảo tàng tổng hợp đà nẵng Đỗ Tuấn Hoàn 
PGS.TS. Nguyễn 

Minh Sơn 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng tổng 

hợp đà nẵng 

13  Đại học Câu lạc bộ Golf BRG Đà Nẵng Vũ Ngọc Anh 
ThS.KTS. Lê Thái 

Lai 

Thiết kế kiến trúc Câu lạc bộ Golf 

BRG Đà Nẵng 

14  Đại học Trường Tiểu học Yên Sở Đoàn Quốc Cường 
ThS. Nguyễn Thị 

Minh Phương 

Thiết kế kiến trúc Trường Tiểu 

học Yên Sở 

15  Đại học Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng Đỗ Thị Anh 
ThS.KTS. Trần 

Hùng Sơn 

Thiết kế kiến trúc Cung văn hóa 

thiếu nhi Hải Phòng 

16  Đại học 
TT Văn hóa và TDTT Quận Long 

Biên 
Thái Dương 

ThS. Nguyễn Hoàng 

Dương  

Thiết kế kiến trúc TT Văn hóa và 

TDTT Quận Long Biên 

17  Đại học Thủy đài cho cộng đồng Tạ Nguyễn Đan Thư 
ThS. Nguyễn Việt 

Ninh 

Thiết kế kiến trúc Thủy đài cho 

cộng đồng 

18  Đại học 
Chung cư cho người thu nhập thấp 

Nam Sông Hậu 
Nguyễn Minh Châu 

ThS. Đặng Thị Lan 

Phương 

Thiết kế kiến trúc Chung cư cho 

người thu nhập thấp Nam Sông 

Hậu 

19  Đại học 
Trung tâm văn hóa Mường Thanh 

Hóa 
Nguyễn Tuấn Anh ThS. Hà Tiến Văn 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm văn 

hóa Mường Thanh Hóa 

20  Đại học Thư viện Hà Nội Mai Văn Khánh 
ThS.KTS. Hoàng 

Tuấn Minh 

Thiết kế kiến trúc Thư viện Hà 

Nội 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

21  Đại học Cảng biển du lịch Phan Bá Cạnh 
ThS.KTS Nguyễn 

Tiến Đạt 

Thiết kế kiến trúc Cảng biển du 

lịch 

22  Đại học 
Thư Viện Tổng Hợp Thành Phố 

Nha Trang 
Lê Minh Phúc 

ThS.KTS. Tạ Lan 

Nhi 

Thiết kế kiến trúc Thư Viện Tổng 

Hợp Thành Phố Nha Trang 

23  Đại học Chung cư Trần Thái Tông Trần Ngọc Quân TS. Phùng Đức Tuấn 
Thiết kế kiến trúc Chung cư Trần 

Thái Tông 

24  Đại học Khách sạn Du lịch Thác Bản Dốc Tạ Quốc Đạt 
PGS.TS Trần Như 

Thạch 

Thiết kế kiến trúc Khách sạn Du 

lịch Thác Bản Dốc 

25  Đại học Bảo tàng gốm Chu Đậu Hải Dương Nguyễn Thế Anh ThS. Hà Tiến Văn 
Thiết kế kiến trúc Bảo tàng gốm 

Chu Đậu Hải Dương 

26  Đại học 
Trường trung học phổ thông Vân 

Canh 
Đỗ Văn Dương 

TS.KTS. Nguyễn 

Tiến Thuận 

Thiết kế kiến trúc Trường trung 

học phổ thông Vân Canh 

27  Đại học Bảo tàng thanh niên xung phong Phan Tiến Danh 
TS.KTS Lê Chiến 

Thắng 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng thanh 

niên xung phong 

28  Đại học Nhà Dục Anh Nguyễn Mạnh Cương 
ThS.KTS. Trần 

Hùng Sơn 
Thiết kế kiến trúc Nhà Dục Anh 

29  Đại học Trung tâm thể thao Thái Hà Hoàng Ngọc Linh Chi 
ThS.Nguyễn Đức 

Quang 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm thể 

thao Thái Hà 

30  Đại học TT Bảo trợ động vật nuôi 
Nguyễn Doãn Hoàng 

Giang 

ThS. Nguyễn Chí 

Thành 

Thiết kế kiến trúc TT Bảo trợ 

động vật nuôi 

31  Đại học 
Trung tâm tinh hoa làng nghề dao 

kéo Đa Sỹ 
Nguyễn Nhật Anh 

ThS.Nguyễn Phú 

Đức 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm tinh 

hoa làng nghề dao kéo Đa Sỹ 

32  Đại học 
Nhà văn hóa thiếu nhi quận Tây 

Hồ 
Nguyễn Minh Phương 

TS.KTS. Nguyễn 

Đông Giang 

Thiết kế kiến trúc Nhà văn hóa 

thiếu nhi quận Tây Hồ 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

33  Đại học 

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng 

các thành tựu sinh học trong phát 

triển nông nghiệp 

Trần Thành Đạt Ths.KTS Lê Bình 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

nghiên cứu ứng dụng các thành 

tựu sinh học trong phát triển nông 

nghiệp 

34  Đại học 
Trung tâm nghiên cứu và phát triển 

nông nghiệp 
Nguyễn Việt Dũng 

ThS.KTS. Vương 

Tuệ Minh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

nghiên cứu và phát triển nông 

nghiệp 

35  Đại học Khách sạn Tam Đảo Đỗ Vũ Thủy ThS. Trần Vân Anh 
Thiết kế kiến trúc Khách sạn Tam 

Đảo 

36  Đại học 
Không gian văn hóa dân tộc Tây 

Bắc 
Nguyễn Việt Hoàng TS. Lê Đình Tri 

Thiết kế kiến trúc Không gian văn 

hóa dân tộc Tây Bắc 

37  Đại học Khu văn hóa làng nghề dã viên Nguyễn Đức Cảnh 
ThS. Nguyễn Việt 

Ninh 

Thiết kế kiến trúc Khu văn hóa 

làng nghề dã viên 

38  Đại học Khách sạn nghỉ dưỡng Tiền Hải 
Nguyễn Trường 

Giang 

ThS.KTS. Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế kiến trúc Khách sạn nghỉ 

dưỡng Tiền Hải 

39  Đại học 
Trung tâm bảo tồn và phát triển 

Lâm sản Quốc Gia 
Hà Minh Hạnh 

TS.KTS. Vương Hải 

Long 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm bảo 

tồn và phát triển Lâm sản Quốc 

Gia 

40  Đại học Bảo tàng vũ trụ VN Vũ Đức Anh 
ThS.KTS. Ngô Minh 

Hậu 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng vũ trụ 

VN 

41  Đại học Bảo tàng nhà máy dệt Nam Định Nguyễn Ngọc Hùng Ths.KTS Lê Bình 
Thiết kế kiến trúc Bảo tàng nhà 

máy dệt Nam Định 

42  Đại học 
Trung tâm vui chơi sáng tạo thiếu 

nhi thành phố Nam Định 
Nguyễn Văn Định 

ThS.KTS. Lê Hồng 

Mạnh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm vui 

chơi sáng tạo thiếu nhi thành phố 

Nam Định 

43  Đại học 
Trung tâm văn hóa trà Thái 

Nguyên 
Lê Đức Trung Ts. Phùng Đức Tuấn 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm văn 

hóa trà Thái Nguyên 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

44  Đại học 
Thư viện Khu công nghệ cao Hòa 

Lạc 
Phạm Huy Hoàng 

TS Trần Mạnh 

Cường 

Thiết kế kiến trúc Thư viện Khu 

công nghệ cao Hòa Lạc 

45  Đại học 
Trung tâm chăm sóc người cao tuổi 

và trẻ em cơ nhỡ 
Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Việt Ninh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

chăm sóc người cao tuổi và trẻ 

em cơ nhỡ 

46  Đại học 
Khu phức hợp nghệ thuật sáng tạo- 

HN 
Phạm Vũ Minh Châu 

ThS.KTS. Ngô Minh 

Hậu 

Thiết kế kiến trúc Khu phức hợp 

nghệ thuật sáng tạo- HN 

47  Đại học Thư viện lịch sử văn hóa Hà Nội Đặng Thị Minh Loan Ths.KTS Lê Bình 
Thiết kế kiến trúc Thư viện lịch 

sử văn hóa Hà Nội 

48  Đại học Chung cư sinh thái - Farmscraper Trần Đức Hiệp 
TS.KTS. Vương Hải 

Long 

Thiết kế kiến trúc Chung cư sinh 

thái - Farmscraper 

49  Đại học 
Trung tâm triển lãm và phát triển 

làng nghề gỗ Sơn Đồng 
Nguyễn Việt Tùng TS. Bùi Đức Dũng 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm triển 

lãm và phát triển làng nghề gỗ 

Sơn Đồng 

50  Đại học 
TT Bảo tồn và nghiên cứu sinh học 

Kỳ Sơn 
Vũ Trường Huy ThS. Đỗ Thúy Lan  

Thiết kế kiến trúc TT Bảo tồn và 

nghiên cứu sinh học Kỳ Sơn 

51  Đại học 
Trường nghệ thuật Hai Bà Trưng - 

Hà Nội 

Nguyễn Thị Kiều 

Trang 

PGS.TS. Hoàng 

Mạnh Nguyên 

Thiết kế kiến trúc Trường nghệ 

thuật Hai Bà Trưng - Hà Nội 

52  Đại học 
Bảo tàng Việt phục triều Nguyễn- 

Huế 
Vũ Tiến Dương 

ThS. Nguyên Thị 

Như Trang 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng Việt 

phục triều Nguyễn- Huế 

53  Đại học Hà Nội Esport Center Quách Huy Ngọc 
ThS.KTS Nguyễn 

Xuân Nhật 

Thiết kế kiến trúc Hà Nội Esport 

Center 

54  Đại học 
Trung tâm trưng bày & giới thiệu 

nước mắm Sa Châu 
Đinh Văn Huy 

ThS.KTS. Vương 

Tuệ Minh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

trưng bày & giới thiệu nước mắm 

Sa Châu 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

55  Đại học 
TT dịch vụ khu nông nghiệp ứng 

dụng CN cao  
Nguyễn Minh Sơn 

TS Trần Mạnh 

Cường 

Thiết kế kiến trúc TT dịch vụ khu 

nông nghiệp ứng dụng CN cao  

56  Đại học 

Trung tâm văn hóa làng nghề tạc 

tượng truyền thống Bảo Hà - Vĩnh 

Bảo Hải Phòng 

Tô Hải Anh 
ThS. Nguyễn Phú 

Đức 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm văn 

hóa làng nghề tạc tượng truyền 

thống Bảo Hà - Vĩnh Bảo Hải 

Phòng 

57  Đại học KS du lịch biển-Đà Nẵng Phạm Ngọc Thép 
ThS.KTS. Tạ Tuấn 

Anh 

Thiết kế kiến trúc KS du lịch 

biển-Đà Nẵng 

58  Đại học 
Trung tâm thương mại và cao ốc 

văn phòng 
Hắc Tuấn Đạt 

Ths.KTS Nguyễn 

Đình Phong 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

thương mại và cao ốc văn phòng 

59  Đại học Chung cư cao tầng Vinhomes 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 

TS.KTS. Vương Hải 

Long 

Thiết kế kiến trúc Chung cư cao 

tầng Vinhomes 

60  Đại học Trung tâm ẩm thực Huế Lê Thị Ngọc Sương TS.Bùi Đức Dũng 
Thiết kế kiến trúc Trung tâm ẩm 

thực Huế 

61  Đại học TT Vui chơi sáng tạo Thiếu nhi  Đinh Hữu Khánh 
ThS. Trần Quang 

Huy 

Thiết kế kiến trúc TT Vui chơi 

sáng tạo Thiếu nhi  

62  Đại học 
Trung tâm giao lưu văn hóa các 

dân tộc tỉnh Cao Bằng 
Trương Thị Hạnh 

PGS.TS. Nguyễn 

Minh Sơn 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm giao 

lưu văn hóa các dân tộc tỉnh Cao 

Bằng 

63  Đại học Chung cư Phạm Hùng Lê Sỹ Thắng 
ThS.KTS. Ngô Minh 

Hậu 

Thiết kế kiến trúc Chung cư 

Phạm Hùng 

64  Đại học Bảo tàng công nghệ ứng dụng 
Nguyễn Thị Phương 

Giang 

ThS.KTS Nguyễn 

Đình Phong 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng công 

nghệ ứng dụng 

65  Đại học 
Bảo tàng Lịch sử Chiến dịch Trị 

Thiên 
Hoàng Ngân Hà 

TS. Ngô Thị Kim 

Dung 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng Lịch 

sử Chiến dịch Trị Thiên 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

66  Đại học Trường mầm non Hồng Phúc Bùi Thị Phương Thảo 
PGS.TS. Phạm 

Trọng Thuật 

Thiết kế kiến trúc Trường mầm 

non Hồng Phúc 

67  Đại học Resort Bãi …  Đảo Nam Du Nguyễn Thạch Kiên 
ThS. Nguyễn Chí 

Thành 

Thiết kế kiến trúc Resort Bãi …  

Đảo Nam Du 

68  Đại học 
Trung tâm bảo tồn và phát triển 

làng nghề chiếu Hới. 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
ThS. Hà Tiến Văn 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm bảo 

tồn và phát triển làng nghề chiếu 

Hới. 

69  Đại học 
Viện dưỡng lão huyện Sóc Sơn-

HN 
Nguyễn Xuân Hiển 

ThS.Nguyên Thị 

Như Trang 

Thiết kế kiến trúc Viện dưỡng lão 

huyện Sóc Sơn-HN 

70  Đại học 
Trung tâm thể thao thanh thiếu 

niên 
Trần Hồng Hải 

ThS. Nguyễn Nam 

Thanh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm thể 

thao thanh thiếu niên 

71  Đại học Trung tâm văn hóa lụa Hà Đông 
Hoàng Thị Hồng 

Thắm 
ThS.Phạm Việt Hải 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm văn 

hóa lụa Hà Đông 

72  Đại học 
TT Giao lưu và phát triển hò vĩ 

dặm 
Vũ Văn Linh 

ThS. Trần Quang 

Huy 

Thiết kế kiến trúc TT Giao lưu và 

phát triển hò vĩ dặm 

73  Đại học 
Khách sạn nghỉ dưỡng Cửa Sót - 

Hà Tĩnh 
Phan Dương Thắng 

ThS. Nguyễn Trung 

Dũng 

Thiết kế kiến trúc Khách sạn nghỉ 

dưỡng Cửa Sót - Hà Tĩnh 

74  Đại học Bảo tàng thiên văn học Trần Thu Trang ThS. Phạm Việt Hải 
Thiết kế kiến trúc Bảo tàng thiên 

văn học 

75  Đại học 
TT giao lưu văn hóa tỉnh Bắc 

Giang 
Phạm Thị Hiếu 

ThS.KTS. Tạ Tuấn 

Anh 

Thiết kế kiến trúc TT giao lưu 

văn hóa tỉnh Bắc Giang 

76  Đại học Thư viện văn hóa nghệ thuật TQT Trương Quốc Tuấn 
ThS.KTS. Hoàng 

Tuấn Minh 

Thiết kế kiến trúc Thư viện văn 

hóa nghệ thuật TQT 

77  Đại học 
Trung tâm triển lãm nghệ thuật 

đương đại 
Nguyễn Trọng Khôi 

TS.KTS. Vương Hải 

Long 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm triển 

lãm nghệ thuật đương đại 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

78  Đại học Cụm ở Tuấn Dỵ Chu Thị Ngọc Anh 
ThS. Nguyễn Đức 

Quang 

Thiết kế kiến trúc Cụm ở Tuấn 

Dỵ 

79  Đại học Khách sạn nghỉ dưỡng Blue Sea Bế Thị Lệ TS. Lê Đình Tri 
Thiết kế kiến trúc Khách sạn nghỉ 

dưỡng Blue Sea 

80  Đại học 
Bảo tàng ngành đường sắt (địa 

điểm: nhà máy xe lửa Gia Lâm) 
Vũ Văn Thiệu 

ThS. Phạm Trung 

Hiếu 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng ngành 

đường sắt (địa điểm: nhà máy xe 

lửa Gia Lâm) 

81  Đại học TT văn hóa tỉnh Hưng Yên Lê Minh Hiếu 
ThS.KTS. Tạ Tuấn 

Anh 

Thiết kế kiến trúc TT văn hóa 

tỉnh Hưng Yên 

82  Đại học 
Khách sạn nghỉ dưỡng và khoáng 

nóng ONSEN - Thanh Hóa 
Lê Thị Phương Thanh 

ThS.KTS. Mai Đình 

Nghĩa 

Thiết kế kiến trúc Khách sạn nghỉ 

dưỡng và khoáng nóng ONSEN - 

Thanh Hóa 

83  Đại học 
Trường liên cấp Việt Bắc - Thái 

Nguyên 
Trần Minh Quang ThS. Phạm Việt Hải 

Thiết kế kiến trúc Trường liên 

cấp Việt Bắc - Thái Nguyên 

84  Đại học Bảo tàng Hàng Hải- Hải Phòng Hoàng Ngọc Minh 
TS. Nguyễn Thị 

Ngọc Dung 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng Hàng 

Hải- Hải Phòng 

85  Đại học Làng thiền Trúc Lâm Trần Trung Ngạn 
ThS. Phạm Trung 

Hiếu 

Thiết kế kiến trúc Làng thiền 

Trúc Lâm 

86  Đại học 
Bảo tàng hành trình sự sống con 

người 
Lưu Trần Quang Huy 

ThS.KTS. Hoàng 

Anh 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng hành 

trình sự sống con người 

87  Đại học Khách sạn Mẫu Sơn Hoàng Trung Hiếu 
TS.KTS. Nguyễn Trí 

Thành 

Thiết kế kiến trúc Khách sạn Mẫu 

Sơn 

88  Đại học 
Trung tâm phát triển sáng tạo nghệ 

thuật tranh dân gian Đông Hồ 

Nguyễn Thị Khánh 

Linh 

ThS. Đặng Thị Lan 

Phương 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm phát 

triển sáng tạo nghệ thuật tranh 

dân gian Đông Hồ 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

89  Đại học 
Edu Park - Trung tâm giáo dục trải 

nghiệm 
Nguyễn Ngọc ánh 

PGS.TS. Khuất Tân 

Hưng 

Thiết kế kiến trúc Edu Park - 

Trung tâm giáo dục trải nghiệm 

90  Đại học 
Trường mầm non và tiểu học 

Olympia- Bắc Ninh 
Trần Trọng Minh 

ThS. Bùi Thanh Việt 

Hùng 

Thiết kế kiến trúc Trường mầm 

non và tiểu học Olympia- Bắc 

Ninh 

91  Đại học 
Bảo tàng nghệ thuật đương đại 

Việt Nam 
Vũ Hữu Huy 

ThS.KTS. Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng nghệ 

thuật đương đại Việt Nam 

92  Đại học Thư viện Hồ Xuân Hương Phạm Văn Lộc 
ThS. Phạm Trung 

Hiếu 

Thiết kế kiến trúc Thư viện Hồ 

Xuân Hương 

93  Đại học Chợ long biên urban farm Nguyễn Khánh Nam 
ThS. Phạm Trung 

Hiếu 

Thiết kế kiến trúc Chợ long biên 

urban farm 

94  Đại học Bệnh viện đa khoa QT Hà Đông Trịnh Việt Hưng 
ThS.KTS. Bùi Chí 

Luyện 

Thiết kế kiến trúc Bệnh viện đa 

khoa QT Hà Đông 

95  Đại học Trung tâm y tế Tam Dương Nguyễn Đình Hưng 
ThS.KTS. Trần 

Nguyễn Hoàng 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm y tế 

Tam Dương 

96  Đại học 
Trung tâm tích hợp VHXH huyện 

Đông Anh 
Nguyễn Quang Minh 

ThS. Nguyễn Thị 

Minh Phương 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm tích 

hợp VHXH huyện Đông Anh 

97  Đại học Khu nhà ở Giang Biên Ngô Thế Quang 
ThS. Lâm Khánh 

Duy 

Thiết kế kiến trúc Khu nhà ở 

Giang Biên 

98  Đại học Bệnh viện đa khoa Tỉnh Sơn La Phan Nguyễn Hưng TS Lê Thị Ái Thơ 
Thiết kế kiến trúc Bệnh viện đa 

khoa Tỉnh Sơn La 

99  Đại học Thư viện tổng hợp Hà Nội 
Trịnh Thị Bích 

Phượng 

ThS. Nguyễn Trung 

Dũng 

Thiết kế kiến trúc Thư viện tổng 

hợp Hà Nội 

100  Đại học Thư viện TH tỉnh Hòa Bình Đặng Minh Hải 
ThS.KTS. Đỗ Quang 

Trinh 

Thiết kế kiến trúc Thư viện TH 

tỉnh Hòa Bình 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

101  Đại học Trung tâm văn hóa Đường Lâm Phan Thành Trung 
ThS.KTS. Trần 

Nguyễn Hoàng 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm văn 

hóa Đường Lâm 

102  Đại học 
Trung Tâm Thương Mại Hải 

Dương 
Vũ Cảnh Lâm 

TS.KTS. Đặng 

Hoàng Vũ 

Thiết kế kiến trúc Trung Tâm 

Thương Mại Hải Dương 

103  Đại học Bảo tàng Ngã ba Đồng Lộc Võ Ngọc Tài 
ThS. Lâm Khánh 

Duy 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng Ngã 

ba Đồng Lộc 

104  Đại học 
Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hải 

Dương 
Nguyễn Khắc Kiên 

ThS. Nguyễn Quốc 

Khánh 

Thiết kế kiến trúc Bệnh viện đa 

khoa Tỉnh Hải Dương 

105  Đại học Bảo tàng cổ vật đông sơn Lê Văn Tùng 
PGS.TS. Khuất Tân 

Hưng 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng cổ vật 

đông sơn 

106  Đại học Trung tâm thể thao mạo hiểm Vũ Quang Minh 
ThS.KTS. Trần 

Phương Mai 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm thể 

thao mạo hiểm 

107  Đại học 
Khách sạn nghỉ dưỡng Vang Vieng 

(Lào) 
Phathana Keoinda 

ThS.KTS. Nguyễn 

Đình Phong 

Thiết kế kiến trúc Khách sạn nghỉ 

dưỡng Vang Vieng (Lào) 

108  Đại học TT giao lưu văn hóa Bắc Ninh Hà Đăng Hậu 
ThS.KTS. Ngô Minh 

Hậu 

Thiết kế kiến trúc TT giao lưu 

văn hóa Bắc Ninh 

109  Đại học Chung cư Vũ Trọng Khánh Lê Thị Thúy Nga 
ThS. Nguyễn Lan 

Anh 

Thiết kế kiến trúc Chung cư Vũ 

Trọng Khánh 

110  Đại học Bảo tàng Chiến tranh - Hòa Bình Trịnh Long Nhật TS. Đỗ Hữu Phú 
Thiết kế kiến trúc Bảo tàng Chiến 

tranh - Hòa Bình 

111  Đại học 
Cung văn hóa thiếu nhi - Ninh 

Bình 
Lê thị Hiền 

ThS.KTS. Cao Chí 

Hoàng  

Thiết kế kiến trúc Cung văn hóa 

thiếu nhi - Ninh Bình 

112  Đại học 
Bảo Tàng Kim Khí Văn Hóa Đông 

Sơn 
Trần Đào Quang Huy 

TS.KTS. Nguyễn Trí 

Thành 

Thiết kế kiến trúc Bảo Tàng Kim 

Khí Văn Hóa Đông Sơn 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

113  Đại học Trường THPT Tuần Giáo Lê Quang Minh Ngọc 
ThS. Nguyễn Ngọc 

Khanh 

Thiết kế kiến trúc Trường THPT 

Tuần Giáo 

114  Đại học Khách sạn Lạng Sơn Bùi Quang Minh 
TS. Nguyễn Đức 

Dũng 

Thiết kế kiến trúc Khách sạn 

Lạng Sơn 

115  Đại học Bảo tàng Cao Bằng Đào Quang Nghĩa Ths.Lâm Khánh Duy 
Thiết kế kiến trúc Bảo tàng Cao 

Bằng 

116  Đại học Trung tâm can thiệp sớm trẻ tự kỷ Nguyễn Thị Ánh 
ThS.KTS. Trần 

Phương Mai 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm can 

thiệp sớm trẻ tự kỷ 

117  Đại học 
Trung tâm dịch vụ vườn Quốc gia 

Xuân  Thủy 
Hoàng Đạt Thưởng 

ThS.KTS. Lê Minh 

Hoàng 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm dịch 

vụ vườn Quốc gia Xuân  Thủy 

118  Đại học 
Không gian văn hóa Ẩm thực Hoa 

Bia - Beer Park  
Trần Thị Linh Khuê 

ThS. Nguyễn Xuân 

Khôi 

Thiết kế kiến trúc Không gian văn 

hóa Ẩm thực Hoa Bia - Beer Park  

119  Đại học 
Trung tâm văn hóa nghệ thuật 

truyền thống Hà Nội 
Trần Thị Thục Anh 

PGS.TS. Khuất Tân 

Hưng 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm văn 

hóa nghệ thuật truyền thống Hà 

Nội 

120  Đại học 
Khách sạn nghỉ dưỡng Đồi Rồng-

HP 
Nguyễn Quốc Khánh 

ThS.KTS. Cao Chí 

Hoàng  

Thiết kế kiến trúc Khách sạn nghỉ 

dưỡng Đồi Rồng-HP 

121  Đại học 
Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh 

học đầm Vân Long - Ninh Bình 
Đặng Văn Quân 

ThS.KTS. Nguyễn 

Trần Liêm 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

nghiên cứu đa dạng sinh học đầm 

Vân Long - Ninh Bình 

122  Đại học 
Trung tâm sáng tạo nghệ thuật Hà 

Nội 
Hoàng Trung Thành 

TS.KTS. Lê Chiến 

Thắng 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm sáng 

tạo nghệ thuật Hà Nội 

123  Đại học Cụm ở Tây Tựu Trần Hoàng Minh 
ThS. Nguyễn Đức 

Quang 

Thiết kế kiến trúc Cụm ở Tây 

Tựu 

124  Đại học 
TT Bảo tồn giao lưu gốm Hương 

Canh  
Nguyễn Chí Văn 

ThS. Nguyễn Quốc 

Khánh 

Thiết kế kiến trúc TT Bảo tồn 

giao lưu gốm Hương Canh  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

125  Đại học Bảo tàng tuổi thơ Vũ Thị Phương Thảo 
PGS.TS. Khuất Tân 

Hưng 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng tuổi 

thơ 

126  Đại học CLB HIP HOP Trần Tùng Linh 
PGS.TS. Đặng Đức 

Quang 
Thiết kế kiến trúc CLB HIP HOP 

127  Đại học 
Khách sạn Bạch Long Vĩ, Hải 

Phòng 
Nguyễn Thị Hạnh 

ThS.KTS. Mai Đình 

Nghĩa 

Thiết kế kiến trúc Khách sạn 

Bạch Long Vĩ, Hải Phòng 

128  Đại học 
Không gian truyền bá văn hóa lịch 

sử 
Lê Thanh Thảo 

ThS.KTS Nguyễn 

Tiến Đạt 

Thiết kế kiến trúc Không gian 

truyền bá văn hóa lịch sử 

129  Đại học 
TT Triển lãm hóa cây cảnh Văn 

Giang  
Cao Sơn Thực ThS. Đỗ Thúy Lan  

Thiết kế kiến trúc TT Triển lãm 

hóa cây cảnh Văn Giang  

130  Đại học 
E-Sport center - Trung tâm thể 

thao điện tử 
Nguyễn Trung Kiên 

ThS.KTS. Lê Thái 

Lai 

Thiết kế kiến trúc E-Sport center - 

Trung tâm thể thao điện tử 

131  Đại học Trường THPT Trung Văn Phạm Thanh Nga ThS. Trần Vân Anh 
Thiết kế kiến trúc Trường THPT 

Trung Văn 

132  Đại học 
Trung tâm thương mại và văn 

phòng  Hải Dương 
Phạm Quang Bình ThS. Trần Vân Anh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

thương mại và văn phòng  Hải 

Dương 

133  Đại học 
Khu ở nông thôn Vĩnh Lợi 2 - An 

Giang 
Phạm Hồng Sơn 

ThS.KTS. Đỗ Quang 

Trinh 

Thiết kế kiến trúc Khu ở nông 

thôn Vĩnh Lợi 2 - An Giang 

134  Đại học Trường liên cấp Hợp Thanh- HN Nguyễn Thị Phượng 
ThS.KTS. Vũ Ngọc 

Quân 

Thiết kế kiến trúc Trường liên 

cấp Hợp Thanh- HN 

135  Đại học 
Trung tâm văn hóa thanh thiếu 

niên Hà Nội 
Trần Hoàng Dương 

ThS.KTS. Trần Anh 

Tuấn 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm văn 

hóa thanh thiếu niên Hà Nội 

136  Đại học 
Trung tâm bảo tồn và phát triển di 

sản hát quan họ Bắc Ninh 
Vũ Thị Ly 

ThS.KTS. Mai Đình 

Nghĩa 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm bảo 

tồn và phát triển di sản hát quan 

họ Bắc Ninh 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

137  Đại học Thư viện tổng hợp Lai Châu Phạm Thảo My 
ThS.KTS. Tạ Lan 

Nhi 

Thiết kế kiến trúc Thư viện tổng 

hợp Lai Châu 

138  Đại học Tổ hợp Ga Yên Viên Tô Nhật Linh TS. Lê Thị Ái Thơ 
Thiết kế kiến trúc Tổ hợp Ga Yên 

Viên 

139  Đại học Bảo Tàng Thái Bình Vũ Duy Tiên 
ThS. Nguyễn Trung 

Dũng 

Thiết kế kiến trúc Bảo Tàng Thái 

Bình 

140  Đại học Trường liên cấp Bồ Đề-HN Phạm Thế Minh 
ThS.KTS. Đỗ Quang 

Vinh 

Thiết kế kiến trúc Trường liên 

cấp Bồ Đề-HN 

141  Đại học 
Trường đào tạo nghề Khu CN 

Thông tin, Bắc Ninh 
Nguyễn Hải Châu 

ThS.KTS. Trần 

Phương Mai 

Thiết kế kiến trúc Trường đào tạo 

nghề Khu CN Thông tin, Bắc 

Ninh 

142  Đại học Thư viện tỉnh Bắc Ninh Đỗ Thị Thảo 
ThS.KTS Nguyễn 

Xuân Nhật 

Thiết kế kiến trúc Thư viện tỉnh 

Bắc Ninh 

143  Đại học Nhà thi đấu thể thao điện tử 
Nguyễn Việt Hải 

Long 

ThS.KTS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Thiết kế kiến trúc Nhà thi đấu thể 

thao điện tử 

144  Đại học 
TT trưng bày và nghiên cứu sinh 

học vườn quốc gia Xuân thủy 

Phạm Thị Huyền 

Trang 

TS. Nguyễn Đức 

Dũng 

Thiết kế kiến trúc TT trưng bày 

và nghiên cứu sinh học vườn 

quốc gia Xuân thủy 

145  Đại học 
Trung tâm Nghệ Thuật Đương Đại 

tỉnh Ninh Bình 
Phạm Quốc Cường 

ThS. Nguyễn Việt 

Ninh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

Nghệ Thuật Đương Đại tỉnh Ninh 

Bình 

146  Đại học Trung tâm Văn hóa Đăk Lăk Nguyễn Minh Hiếu 
ThS.KTS. Nguyễn 

Xuân Nhật 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm Văn 

hóa Đăk Lăk 

147  Đại học 
Trung tâm giao lưu văn hóa Việt 

Nhật 
Hoàng Thị Diễm My 

ThS.KTS. Trần 

Phương Mai 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm giao 

lưu văn hóa Việt Nhật 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

148  Đại học 
Trung tâm thiền định Phương 

Đông 
Nguyễn Thị Lý 

ThS.KTS. Nguyễn 

Nam Thanh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

thiền định Phương Đông 

149  Đại học 
Nhà máy đốt rác phát điện Vĩnh 

Tường- Vĩnh Phúc 
Nguyễn Quốc Tuấn 

PGS.TS. Trần Như 

Thạch 

Thiết kế kiến trúc Nhà máy đốt 

rác phát điện Vĩnh Tường- Vĩnh 

Phúc 

150  Đại học 
Trung tâm bảo tồn và phát triển 

làng nghề dệt lanh lùng tám 
Nguyễn Anh Tú 

PGS.TS. Khuất Tân 

Hưng 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm bảo 

tồn và phát triển làng nghề dệt 

lanh lùng tám 

151  Đại học Câu lạc bộ Golf Đại Lải Quán Triều Anh 
ThS.KTS. Lê Thái 

Lai 

Thiết kế kiến trúc Câu lạc bộ Golf 

Đại Lải 

152  Đại học 
Trung tâm giao lưu văn hóa Cổ 

Loa 
Nguyễn Doãn Mạnh 

TS.KTS. Nguyễn 

Tiến Thuận 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm giao 

lưu văn hóa Cổ Loa 

153  Đại học 
Trung tâm truyền thông Quảng 

Ninh 
Đoàn Minh Thắng 

TS.KTS Đặng 

Hoàng Vũ 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

truyền thông Quảng Ninh 

154  Đại học 
Trung tâm giao lưu văn hóa thị trấn 

SaPa 
Nguyễn Huy Mừng 

ThS.KTS. Lê Hồng 

Mạnh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm giao 

lưu văn hóa thị trấn SaPa 

155  Đại học TT giao lựu VH Hàn Mặc Tử- Huế Nguyễn Thị Bảo Yên 
ThS.KTS. Đỗ Quang 

Vinh 

Thiết kế kiến trúc TT giao lựu 

VH Hàn Mặc Tử- Huế 

156  Đại học Câu lạc bộ chè Thái Nguyên Ngô Minh Hiếu 
TS.KTS. Nguyễn Trí 

Thành 

Thiết kế kiến trúc Câu lạc bộ chè 

Thái Nguyên 

157  Đại học 
Cải tạo và mở rộng viện vệ sinh 

dịch tễ trung ương 
Nguyễn Quốc Tiến 

ThS.KTS. Lê Minh 

Hoàng 

Thiết kế kiến trúc Cải tạo và mở 

rộng viện vệ sinh dịch tễ trung 

ương 

158  Đại học Bảo tàng Áo dài Hoàng Thị Thu Hà 
ThS. Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng Áo 

dài 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

159  Đại học TT Văn hóa Quận Tây Hồ Lâm Quốc Thái 
ThS. Nguyễn Quốc 

Khánh 

Thiết kế kiến trúc TT Văn hóa 

Quận Tây Hồ 

160  Đại học 
Bảo tàng nông nghiệp sinh thái 

Sơn Động- Bắc Giang 
Vương Thị Thu Trang 

PGS.TS. Nguyễn 

Minh Sơn 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng nông 

nghiệp sinh thái Sơn Động- Bắc 

Giang 

161  Đại học 
Khu bảo tồn và cứu hộ động vật 

hoang dã- Ninh Bình 
Lê Quốc Trung 

ThS.KTS. Đỗ Quang 

Vinh 

Thiết kế kiến trúc Khu bảo tồn và 

cứu hộ động vật hoang dã- Ninh 

Bình 

162  Đại học 
Không gian văn hóa nghệ thuật 

Sông Hồng 
Dương Thu Phương 

ThS.KTS. Nguyễn 

Trần Liêm 

Thiết kế kiến trúc Không gian văn 

hóa nghệ thuật Sông Hồng 

163  Đại học Thư viện tổng hợp quận Long Biên Trịnh Hải Dương 
ThS.KTS Nguyễn 

Đình Phong 

Thiết kế kiến trúc Thư viện tổng 

hợp quận Long Biên 

164  Đại học 
Trung tâm giao lưu văn hóa dân 

tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận 
Nguyễn Trần Ngà 

ThS.KTS. Lê Hồng 

Mạnh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm giao 

lưu văn hóa dân tộc Chăm tỉnh 

Ninh Thuận 

165  Đại học 
Trường Liên cấp TH-THCS An 

Hưng 
Nguyễn Hải Long TS. Lê Thị Ái Thơ 

Thiết kế kiến trúc Trường Liên 

cấp TH-THCS An Hưng 

166  Đại học 
Nhà máy sản xuất mía đường phú 

nhuận 
Nguyễn Ngọc Trung 

PGS.TS. Hoàng 

Mạnh Nguyên 

Thiết kế kiến trúc Nhà máy sản 

xuất mía đường phú nhuận 

167  Đại học Thư viện thiên văn Bùi Đức Thiêm 
ThS.KTS. Tạ Tuấn 

Anh 

Thiết kế kiến trúc Thư viện thiên 

văn 

168  Đại học Bảo tàng Thái Bình Hà Khánh Hưng 
TS.KTS. Trần Nhật 

Khôi 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng Thái 

Bình 

169  Đại học 
Trung tâm văn hóa nghệ thuật biểu 

diễn dân tộc Tây Bắc 
Nguyễn Bích Ngọc 

ThS.KTS. Nguyễn 

Nam Thanh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm văn 

hóa nghệ thuật biểu diễn dân tộc 

Tây Bắc 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

170  Đại học 
TT Trưng bày và Bảo tồn đa dạng 

sinh học Cà Mau 
Trịnh Khánh Duy 

ThS. Nguyễn Xuân 

Khôi 

Thiết kế kiến trúc TT Trưng bày 

và Bảo tồn đa dạng sinh học Cà 

Mau 

171  Đại học 
Thư viện tổng hợp huyện Thanh 

Trì 
Nguyễn Minh Tuyên 

PGS.TS. Hoàng 

Mạnh Nguyên 

Thiết kế kiến trúc Thư viện tổng 

hợp huyện Thanh Trì 

172  Đại học Thư viện trường ĐH Quốc gia  Lê Đình Tú 
TS.KTS. Nguyễn 

Đông Giang 

Thiết kế kiến trúc Thư viện 

trường ĐH Quốc gia  

173  Đại học 
Khu vui chơi giải trí mỏ than Cẩm 

Phả 
Thân Văn Vinh 

ThS. Nguyễn Quốc 

Khánh 

Thiết kế kiến trúc Khu vui chơi 

giải trí mỏ than Cẩm Phả 

174  Đại học Thư viện TP Vĩnh yên- Vĩnh Phúc Nguyễn Mạnh Dũng 
ThS.KTS. Nguyễn 

Xuân Quang 

Thiết kế kiến trúc Thư viện TP 

Vĩnh yên- Vĩnh Phúc 

175  Đại học Khách sạn Nha Trang Phùng Hồng Kiên 
ThS.KTS. Trần 

Nguyễn Hoàng 

Thiết kế kiến trúc Khách sạn Nha 

Trang 

176  Đại học 
Khu thể thao huyện Vĩnh Tường, 

Vĩnh Phúc 
Trần Quốc Toàn 

Ths.KTS Nguyễn 

Xuân Nhật 

Thiết kế kiến trúc Khu thể thao 

huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 

177  Đại học 
Tổ hợp trung tâm thương mại kết 

hợp văn phòng - HN Tower 
Ngô Thị Hồng Nhung 

ThS.KTS. Tạ Lan 

Nhi 

Thiết kế kiến trúc Tổ hợp trung 

tâm thương mại kết hợp văn 

phòng - HN Tower 

178  Đại học Bảo tàng thiên văn học Phạm Mai Anh 
Ths. Lâm Khánh 

Duy 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng thiên 

văn học 

179  Đại học 
Trung tâm can thiệp sớm cho trẻ tự 

kỷ 
Trần Hà Phương Nguyễn Việt Ninh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm can 

thiệp sớm cho trẻ tự kỷ 

180  Đại học TT văn hóa gốm sứ Bát Tràng Tạ Thị Hồng Nhung 
ThS. Bùi Thanh Việt 

Hùng 

Thiết kế kiến trúc TT văn hóa 

gốm sứ Bát Tràng 

181  Đại học Học viện thiên văn Đà Lạt Nguyễn Hữu Phước 
TS.KTS. Trần Đức 

Khuê 

Thiết kế kiến trúc Học viện thiên 

văn Đà Lạt 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

182  Đại học Khách sạn nghỉ dưỡng Đà Lạt Phạm Quốc Mạnh 
ThS.KTS Nguyễn 

Xuân Nhật 

Thiết kế kiến trúc Khách sạn nghỉ 

dưỡng Đà Lạt 

183  Đại học 
Bảo tàng văn minh lúa nước vùng 

Đồng Bằng Sông Hồng 
Trần Hoàng Sơn 

ThS.KTS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng văn 

minh lúa nước vùng Đồng Bằng 

Sông Hồng 

184  Đại học Nhà hát múa rối nước Hồ Tây Trần Thị Bích Hằng 
TS. Giáp Thị Minh 

Trang 

Thiết kế kiến trúc Nhà hát múa 

rối nước Hồ Tây 

185  Đại học 
Trung tâm giao lưu văn hóa làng 

nghề Chuôn- Che 
Nguyễn Hưng Long ThS. Lê Duy Thanh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm giao 

lưu văn hóa làng nghề Chuôn- 

Che 

186  Đại học Khu nghỉ dưỡng người cao tuổi Đỗ Thị Hoài Linh 
ThS.KTS. Nguyễn 

Xuân Quang 

Thiết kế kiến trúc Khu nghỉ 

dưỡng người cao tuổi 

187  Đại học 
Trung tâm giao lưu văn hóa các 

dân tộc tỉnh Lạng Sơn 
Lý Trần Thảo Vy 

TS.KTS. Trần Nhật 

Khôi 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm giao 

lưu văn hóa các dân tộc tỉnh Lạng 

Sơn 

188  Đại học Khách sạn Du lịch biển Cửa Lò Nguyễn Văn Nhật ThS.KTS Lê Bình 
Thiết kế kiến trúc Khách sạn Du 

lịch biển Cửa Lò 

189  Đại học Trường liên cấp Hà Đông Nguyễn Minh Khánh 
PGS.TS. Phạm 

Trọng Thuật 

Thiết kế kiến trúc Trường liên 

cấp Hà Đông 

190  Đại học Trường hòa nhập cho trẻ tự kỉ Lê Tuấn Lực 
PGS. TS Hoàng 

Mạnh Nguyên 

Thiết kế kiến trúc Trường hòa 

nhập cho trẻ tự kỉ 

191  Đại học 
Trung tâm giáo dục văn hóa truyền 

thống 

Dương Thị Hoài 

Thương 

TS.KTS. Ngô Thị 

Kim Dung 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm giáo 

dục văn hóa truyền thống 

192  Đại học 
Trường dân tộc nội trú Nậm Ngà, 

tỉnh Lai Châu 
Đào Quang Huy ThS. Phạm Việt Hải 

Thiết kế kiến trúc Trường dân tộc 

nội trú Nậm Ngà, tỉnh Lai Châu 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

193  Đại học Trung tâm bảo trợ người vô gia cư Nguyễn Anh Thái 
PGS.TS. Vũ An 

Khánh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm bảo 

trợ người vô gia cư 

194  Đại học Nhà Đa năng- trường ĐHKT HN 
Đồng Đức Hoàng 

Nguyên 

ThS.KTS. Đỗ Quang 

Vinh 

Thiết kế kiến trúc Nhà Đa năng- 

trường ĐHKT HN 

195  Đại học 
Trung tâm hội nghị - Ngọa Vân Hồ 

Thiên 
Phùng Thiên Hoàng 

ThS.KTS. Trần 

Nguyễn Hoàng 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm hội 

nghị - Ngọa Vân Hồ Thiên 

196  Đại học 
Trung tâm bảo tồn và phát triển 

làng nghề múa rối nước Đào Thục 
Lý Quỳnh Nga 

ThS.KTS Nguyễn 

Đình Phong 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm bảo 

tồn và phát triển làng nghề múa 

rối nước Đào Thục 

197  Đại học 
Bảo tàng Nông nghiệp tỉnh Thái 

Bình 
Bùi Đình Thế 

ThS.KTS. Tạ Lan 

Nhi 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng Nông 

nghiệp tỉnh Thái Bình 

198  Đại học Khu nhà ở Trung Tự Nguyễn Văn Hải 
ThS. Lâm Khánh 

Duy 

Thiết kế kiến trúc Khu nhà ở 

Trung Tự 

199  Đại học Bảo tàng chiến tranh chống Mỹ Vũ Hồng Sơn ThS. Lê Duy Thanh 
Thiết kế kiến trúc Bảo tàng chiến 

tranh chống Mỹ 

200  Đại học 
Trường TH liên cấp Lương Thế 

Vinh-HN 

Nguyễn Thủy Khánh 

Đức 

ThS.KTS. Nguyễn 

Xuân Quang 

Thiết kế kiến trúc Trường TH liên 

cấp Lương Thế Vinh-HN 

201  Đại học 
Văn phòng TT triển lãm và trưng 

bày sản phẩm dây điện Trần Phú 
Nguyễn Văn Dũng 

ThS.KTS. Lê Thái 

Lai 

Thiết kế kiến trúc Văn phòng TT 

triển lãm và trưng bày sản phẩm 

dây điện Trần Phú 

202  Đại học Khách sạn biển Tuần Châu Đào Duy Trọng 
TS.KTS Lê Chiến 

Thắng 

Thiết kế kiến trúc Khách sạn biển 

Tuần Châu 

203  Đại học Bảo tàng Phật giáo Trần Quang Trung 
TS.KTS. Hà Quang 

Hùng 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng Phật 

giáo 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

204  Đại học 
Trung tâm văn hóa và trải nghiệm 

làng nghề Dân Hòa -Thanh Oai 
Lê Quang Huy 

TS. Giáp Thị Minh 

Trang 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm văn 

hóa và trải nghiệm làng nghề Dân 

Hòa -Thanh Oai 

205  Đại học Thư viện thành phố Vinh Phan Tất Thành 
ThS. Nguyễn Trung 

Dũng 

Thiết kế kiến trúc Thư viện thành 

phố Vinh 

206  Đại học Bảo tàng phật giáo VN Nguyễn Thị Ánh 
ThS.KTS. Bùi Thanh 

Việt Hùng 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng phật 

giáo VN 

207  Đại học 
Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp 

công nghệ cao Bắc Giang 
Trịnh Thị Thu Trang 

ThS.KTS. Nguyễn 

Trần Liêm 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

nghiên cứu nông nghiệp công 

nghệ cao Bắc Giang 

208  Đại học 
Trung tâm quảng bá và giới thiệu 

sản phẩm ngành dệt may 
Phan Thế Việt 

ThS.KTS. Vũ Ngọc 

Dũng 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

quảng bá và giới thiệu sản phẩm 

ngành dệt may 

209  Đại học 
Trung tâm trưng bày, nghiên cứu 

sinh vật vườn quốc gia Ba Bể 
Lê Thành Lam 

ThS. Nguyễn Trung 

Dũng 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

trưng bày, nghiên cứu sinh vật 

vườn quốc gia Ba Bể 

210  Đại học 
KG triển lãm trưng bày NT đương 

đại Flamingo 
Phan Hoài Linh 

ThS.KTS. Nguyễn 

Xuân Quang 

Thiết kế kiến trúc KG triển lãm 

trưng bày NT đương đại 

Flamingo 

211  Đại học Cung thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Phương Hà 
ThS.Nguyễn Đức 

Quang 

Thiết kế kiến trúc Cung thiếu nhi 

tỉnh Khánh Hòa 

212  Đại học 
Trung tâm chăm sóc người cao tuổi 

huyện Ba Vì 
Trần Viết Hiến ThS. Lê Duy Thanh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

chăm sóc người cao tuổi huyện 

Ba Vì 

213  Đại học Bảo tàng sinh vật Biển VN Nguyễn Thị Trà 
ThS.KTS. Vũ Ngọc 

Quân 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng sinh 

vật Biển VN 

214  Đại học 
Trung tâm nghệ thuật điêu khắc Lê 

Công Thành 
Bùi Doãn Phong 

ThS.KTS. Hoàng 

Tuấn Minh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm nghệ 

thuật điêu khắc Lê Công Thành 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

215  Đại học 
Trung tâm triển lãm nghệ thuật 

đương đại 
Quách Đặng Hoàng 

ThS.KTS. Trần 

Hùng Sơn 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm triển 

lãm nghệ thuật đương đại 

216  Đại học 
Chung cư tái định cư Kim Liên, 

Đống Đa 
Lê Việt Phong 

Ths.Nguyễn Như 

Hoàng 

Thiết kế kiến trúc Chung cư tái 

định cư Kim Liên, Đống Đa 

217  Đại học TT văn hóa Hương Sơn Lê Thị Thắm 
TS. Nguyễn Thị 

Ngọc Dung 

Thiết kế kiến trúc TT văn hóa 

Hương Sơn 

218  Đại học KS 4 sao Phú Quốc Nguyễn Tiến Thắng 
PGS.TS. Đặng Đức 

Quang 

Thiết kế kiến trúc KS 4 sao Phú 

Quốc 

219  Đại học 
Công viên tưởng niệm các nạn 

nhân Covid 
Phan Anh Tuấn 

TS.KTS. Vũ Đức 

Hoàng 

Thiết kế kiến trúc Công viên 

tưởng niệm các nạn nhân Covid 

220  Đại học Trường học nghề Việt Bắc Hoàng Thanh Tùng 
ThS.KTS. Hoàng 

Anh 

Thiết kế kiến trúc Trường học 

nghề Việt Bắc 

221  Đại học Đường Lâm Homestay Phùng Văn Nam 
TS.KTS. Nguyễn Trí 

Thành 

Thiết kế kiến trúc Đường Lâm 

Homestay 

222  Đại học Chung cư cao tầng Trịnh Văn Quyền 
ThS.KTS. Lê Hồng 

Mạnh 

Thiết kế kiến trúc Chung cư cao 

tầng 

223  Đại học 
Trung tâm trưng bày lịch sử thành 

nhà Hồ 
Nguyễn Lê Duẩn 

TS. Giáp Thị Minh 

Trang 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

trưng bày lịch sử thành nhà Hồ 

224  Đại học Nhà máy da giầy Bitis- Hải Dương Bùi Thị Thu Uyên 
ThS.KTS. Nguyên 

Thị Như Trang 

Thiết kế kiến trúc Nhà máy da 

giầy Bitis- Hải Dương 

225  Đại học 

Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức 

khỏe nước khoáng nóng Thanh 

Thủy 

Hà Đức Trình 
ThS.KTS. Nguyễn 

Trần Liêm 

Thiết kế kiến trúc Khu nghỉ 

dưỡng và chăm sóc sức khỏe 

nước khoáng nóng Thanh Thủy 

226  Đại học Thư Viện Tỉnh Hải Dương Đỗ Đức Quân 
ThS.KTS. Vũ Ngọc 

Dũng 

Thiết kế kiến trúc Thư Viện Tỉnh 

Hải Dương 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

227  Đại học 
Trung tâm giáo dục chuyên biệt 

Văn Giang-Hưng Yên 
Vũ Minh Thái Dương 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Khanh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm giáo 

dục chuyên biệt Văn Giang-Hưng 

Yên 

228  Đại học 
TT Bảo tồn và Phát triển cây dược 

liệu Côn Sơn 
Nguyễn Minh Hoàng 

PGS.TS. Nguyễn 

Tuấn Anh   

Thiết kế kiến trúc TT Bảo tồn và 

Phát triển cây dược liệu Côn Sơn 

229  Đại học Chung cư Ngoại giao đoàn Phạm Việt Anh 
ThS. Nguyễn Đức 

Quang 

Thiết kế kiến trúc Chung cư 

Ngoại giao đoàn 

230  Đại học Thư viện Tây Hồ 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
TS. Bùi Đức Dũng 

Thiết kế kiến trúc Thư viện Tây 

Hồ 

231  Đại học 
Tổ hợp TMDV và KS Dakmil- 

Đắc Nông 
Trần Thị Xuân Thu 

ThS. Bùi Thanh Việt 

Hùng 

Thiết kế kiến trúc Tổ hợp TMDV 

và KS Dakmil- Đắc Nông 

232  Đại học 
Trại sáng tác thanh thiếu niên 

Khoang Xanh 

Nông Phan Mạnh 

Thái 

TS.KTS. Hoàng Văn 

Trinh 

Thiết kế kiến trúc Trại sáng tác 

thanh thiếu niên Khoang Xanh 

233  Đại học 
Bảo tàng trang sức các thời đại lịch 

sử Việt Nam 
Trần Hải Yến 

TS.KTS Đặng 

Hoàng Vũ 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng trang 

sức các thời đại lịch sử Việt Nam 

234  Đại học 
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh - 

CDC 
Nguyễn Hoài Sơn 

ThS.KTS. Vũ Ngọc 

Dũng 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

kiểm soát dịch bệnh - CDC 

235  Đại học 
Tổ hợp văn phòng thiết kế kiến 

trúc Ngoại Giao Đoàn 
Ngô Đăng Minh 

Ths.Nguyễn Như 

Hoàng 

Thiết kế kiến trúc Tổ hợp văn 

phòng thiết kế kiến trúc Ngoại 

Giao Đoàn 

236  Đại học 
Khu nghỉ dưỡng sinh thái Mỏ đá 

Hòa Du 
Vũ Danh Duy 

Ths Nguyễn Xuân 

Khôi 

Thiết kế kiến trúc Khu nghỉ 

dưỡng sinh thái Mỏ đá Hòa Du 

237  Đại học 
Trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh 

thần 
Nguyễn Phương Nhi 

ThS.KTS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

chăm sóc sức khỏe tinh thần 

238  Đại học Cung Thiên Văn Hải Phòng Đinh Thị Yến Nhi 
PGS.TS Nguyễn 

Tuấn Anh   

Thiết kế kiến trúc Cung Thiên 

Văn Hải Phòng 
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239  Đại học 
TT Khách sạn TMDV- 61 Trần 

Phú 
Nguyễn Minh Hiếu 

ThS.KTS. Nguyên 

Thị Như Trang 

Thiết kế kiến trúc TT Khách sạn 

TMDV- 61 Trần Phú 

240  Đại học 
Nhà văn hóa thiếu nhi thnafh phố 

Lào Cai 
Nguyễn Thu Thủy 

TS.KTS. Hoàng Văn 

Trinh 

Thiết kế kiến trúc Nhà văn hóa 

thiếu nhi thnafh phố Lào Cai 

241  Đại học 
Trung tâm thanh thiếu niên TP Hà 

Nội 
Đào Thị Thoa 

Ths.KTS Phạm Thùy 

Linh 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

thanh thiếu niên TP Hà Nội 

242  Đại học Chung cư sinh thái cao cấp Nguyễn Trung Đức 
TS.KTS. Vương Hải 

Long 

Thiết kế kiến trúc Chung cư sinh 

thái cao cấp 

243  Đại học Chung cư Phùng Khoang 
Nguyễn Nhật Hoàng 

Anh 

ThS. Nguyễn Lan 

Anh 

Thiết kế kiến trúc Chung cư 

Phùng Khoang 

244  Đại học 
Tổ hợp Khách sạn và Dịch vụ An 

Huy 
Lê Công Tuấn Minh 

TS. Trần Mạnh 

Cường 

Thiết kế kiến trúc Tổ hợp Khách 

sạn và Dịch vụ An Huy 

245  Đại học Thư viện tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Hoàng 
ThS.KTS. Hoàng 

Anh 

Thiết kế kiến trúc Thư viện tỉnh 

Bắc Ninh 

246  Đại học Bảo tàng chiến tranh cận hiện đại Nguyễn Thế Hưng 
TS.KTS. Trần Nhật 

Khôi 

Thiết kế kiến trúc Bảo tàng chiến 

tranh cận hiện đại 

247  Đại học Ngân hàng Hạt giống Việt Nam Mai Ngọc Thảo 
ThS.KTS Phạm 

Thùy Linh 

Thiết kế kiến trúc Ngân hàng Hạt 

giống Việt Nam 

248  Đại học Trường liên cấp Việt Hưng Đặng Trần Bách 
ThS. Trần Việt 

Thắng 

Thiết kế kiến trúc Trường liên 

cấp Việt Hưng 

249  Đại học 
Tổ hợp chung cư TTTM Lê Văn 

Lương 
Bùi Nhật Quang 

ThS.KTS. Vũ Ngọc 

Quân 

Thiết kế kiến trúc Tổ hợp chung 

cư TTTM Lê Văn Lương 

250  Đại học Trung tâm Triển lãm KHCN  Phạm Hoàng Anh 
ThS. Nguyễn Thị 

Minh Phương 

Thiết kế kiến trúc Trung tâm 

Triển lãm KHCN  
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  Khoa Xây dựng    

1  Đại học Khách sạn Đà Nẵng  Đặng Đình Cường  

PGS.TS. Vũ Thị 

Bích Quyên - ThS. 

Võ Thị Thư Hường - 

ThS. Phạm Minh 

Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

2  Đại học 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 

nhân 
 Lê Văn Đạt  

ThS. Vũ Huy Hoàng 

- ThS. Hoàng Ngọc 

Phong - ThS. Phạm 

Minh Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

3  Đại học NHÀ CAO TẦNG CT3  Nguyễn Thị Hà My  

ThS. Vũ Huy Hoàng 

- TS. Phạm Ngọc 

Thắng - ThS. Ngô 

Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

4  Đại học 
Khu B - Chung cư Quang Trung, 

TP Vinh, tỉnh Nghệ An 

 Nguyễn Quang 

Trung  

TS. Nguyễn Việt 

Phương - ThS. 

Phùng Văn Kiên - 

ThS. Lê Bá Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

5  Đại học 
Trung tâm thương mại Tuấn 

Quỳnh 
 Trần Quang Trường  

PGS.TS. Vũ Hoàng 

Hiệp - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. Ngô 

Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

6  Đại học 
Trụ sở Ngân hàng Techcombank 

TP Cần Thơ 
 Đinh Thị Hải Ánh  

PGS.TS. Vũ Quốc 

Anh - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. Ngô 

Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

7  Đại học 
Nhà chung cư hỗn hợp và nhà ở 

thương mại Hợp Phú Land 
 Trần Anh Đức  

TS. Trần Trung Hiếu 

- ThS. Võ Thị Thư 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Hường - TS. Đào 

Minh Hiếu 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

8  Đại học 
Nhà làm việc kiêm kho - Chi 

nhánh ngân hàng công thương 
 Trần Ngọc Hiếu  

ThS. Vũ Trọng Huy 

- ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hương - ThS. 

Lê Hồng Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

9  Đại học 
Trung tâm hành chính quận Hà 

Đông 
 Nguyễn Chí Hướng  

TS. Phạm Ngọc Hiếu 

- TS. Phạm Ngọc 

Thắng - ThS. Lê 

Hồng Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

10  Đại học 
Tòa nhà hỗn hợp The Light Phú 

Yên 
 Phạm Trung Hiếu  

TS. Nguyễn Việt 

Phương - TS. 

Nguyễn Ngọc Thanh 

- TS. Đào Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

11  Đại học 
Trung tâm thương mại & văn 

phòng Quận Hà Đông 
 Trần Đức Quân  

TS. Phạm Ngọc Hiếu 

- TS. Phạm Ngọc 

Thắng - ThS. Lê 

Hồng Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

12  Đại học 
Chung cư 15 tầng-38 Nguyễn Chí 

Thanh 
 Bùi Tuấn Tam  

TS. Nguyễn Tất Tâm 

- NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

13  Đại học 
KHÁCH SẠN Hạ Long DREAM 

HOTEL 
 Thái Đức Thắng  

TS. Nguyễn Việt 

Phương - ThS. Võ 

Thị Thư Hường - TS. 

Đào Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

14  Đại học 
Tổ hợp khách sạn và căn hộ 

Central Coast 
 Đoàn Đức Trung  

TS. Phạm Văn Đạt - 

ThS. Phùng Văn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Kiên - TS. Đào Minh 

Hiếu 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

15  Đại học TÒA NHÀ VIETTEL YÊN BÁI  Giáp Minh Huy  

TS. Nguyễn Việt 

Phương - ThS. Võ 

Thị Thư Hường - 

ThS. Võ Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

16  Đại học 

Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch 

vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ 

Long 

 Đỗ Trọng Tiến  

TS. Trần Trung Hiếu 

- TS. Phạm Đức 

Cường - ThS. Lê Bá 

Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

17  Đại học 
BƯU ĐIỆN HUYỆN CHƯƠNG 

MỸ 
 Hoàng Việt Cương  

ThS. Nguyễn Thị 

Thuỳ Liên - ThS. Võ 

Thị Thư Hường - TS. 

Nguyễn Văn Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

18  Đại học KÍ TÚC XÁ 5 TẦNG - MẪU 1  Lê Phong Thái  

PGS.TS. Vũ Thanh 

Thuỷ - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Trương Kỳ 

Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

19  Đại học 

VĂN PHÒNG DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI KẾT HỢP NHÀ 

Ở HOÀNG GIA 

 Nguyễn Khánh Dư  

TS. Trần Thị Thuý 

Vân - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - ThS. 

Lê Văn Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

20  Đại học 
Bệnh viện đa khoa Huyện An 

Dương-Hải Phòng 
 Nguyễn Tiến Đạt  

ThS. Nguyễn Lệ 

Thuỷ - 

NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

ThS. Lê Bá Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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21  Đại học 
NHÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT 

CÔNG TY BẢO LÂM 
 Đinh Quang Đạt  

PGS.TS. Vũ Quốc 

Anh - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Cù Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

22  Đại học 
Văn phòng làm việc công ty 

TNHH An Viên 
 Nguyễn Thành Đạt  

TS. Phạm Thanh 

Hùng - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. 

Trương Kỳ Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

23  Đại học Nhà chung cư quân đội X203  Lê Huỳnh Đức  

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hà - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. 

Phạm Minh Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

24  Đại học 
Nhà khách công ty ACC miền 

Trung 
 Trần Trung Hiếu  

ThS. Lê Thị Thanh 

Hà - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. Cù 

Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

25  Đại học 
NHÀ HỌC LÝ THUYẾT ĐẠI 

HỌC THÀNH ĐÔ 
 Nguyễn Huy Hiệu  

ThS. Lê Thị Thanh 

Hà - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - ThS. 

Cù Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

26  Đại học Nhà công vụ bệnh viện quân y 175  Dương Việt Hoàng  

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hà - TS. Phạm Ngọc 

Thắng - ThS. Lê 

Hồng Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

27  Đại học 

NHÀ ĐIỀU HÀNH TT - 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TDTT 

HÀ NỘI 

 Nguyễn Sỹ Mạnh 

Hùng  

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hà - TS. Phạm Ngọc 

Thắng - ThS. Lê Văn 

Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

28  Đại học 
KTX SINH VIÊN ĐẠI HỌC 

CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 
 Nguyễn Quý Phước  

PGS.TS. Vũ Thanh 

Thuỷ - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. Lê 

Hồng Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

29  Đại học 
Khu ký túc xá - Trường ĐH Sư 

phạm kỹ thuật Nam Định 
 Nguyễn Văn Phú  

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung - TS. Phạm 

Ngọc Thắng - ThS. 

Cù Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

30  Đại học 
NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ CT1 DỰ 

ÁN CÔNG VIÊN CNTT HÀ NỘI 
 Phạm Văn Tuyến  

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hà - NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

ThS. Lê Bá Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

31  Đại học Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc  Nguyễn Văn Tú  

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung - TS. Phạm 

Ngọc Thắng - ThS. 

Tường Minh Hồng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

32  Đại học 
BƯU ĐIỆN THANH XUÂN- HÀ 

NỘI  
 Bùi Anh Vũ  

TS. Phạm Văn Trung 

- TS. Nguyễn Ngọc 

Thanh - ThS. Lê Bá 

Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

33  Đại học 
KHÁCH SẠN 8 TẦNG - PHAN 

BỘI CHÂU - TP.HẢI PHÒNG 
 Nguyễn Tuấn Anh  

ThS. Vũ Hồng 

Dương - ThS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương - ThS. Lê Bá 

Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

34  Đại học CHUNG CƯ THANH BÌNH  Nguyễn Viết Chiến  

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sơn - TS. 

Phạm Đức Cường - 

ThS. Võ Hải Nhân 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

35  Đại học 
TRỤ SỞ LÀM VIỆC TỔNG 

CÔNG TY HOÀNG GIA 
 Nguyễn Việt Đức  

ThS. Lê Thị Thanh 

Hà - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

36  Đại học 
Nhà ở chung cư - Thị trấn Cầu 

Diễn 
 Phạm Thái Hoàng  

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - ThS. 

Tường Minh Hồng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

37  Đại học 
NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ 

TỔNG CỤC V - BỘ CÔNG AN 
 Bùi Trung Kiên  

TS. Phạm Thanh 

Hùng - TS. Phạm 

Ngọc Thắng - ThS. 

Lê Văn Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

38  Đại học 
CHUNG CƯ CAO TẦNG TỈNH 

VĨNH PHÚC 
 Hà Minh Nghĩa  

ThS. Nguyễn Thị 

Thuỳ Liên - TS. 

Phạm Ngọc Thắng - 

TS. Nguyễn Cảnh 

Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

39  Đại học 
KÍ TÚC XÁ CÔNG NHÂN KCN 

QUANG CHÂU 
 Dương Tất Minh  

ThS. Hoàng Ngọc 

Phương - TS. Phạm 

Ngọc Thắng - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

40  Đại học 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ 

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VIT-

TOWER-HÀ NỘI 

 Nguyễn Văn Phòng  

PGS.TS. Vũ Quốc 

Anh - TS. Phạm 

Ngọc Thắng - ThS. 

Cù Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

41  Đại học 
Sở chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh 

Bình Thuận 
 Phạm Danh Tài  

PGS.TS. Vũ Quốc 

Anh - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Lê Văn Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

42  Đại học CHUNG CƯ VĨNH LONG A  Vũ Thanh Tùng  

ThS. Đỗ Trường 

Giang - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Võ Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

43  Đại học 
VIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH 

SÁCH VÀ GIÁO DỤC 
 Hoàng Văn Huy  

PGS.TS. Vũ Quốc 

Anh - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

44  Đại học 
NHÀ Ở XÃ HỘI DỰ ÁN TÁI 

ĐỊNH CƯ NAM TRUNG YÊN 
 Trần Văn Quang  

ThS. Đỗ Trường 

Giang - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - ThS. 

Lê Văn Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

45  Đại học 
KHU ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ 

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 Nguyễn Duy Hiếu  

ThS. Lê Thị Thanh 

Hà - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. 

Tường Minh Hồng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

46  Đại học 

Khu trung tâm dịch vụ Hoà Lạc, 

nhà CT1, khu công nghệ cao Hòa 

Lạc 

 Vũ Đức Toàn  

TS. Nguyễn Tất Tâm 

- ThS. Phùng Văn 

Kiên - TS. Đào Minh 

Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

47  Đại học 
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH SẢN 

XUẤT TỔNG CÔNG TY 319 
 Nguyễn Duy Tân  

ThS. Vũ Hồng 

Dương - ThS. Võ 

Thị Thư Hường - 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

48  Đại học 
Khu nhà làm việc công ty TNHH 

một thành viên Than Hồng Thái 
 Nguyễn Việt Đoàn  

TS. Nguyễn Ngọc 

Nam - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. Lê 

Hồng Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

49  Đại học 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN 

CAMPUCHIA TẠI TP HỒ CHÍ 

MINH 

 Phạm Minh Đức  

TS. Phạm Thanh 

Hùng - 

NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

ThS. Lê Bá Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

50  Đại học 
Tòa nhà hỗn hợp thương mại và 

nhà ở thương mại 
 Mai Anh Châu  

PGS.TS. Đặng Vũ 

Hiệp - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

51  Đại học 
TRUNG TÂM VĂN HÓA CỘNG 

ĐỒNG 
 Nguyễn Thế Công  

ThS. Lê Thế Anh - 

ThS. Phùng Văn 

Kiên - ThS. Lê Văn 

Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

52  Đại học 
NHÀ Ở DI DÂN GIẢI PHÓNG 

MẶT BẲNG BA ĐÌNH - HÀ NỘI 
 Bùi Ngọc Đông  

ThS. Đỗ Trường 

Giang - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

53  Đại học CHUNG CƯ CT15 NAM CƯỜNG  Phạm Văn Đà  

ThS. Đỗ Trường 

Giang - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

54  Đại học 
NHÀ ĐIỀU HÀNH - NHÀ HỌC 

TRƯỜNG CĐ NGHỀ PHÚ CHÂU 
 Phạm Ngọc Hanh  

PGS.TS. Đặng Vũ 

Hiệp - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

55  Đại học 

Tòa nhà Tổ chức sử dụng tài liệu 

lưu trữ quốc gia khu vực phía Nam 

- Q.1 TP>HCM 

 Bế Ích Hiếu  
ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung - ThS. Phùng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

Văn Kiên - ThS. Võ 

Văn Dần 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

56  Đại học 
TRỤ SỞ LÀM VIỆC TỔNG 

CÔNG TY HOÀNG GIA 
 Nguyễn Đức Hiển  

TS. Nguyễn Hiệp 

Đồng - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

57  Đại học 
NHÀ Ở SINH VIÊN ĐẠI HỌC 

HÒA BÌNH 
 Lê Hữu Hoàn  

TS. Nguyễn Hiệp 

Đồng - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

58  Đại học 
TÒA NHÀ EUROWINDOWS TP 

VINH 
 Nguyễn Việt Hoàng  

TS. Phạm Thanh 

Hùng - ThS. Phùng 

Văn Kiên - TS. Đào 

Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

59  Đại học 
CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VIỆT 

HƯNG 
 Nguyễn Thị Huệ  

ThS. Hoàng Ngọc 

Phương - TS. 

Nguyễn Ngọc Thanh 

- ThS. Võ Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

60  Đại học 
Nhà CT2 - Khu tái định cư Xuân 

La 

 Nguyễn Thị Phương 

Linh  

TS. Nguyễn Tất Tâm 

- ThS. Phùng Văn 

Kiên - TS. Đào Minh 

Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

61  Đại học Chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách  Phạm Văn Long  

ThS. Vũ Huy Hoàng 

- ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hương - ThS. 

Võ Hải Nhân 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

62  Đại học 
NHÀ LÀM VIỆC UBND TỈNH 

LONG XUYÊN -AN GIANG 
 Hoàng Đức Lương  

TS. Phạm Văn Trung 

- ThS. Phùng Văn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Kiên - ThS. Cù Huy 

Tình 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

63  Đại học 
Nhà làm việc khối an ninh và trực 

thuộc Công an 
 Trần Quang Khải  

ThS. Nguyễn Vũ 

Thiêm - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. Lê 

Bá Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

64  Đại học 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

VÀ VĂN PHÒNG GOLDEN 

PALACE 

 Hoàng Quý Phát  

ThS. Nguyễn Vũ 

Thiêm - TS. Phạm 

Đức Cường - ThS. 

Tường Minh Hồng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

65  Đại học 
CỤC CHÍNH TRỊ VÀ VIỆN KỸ 

THUẬT THUỘC QUÂN KHU I 
 Nguyễn Văn Mạnh  

ThS. Nguyễn Danh 

Hoàng - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Tường Minh Hồng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

66  Đại học 

Chung cư 12 tầng Cù Lao Chàm 

(Lô B1) đường Trường Sa, phường 

17 quận Bình Thạnh  

 Phạm Minh Quân  

TS. Nguyễn Việt 

Phương - ThS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương - ThS. Lê Bá 

Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

67  Đại học TTTM VÀ CĂN HỘ PHÚ THỊNH  Nguyễn Hữu Thịnh  

TS. Phạm Ngọc Hiếu 

- ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hương - ThS. 

Cù Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

68  Đại học KHÁCH SẠN SÀI GÒN PEARL  Trần Hữu Thùy  

ThS. Vũ Trọng Huy 

- NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

TS. Đào Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

69  Đại học 
Trụ sở làm việc chi nhánh BIDV 

Hà Giang 
 Vũ Xuân Tùng  

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình - 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

ThS. Trương Kỳ 

Khôi 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

70  Đại học 
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VP13 
 Nguyễn Quốc Việt  

TS. Trần Thị Thuý 

Vân - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Trương Kỳ 

Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

71  Đại học CHUNG CƯ T&T HƯNG YÊN  Phạm Tiến Anh  

ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Loan - ThS. 

Nguyễn Tiến Dũng - 

ThS. Trương Kỳ 

Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

72  Đại học 
Dự án đầu tư xây dựng nhà làm 

việc trung tâm 701/TCII 
 Đinh Quốc Tuấn  

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình - TS. Phạm Đức 

Cường - ThS. Võ 

Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

73  Đại học 
CHUNG CƯ CT1- 181 NGUYỄN 

LƯƠNG BẰNG-HÀ NỘI  
 Trịnh Khắc Tuân  

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sơn - ThS. 

Phùng Văn Kiên - 

ThS. Cù Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

74  Đại học 
Nhà ở cao tầng OCT2 - Đơn 

nguyên B 
 Hà Thanh Tùng  

ThS. Hoàng Ngọc 

Phương - TS. Phạm 

Ngọc Thắng - ThS. 

Võ Hải Nhân 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

75  Đại học 
TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY 

CDCC BỘ XÂY DỰNG 
 Nguyễn Ngọc Dương  

PGS.TS. Đặng Vũ 

Hiệp - ThS. Phùng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Văn Kiên - ThS. Cù 

Huy Tình 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

76  Đại học 

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH 

TỈNH HÀ NAM  

 Nguyễn Tuấn Minh  

ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Loan - ThS. 

Võ Thị Thư Hường - 

ThS. Võ Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

77  Đại học 
SỞ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ 

HẢI PHÒNG 
 Lê Đức Thắng  

PGS.TS. Vũ Thị 

Bích Quyên - ThS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương - ThS. Phạm 

Minh Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

78  Đại học 
TRỤ SỞ CÔNG TY XD VIỆT 

PHAN - QUẢNG NINH 
 Đỗ Chí Khang  

PGS.TS. Vũ Thị 

Bích Quyên - TS. 

Phạm Đức Cường - 

ThS. Phạm Minh 

Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

79  Đại học 
Nhà học lý thuyết số 2 - Trường 

cao đẳng phát thanh truyền hình 

 Nguyễn Chính Bảo 

An  

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Phương - TS. 

Phạm Ngọc Thắng - 

ThS. Võ Hải Nhân 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

80  Đại học KHÁCH SẠN FLC SẦM SƠN  Nguyễn Tuấn Anh  

ThS. Nguyễn Vũ 

Thiêm - ThS. 

Nguyễn Tiến Dũng - 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

81  Đại học 
TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG VÀ 

KHÁCH SẠN LÀO CAI 
 Ngô Đức Cường  

ThS. Giang Văn 

Khiêm - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Trương Kỳ Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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82  Đại học KHÁCH SẠN LAM KINH  Vũ Minh Hiếu  

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Phương - ThS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương - TS. Phạm 

Quang Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

83  Đại học 

TT THƯƠNG MẠI-VĂN 

PHÒNG- CHUNG CƯ LÁNG HẠ 

-HÀ NỘI  

 Nguyễn Viết Kiên  

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Phương - TS. 

Phạm Đức Cường - 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

84  Đại học 
KHU NHÀ Ở XÃ HỘI CT14 QUẾ 

VÕ - BẮC NINH 
 Nguyễn Đình Nơi  

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Phương - ThS. 

Võ Thị Thư Hường - 

ThS. Võ Hải Nhân 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

85  Đại học CHUNG CƯ NO1,2 YÊN HÒA  Hoàng Văn Phi  

ThS. Giang Văn 

Khiêm - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Võ Hải Nhân 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

86  Đại học 
Sở chỉ huy A2 - Nhà ở và làm việc 

chỉ huy 
 Nguyễn Xuân Tùng  

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Phương - ThS. 

Hoàng Ngọc Phong - 

ThS. Võ Hải Nhân 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

87  Đại học Chung cư 10 tầng  Nguyễn Hữu Thắng  

TS. Phạm Văn Đạt - 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng - ThS. Lê Văn 

Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

88  Đại học 
Khách sạn, trung tâm thương mại 

và văn phòng cho thuê 
 Triệu Văn Thế  

TS. Phạm Văn Đạt - 

TS. Nguyễn Ngọc 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Thanh - ThS. Lê Văn 

Nam 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

89  Đại học 
NHÀ Ở CBNV HỌC VIỆN HẬU 

CẦN 
 Bùi Đức Hiếu  

TS. Phạm Văn Đạt - 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hương - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

90  Đại học 
Khu ký túc xá cụm trường CĐ 

công nghiệp Sao Đỏ 
 Phạm Minh Hiếu  

TS. Nguyễn Hiệp 

Đồng - TS. Phạm 

Đức Cường - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

91  Đại học KHÁCH SẠN THÁC MƠ SAPA  Nguyễn Như Huynh  

ThS. Nguyễn Lệ 

Thuỷ - TS. Phạm 

Ngọc Thắng - 

PGS.TS. Lê Anh 

Dũng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

92  Đại học 
NGÂN HÀNG AGRIBANK HÀ 

NAM 
 Hoàng Văn Long  

ThS. Vũ Huy Hoàng 

- TS. Nguyễn Ngọc 

Thanh - TS. Phạm 

Quang Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

93  Đại học 
KHO A2 TỔNG CỤC LƯU TRỮ 

QUỐC GIA 
 Đỗ Việt Anh  

TS. Trần Trung Hiếu 

- TS. Phạm Đức 

Cường - ThS. Võ 

Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

94  Đại học 
Ký túc xá - Trường trung học 

nghiệp vụ du lịch 
 Phạm Phúc Hiếu  

ThS. Ngô Quang 

Hưng - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - TS. 

Phạm Quang Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

95  Đại học 
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 

TỈNH HÀ NAM 
 Hoàng Trung Kiên  

ThS. Ngô Quang 

Hưng - ThS. Nguyễn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Tiến Dũng - 

PGS.TS. Lê Anh 

Dũng 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

96  Đại học 
Công trình xây mới tòa nhà CLC 

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 
 Nguyễn Ba Duy  

TS. Phùng Thị Hoài 

Hương - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

97  Đại học CHUNG CƯ CT3 LINH ĐÀM  Trần Thành Đạt  

TS. Phùng Thị Hoài 

Hương - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

98  Đại học 
Nhà ở cho người thu nhập thấp cơ 

quan TCCT 
 Nguyễn Đăng Hưng  

TS. Phùng Thị Hoài 

Hương - TS. Phạm 

Đức Cường - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

99  Đại học 
Trụ sở chi nhánh ngân hàng 

ĐT&PT Ninh Thuận 
 Nguyễn Văn Hùng  

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hà - TS. Phạm Ngọc 

Thắng - ThS. Phạm 

Minh Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

100  Đại học 

Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch 

vụ thương mại và nhà ở Hà Nội 

Tower 

 Trịnh Ngọc Khải  

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - ThS. 

Ngô Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

101  Đại học 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC 

GIANG 
 Trương Hứa Kiêm  

TS. Phạm Ngọc Hiếu 

- ThS. Võ Thị Thư 

Hường - ThS. Cù 

Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

102  Đại học 

Tổ hợp nhà ở để bán, văn phòng 

cho thuê và căn hộ du lịch M04-

LUMINARIE 

 Trần Văn Linh  

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - ThS. 

Võ Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

103  Đại học 
Nhà ở cán bộ chiến sĩ sư đoàn 361, 

Q/C PKKQ 
 Kim Hải Linh  

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sơn - ThS. 

Hoàng Ngọc Phong - 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

104  Đại học Nhà công vụ cơ quan tổng cục 3  Bùi Duy Linh  

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sơn - ThS. 

Nguyễn Tiến Dũng - 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

105  Đại học 
NHÀ NGHỈ ĐOÀN AN ĐIỀU 

DƯỠNG 27 - QUÂN KHU V  
 Nguyễn Công Lâm  

ThS. Nguyễn Lệ 

Thuỷ - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - TS. 

Phạm Quang Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

106  Đại học 
Nhà hành chính, văn phòng - 

Trường CĐ sư phạm Hà Tây 
 Nguyễn Phúc Lễ  

ThS. Trương Mạnh 

Khuyến - ThS. Võ 

Thị Thư Hường - TS. 

Phạm Quang Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

107  Đại học 

KÍ TÚC XÁ SINH VIÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ 

KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN 

 Phạm Phương Nam  

ThS. Trương Mạnh 

Khuyến - TS. Phạm 

Đức Cường - ThS. 

Tường Minh Hồng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

108  Đại học 
Tòa nhà làm việc và văn phòng 

cho thuê Tùng Lâm 
 Hồ Minh Thông  

ThS. Nguyễn Thị 

Thuỳ Liên - TS. 

Phạm Ngọc Thắng - 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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ThS. Tường Minh 

Hồng 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

109  Đại học 
KÍ TÚC XÁ TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG XÂY DỰNG UÔNG BÍ 
 Nguyễn Tuấn Thông  

ThS. Vũ Quang 

Duẩn - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - ThS. 

Tường Minh Hồng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

110  Đại học CHUNG CƯ 10T3 VĂN PHÚ  Phạm Minh Tuấn  

TS. Trịnh Tự Lực - 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong - ThS. Phạm 

Minh Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

111  Đại học KHÁCH SẠN PHÚ QUỐC  Phạm Thành Trung  

ThS. Vũ Hồng 

Dương - ThS. Võ 

Thị Thư Hường - 

ThS. Cù Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

112  Đại học TRƯỜNG THCS XUÂN ĐỈNH  Bùi Hoàng Việt  

TS. Trịnh Tự Lực - 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng - ThS. Phạm 

Minh Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

113  Đại học 
Ký túc xá - Trường đại học Hạ 

Long - cơ sở 2A 
 Quách Tuấn Vũ  

TS. Trịnh Tự Lực - 

TS. Phạm Đức 

Cường - ThS. Cù 

Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

114  Đại học 
NH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

THƯỜNG TÍN - HÀ NỘI 
 Bùi Văn Huyên  

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa - TS. Phạm 

Đức Cường - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

115  Đại học 
Nhà làm việc và văn phòng cho 

thuê 
 Vũ Viết Khánh  

PGS.TS. Chu Thị 

Bình - TS. Phạm 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Đức Cường - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

116  Đại học 
NHÀ THỰC HÀNH ĐẠI HỌC 

THÀNH ĐÔNG HẢI DƯƠNG 
 Trương Tuấn Sơn  

PGS.TS. Đặng Vũ 

Hiệp - TS. Phạm 

Ngọc Thắng - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

117  Đại học 
Cụm nhà ở sinh viên khu vực 2-

Thành phố Thái Binh 
 Nguyễn Tuấn Đạt  

ThS. Giang Văn 

Khiêm - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Ngô Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

118  Đại học 
TRƯỜNG THCS LONG KHÁNH 

ĐỒNG NAI (5 TẦNG) 
 Trần Đức Tú  

TS. Phùng Thị Hoài 

Hương - ThS. 

Nguyễn Tiến Dũng - 

ThS. Lê Bá Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

119  Đại học 
TRỤ SỞ CHI NHÀNH 

AGRIBANK NINH THUẬN 
 Phùng Quang Huy  

PGS.TS. Chu Thị 

Bình - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Võ Hải Nhân 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

120  Đại học 
NHÀ Ở CBNV CÔNG TY DƯỢC 

NAM HÀ 
 Phạm Văn Sơn  

TS. Nguyễn Ngọc 

Nam - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Võ Hải Nhân 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

121  Đại học 
PHÒNG THÍ NGHIỆM VI TẾ 

BÀO 
 Vũ Trọng Quý  

TS. Phùng Thị Hoài 

Hương - TS. Phạm 

Đức Cường - ThS. 

Võ Hải Nhân 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

122  Đại học 
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CÔNG 

TY BÔNG VN 
 Nguyễn Việt Hải  

TS. Phùng Thị Hoài 

Hương - TS. Phạm 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Đức Cường - ThS. 

Lê Hồng Dương 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

123  Đại học 
NHÀ XƯỞNG BÊ TÔNG 5 

TẦNG BIEL HẢI DƯƠNG 
 Nguyễn Xuân Ngọc  

ThS. Trương Mạnh 

Khuyến - TS. 

Nguyễn Ngọc Thanh 

- TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

124  Đại học NHÀ Ở XÃ HỘI ECOHOME  Phạm Đức Mạnh  

TS. Phạm Văn Trung 

- ThS. Hoàng Ngọc 

Phong - TS. Phạm 

Quang Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

125  Đại học CHUNG CƯ ROMANS PLAZA 
 Nguyễn Danh 

Phương  

ThS. Lê Thị Thanh 

Hà - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

126  Đại học 
Nhà ở công vụ - Viện y học cổ 

truyền Quân đội 
 Trịnh Minh Quyết  

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hoà - ThS. 

Nguyễn Tiến Dũng - 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

127  Đại học TỔ HỢP ATHENA PHÁP VÂN  Hoàng Liên Sơn  

TS. Nguyễn Tất Tâm 

- ThS. Phùng Văn 

Kiên - ThS. Nguyễn 

Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

128  Đại học KHÁCH SẠN ĐỒ SƠN HOTEL  Lê Sơn Tuấn  

PGS.TS. Vũ Hoàng 

Hiệp - TS. Phạm 

Đức Cường - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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129  Đại học 
Khu nhà ở chung cư cao tầng - 

Block IIC1 
 Nguyễn Đức Tân  

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - 

PGS.TS. Lê Anh 

Dũng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

130  Đại học 
NHÀ Ở NO9T XUÂN MAI - 

CHƯƠNG MỸ 
 Nguyễn Đình Hoàn  

ThS. Vũ Quang 

Duẩn - TS. Phạm 

Ngọc Thắng - 

PGS.TS. Lê Anh 

Dũng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

131  Đại học 
Trụ sở ngân hàng ngoại thương 

Việt nam - Chi nhánh Cần Thơ 
 Lo Văn Huỳnh  

ThS. Vũ Quang 

Duẩn - ThS. Phùng 

Văn Kiên - PGS.TS. 

Lê Anh Dũng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

132  Đại học 
CHUNG CƯ HOÀNG HUY NAM 

ĐỊNH 
 Cao Thùy Trang  

PGS.TS. Vũ Thanh 

Thuỷ - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. Võ 

Hải Nhân 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

133  Đại học 
CHUNG CƯ DỊCH VỤ SỐ 2 

QUẢNG NINH 
 Nông Thùy Trang  

PGS.TS. Chu Thị 

Bình - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Lê Hồng Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

134  Đại học 
SỞ TÀI CHÍNH BA ĐÌNH-HÀ 

NỘI 
 Trần Quốc Việt  

TS. Nguyễn Ngọc 

Nam - TS. Phạm 

Ngọc Thắng - ThS. 

Võ Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

135  Đại học 
KHỐI NHÀ CHÍNH - TÒA NHÀ 

SÔNG NHUỆ I 
 Trần Hoài Anh  

TS. Dương Quang 

Hùng - ThS. Phùng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Văn Kiên - TS. 

Nguyễn Trường Huy 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

136  Đại học 
Tuyến đường sắt đô thị số 1(Đoạn 

Văn Điển-Vĩnh Quỳnh) 
 Trần Tuấn Anh  

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang - TS. Nguyễn 

Công Giang - ThS. 

Nguyễn Hồng 

Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

137  Đại học 
Tuyến đường sắt số 1 đoạn Hoàng 

Liêt- Văn Điển 
 Vũ Hải Anh  

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang - TS. Nguyễn 

Công Giang - ThS. 

Nguyễn Hồng 

Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

138  Đại học 
THƯ VIỆN - TRUNG TÂM TT 

TRƯỜNG CĐ NGHỀ PHÚ CHÂU 
 Đào Sỹ Đăng  

TS. Lê Hữu Thanh - 

ThS. Phùng Văn 

Kiên - ThS. Lê Văn 

Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

139  Đại học 
KHÁCH SẠN PHÚ HÀ 1 - PHÚ 

QUỐC 
 Đinh Công Hiệp  

TS. Lê Hữu Thanh - 

ThS. Phùng Văn 

Kiên - ThS. Lê Văn 

Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

140  Đại học 
TTTM VÀ GIỚI THIỆU SẢN 

PHẨM 25 LÝ THƯỜNG KIỆT 

 Nghiêm Thị Thu 

Hằng  

PGS.TS. Chu Thị 

Bình - ThS. Phùng 

Văn Kiên - TS. 

Nguyễn Trường Huy 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

141  Đại học 

Tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà 

Nội (đoạn ga Hà Nội- ga Long 

Biên Nam) 

 Đinh Văn Khoa  

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang - TS. Nguyễn 

Công Giang - ThS. 

Nguyễn Hồng 

Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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142  Đại học Vincom Thủ Lệ  Nguyễn Ngọc Linh  

ThS. Giang Văn 

Khiêm - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - TS. 

Nguyễn Trường Huy 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

143  Đại học KHÁCH SẠN 12 TẦNG  Trần Duy Long  

TS. Lê Hữu Thanh - 

ThS. Phùng Văn 

Kiên - ThS. Lê Văn 

Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

144  Đại học Nhà ga Hàng Đậu  
 Phan Thị Minh 

Phượng  

ThS. Lương Thị 

Hằng - TS. Nguyễn 

Công Giang - TS. 

Nguyễn Công Giang 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

145  Đại học 
Nhà Ga Hồ Hoàn Kiếm và điểm 

kết nối tuyến 
 Nguyễn Xuân Phúc  

ThS. Lương Thị 

Hằng - TS. Nguyễn 

Công Giang - TS. 

Nguyễn Công Giang 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

146  Đại học 

Tuyến đường sắt đô thị số 1 ( Đoạn 

tuyến Ga Hà Nội - CV Thống Nhất 

)) 

 Nguyễn Xuân Sỹ  

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang - TS. Nguyễn 

Công Giang - ThS. 

Nguyễn Hồng 

Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

147  Đại học 
DỊCH VỤ KẾT HỢP THƯƠNG 

MẠI BÀI THƠ 
 Vũ Đức Thắng  

TS. Dương Quang 

Hùng - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Lê Hồng 

Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

148  Đại học 

Tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà 

Nội (đoạn ga Bạch Mai- ga Thống 

Nhất) 

 Nguyễn Văn Thọ  

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang - TS. Nguyễn 

Công Giang - ThS. 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Nguyễn Hồng 

Dương 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

149  Đại học 
Tuyến đường sắt số 1 Hà Nội (ga 

Bạch Mai - ga Phương Liệt) 
 Phạm Văn Tú  

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang - TS. Nguyễn 

Công Giang - ThS. 

Nguyễn Hồng 

Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

150  Đại học 
GARA TỰ ĐỘNG 135 TRƯỜNG 

CHINH 
 Trần Công Văn  

TS. Lê Hữu Thanh - 

ThS. Phùng Văn 

Kiên - ThS. Trương 

Kỳ Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

151  Đại học 
Tuyến đương sắt số 1 đoan tuyến 

Phương Liêt - Giáp Bát 
 Nguyễn Thị Ánh  

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang - TS. Nguyễn 

Công Giang - ThS. 

Nguyễn Hồng 

Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

152  Đại học 
NHÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT - 

KINH DOANH KHU VỰC 1 
 Đinh Quang Vương  

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - ThS. 

Lê Hồng Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

153  Đại học 
KHU KÝ TÚC XÁ 8 TẦNG 

THANH XUÂN 
 Phạm Trường Giang  

TS. Nguyễn Hiệp 

Đồng - 

NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

TS. Đào Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

154  Đại học 
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH NHÀ 

MÁY JUFENG VIỆT NAM 
 Nguyễn Mạnh Quang  

PGS.TS. Vũ Thị 

Bích Quyên - ThS. 

Hoàng Ngọc Phong - 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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ThS. Lê Hồng 

Dương 

155  Đại học 
Nhà học khoa điêu khắc - Trường 

đại học Mỹ thuật Việt Nam 
 Phùng Bá Hải  

TS. Trần Trung Hiếu 

- TS. Nguyễn Ngọc 

Thanh - ThS. Võ 

Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

156  Đại học 
KHÁCH SẠN PHÚ HÀ 2 - PHÚ 

QUỐC 
 Trần Tuấn Đạt  

PGS.TS. Chu Thị 

Bình - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Trương Kỳ 

Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

157  Đại học Trung tâm thương mại Đại Kim  Nguyễn Văn Sơn  

PGS.TS. Vũ Hoàng 

Hiệp - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. 

Trương Kỳ Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

158  Đại học 
Trụ sở làm việc công an huyện 

Hoài Đức 

 Nguyễn Mạnh 

Cường  

ThS. Hoàng Ngọc 

Phương - ThS. 

Phùng Văn Kiên - 

ThS. Phạm Minh 

Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

159  Đại học 
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS 

NGÔI SAO THỦ ĐÔ 
 Cao Xuân Linh  

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hoà - ThS. 

Võ Thị Thư Hường - 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

160  Đại học 
TRỤ SỞ PHÒNG CẢNH SÁT 

PC&CC SỐ 13 
 Bùi Viết Vũ  

ThS. Nguyễn Thị 

Thuỳ Liên - 

NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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TS. Phạm Quang 

Vượng 

161  Đại học 
Nhà hiệu bộ - Trường cao đẳng 

nghề cơ khí nông nghiệp 
 Nguyễn Mạnh Quang  

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hoà - TS. 

Nguyễn Ngọc Thanh 

- TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

162  Đại học 
TRỤ SỢ KHỐI LIÊN CƠ QUAN - 

TP LÀO CAI 
 Trương Tuấn Anh  

ThS. Nguyễn Danh 

Hoàng - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

163  Đại học 
NHÀ HIỆU BỘ TRƯỜNG THCS 

GIA VIỄN 
 Nguyễn Quốc Vương  

ThS. Nguyễn Lệ 

Thuỷ - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. Võ 

Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

164  Đại học 
VĂN PHÒNG CÔNG TY AC 

THANH XUÂN 
 Nguyễn Hoàng Anh  

PGS.TS. Vũ Hoàng 

Hiệp - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

TS. Đào Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

165  Đại học 
NHÀ HỌC LÝ THUYẾT ĐẠI 

HỌC THÀNH ĐÔ 
 Nguyễn Công Minh  

TS. Phạm Thanh 

Hùng - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Phạm Minh Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

166  Đại học 
NHÀ ĂN VÀ KTX TRƯỜNG 

THPT PHÚ XUÂN 
 Đinh Quốc Việt  

TS. Trần Thị Thuý 

Vân - TS. Phạm Đức 

Cường - ThS. 

Trương Kỳ Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

167  Đại học 
Nhà ở cao tầng OCT2 - Đơn 

nguyên C 
 Trần Trọng Khôi  

TS. Nguyễn Tất Tâm 

- ThS. Nguyễn Thị 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Thanh Hương - ThS. 

Tường Minh Hồng 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

168  Đại học KTX Trường CĐSP Hải Phòng  Ngô Thị Nhật Trâm  

TS. Dương Quang 

Hùng - ThS. Phùng 

Văn Kiên - TS. 

Nguyễn Trường Huy 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

169  Đại học 
TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 9 

TẦNG 
 Nguyễn Tuấn Đạt  

ThS. Lương Thị 

Hằng - TS. Nguyễn 

Công Giang - TS. 

Nguyễn Công Giang 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

170  Đại học 
Trung tâm thương mại Tuấn 

Quỳnh 
 Tô Anh Tuấn  

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hoà - ThS. 

Hoàng Ngọc Phong - 

ThS. Tường Minh 

Hồng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

171  Đại học 
TRỤ SỞ NGÂN HÀNG CHÍNH 

SÁCH XÃ HỘI NAM ĐỊNH 
 Trịnh Công Phú  

ThS. Vũ Quang 

Duẩn - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Lê Hồng 

Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

172  Đại học CHUNG CƯ VINH TRUNG  NO1  Nguyễn Anh Tú  

PGS.TS. Vũ Hoàng 

Hiệp - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

173  Đại học 
Văn phòng công ty 17 - Binh đoàn 

12 BQP 
 Trần Ngọc Chung  

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa - TS. Phạm 

Đức Cường - ThS. 

Tường Minh Hồng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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174  Đại học TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY  Nguyễn Đức Duy  

TS. Chu Thị Hoàng 

Anh - TS. Phạm Đức 

Cường - ThS. Lê Bá 

Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

175  Đại học 
KHÁCH SẠN SUNSET HOTEL 

PHÚ QUỐC 
 Nguyễn Khánh Dũng  

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa - TS. Phạm 

Đức Cường - ThS. 

Ngô Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

176  Đại học 
TRỤ SỞ UBND HUYỆN BẢO 

YÊN 
 Nguyễn Ngọc Hải  

ThS. Ngô Quang 

Hưng - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - ThS. 

Ngô Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

177  Đại học 
NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ 

VIỆT NAM CN SÓC TRĂNG 
 Nguyễn Hồng Quân  

ThS. Lê Thế Anh - 

TS. Phạm Đức 

Cường - ThS. Tường 

Minh Hồng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

178  Đại học 
TÒA NHÀ TRUNG TÂM THƯ 

VIỆN HÀ ĐÔNG 
 Lương Xuân Bình  

TS. Nguyễn Hiệp 

Đồng - TS. Phạm 

Ngọc Thắng - ThS. 

Võ Hải Nhân 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

179  Đại học 
Trung tâm NCKH kỹ thuật PCCC 

và đào tạo lái xe chữa cháy 
 Nguyễn Việt Dũng  

TS. Chu Thị Hoàng 

Anh - TS. Phạm 

Ngọc Thắng - ThS. 

Tường Minh Hồng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

180  Đại học 
TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY 

VẠN TƯỜNG 
 Phạm Minh Sáng  

TS. Nguyễn Ngọc 

Nam - TS. Phạm 

Ngọc Thắng - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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181  Đại học 
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VÀ 

CHO THUÊ GREEN BULDING 
 Nguyễn Văn Dương  

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sơn - ThS. 

Hoàng Ngọc Phong - 

ThS. Lê Văn Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

182  Đại học 
NHÀ LỚP HỌC - TRƯỜNG 

THPT PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC 
 Nguyễn Thành Đạt  

TS. Trần Trung Hiếu 

- ThS. Hoàng Ngọc 

Phong - ThS. Võ 

Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

183  Đại học 

Trụ sở làm việc cho trung tâm phát 

triển quỹ đất và văn phòng đăng kí 

đất đai tỉnh 

 Nguyễn Việt Dũng  

TS. Phan Thanh 

Lượng - TS. Phạm 

Đức Cường - TS. 

Nguyễn Văn Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

184  Đại học 
NHÀ HỌC VÀ LÀM VIỆC 

TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN 
 Trần Đình Khoát  

ThS. Giang Văn 

Khiêm - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - ThS. 

Tường Minh Hồng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

185  Đại học KHÁCH SẠN AN THỚI I  Hoàng Văn Minh  

ThS. Vũ Huy Hoàng 

- ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng - TS. Nguyễn 

Văn Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

186  Đại học TRƯỜNG HÀN QUỐC - HÀ NỘI  Lê Quang Nam  

TS. Phan Thanh 

Lượng - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - ThS. 

Trương Kỳ Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

187  Đại học 
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

HÀM RỒNG 
 Đinh Trọng Nam  

ThS. Vũ Trọng Huy 

- ThS. Phùng Văn 

Kiên - ThS. Ngô 

Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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188  Đại học 
TRƯỜNG THCS NGŨ HIỆP - HÀ 

NỘI 

 Nguyễn Minh 

Trưởng  

TS. Phan Thanh 

Lượng - ThS. 

Nguyễn Tiến Dũng - 

TS. Nguyễn Cảnh 

Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

189  Đại học 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CỚ SỞ 

BAN MAI 
 Nguyễn Trọng Thịnh   

ThS. Vũ Trọng Huy 

- TS. Nguyễn Ngọc 

Thanh - TS. Nguyễn 

Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

190  Đại học 
NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ CT2 DỰ 

ÁN CÔNG VIÊN CNTT HÀ NỘI 
 Trịnh Minh Hoàng  

PGS.TS. Vũ Thanh 

Thuỷ - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. Cù 

Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

191  Đại học 
Trụ sở làm việc ngân hàng 

NN&PTNT huyện Chí Linh 
 Phạm Thanh Phong  

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. Lê 

Hồng Dương 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

192  Đại học 
Khu ký túc xá trường cao đằng 

KTYT Trung ương 
 Linh Giang Khiêm  

ThS. Nguyễn Lệ 

Thuỷ - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - TS. 

Đào Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

193  Đại học KHÁCH SẠN 2 SAO HẢI TIẾN  Nguyễn Trọng Hiếu  

ThS. Lê Thế Anh - 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng - ThS. Ngô 

Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

194  Đại học Chung cư mini N09  Nguyễn Bá Đạo  

ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Loan - TS. 

Phạm Ngọc Thắng - 

ThS. Võ Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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195  Đại học 
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC 

LÂM 
 Nguyễn Tiến Anh  

ThS. Lê Thế Anh - 

ThS. Võ Thị Thư 

Hường - TS. Đào 

Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

196  Đại học 
TRỤ SỞ UBND HUYỆN ĐẠI TỪ 

- THÁI NGUYÊN 
 Bạch Hoài Nam  

ThS. Hoàng Ngọc 

Phương - ThS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương - TS. Nguyễn 

Trường Huy 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

197  Đại học 

Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 

(Đoạn tuyến Giáp Bát -Hoàng 

Liệt) 

 Nguyễn Đức Nghĩa  

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang - TS. Nguyễn 

Công Giang - TS. 

Nguyễn Trường Huy 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

198  Đại học Trụ sở viễn thông Hòa Bình  Đỗ Minh Quyền  

ThS. Lương Thị 

Hằng - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

TS. Nguyễn Trường 

Huy 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

199  Đại học 
SIÊU THỊ MÊ LINH PLAZA HÀ 

ĐÔNG 
 Nguyễn Khắc Thi  

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

TS. Nguyễn Trường 

Huy 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

200  Đại học 

KÍ TÚC XÁ TRƯỜNG PHỔ 

THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ 

ĐIỆN BIÊN 

 Đỗ Việt Trung Nghĩa  

ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Loan - ThS. 

Võ Thị Thư Hường - 

ThS. Võ Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

201  Đại học 
NHÀ Ở CNV NHÀ MÁY ĐIỆN 

PHÚ MỸ 
 Vũ Nam Sơn  

ThS. Lê Thế Anh - 

ThS. Võ Thị Thư 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Hường - TS. Nguyễn 

Văn Đức 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

202  Đại học 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN 

THẠCH THẤT 
 Nguyễn Minh Huân  

TS. Phạm Văn Trung 

- TS. Nguyễn Ngọc 

Thanh - TS. Phạm 

Quang Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

203  Đại học 
TRỤ SỞ UBND HUYỆN MÊ 

LINH 
 Nguyễn Minh Trí  

TS. Trịnh Tự Lực - 

TS. Nguyễn Ngọc 

Thanh - ThS. Võ 

Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

204  Đại học 
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG 

PHONG 
 Trần Ngọc Đức  

ThS. Nguyễn Vũ 

Thiêm - ThS. 

Nguyễn Tiến Dũng - 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

205  Đại học 
VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ 

PHẦN HOA PHƯỢNG 
 Đinh Quốc Văn   

TS. Nguyễn Ngọc 

Nam - ThS. Phùng 

Văn Kiên - TS. Đào 

Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

206  Đại học 
NHÀ Ở CBNV HỌC VIỆN 

QUÂN Y 
 Trần Văn Tú  

ThS. Nguyễn Danh 

Hoàng - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - ThS. 

Phạm Minh Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

207  Đại học 
Khoa khám bệnh và điều trị nội trú 

- Bệnh viện Bắc Giang 
 Nguyễn Viết Khánh  

ThS. Vũ Quang 

Duẩn - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. 

Ngô Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

208  Đại học 
KTX TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

HÓA CHẤT LÂM THAO 
 Đoàn Đăng Tuyến  

PGS.TS. Vũ Thị 

Bích Quyên - TS. 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Phạm Ngọc Thắng - 

ThS. Cù Huy Tình 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

209  Đại học 
XÂY DỰNG NHÀ LÀM VIỆC 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
 Ngô Minh Tú   

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - ThS. 

Trương Kỳ Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

210  Đại học 
Trụ sở làm việc chi cục thuế huyện 

Hải Hậu - Nam Định 
 Mai Trọng Tiến Đạt  

ThS. Lê Thế Anh - 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong - ThS. Ngô 

Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

211  Đại học 
TRỤ SỞ CHI CỤC THUẾ BẮC 

NINH 
 Long Hữu Cường  

TS. Nguyễn Ngọc 

Nam - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

212  Đại học 

Nhà học đa năng Trường Cao đẳng 

kinh tế kỹ thuật - Thanh Trì - Hà 

Nội 

 Bùi Thế Học  

ThS. Nguyễn Danh 

Hoàng - ThS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương - TS. Nguyễn 

Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

213  Đại học 
Trụ sở Tổng công ty xây dựng An 

Thịnh - Hà Nội 
 Đinh Quang Tú Duy  

TS. Chu Thị Hoàng 

Anh - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Phạm Minh 

Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

214  Đại học 
Viện Vật lý Hải Phòng - 37 Phan 

Bội Châu 
 Nguyễn Văn Chiển  

ThS. Ngô Quang 

Hưng - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. Cù 

Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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215  Đại học 
Trung tâm thương mại Trần Hưng 

Đạo 
 Hoàng Trung Hiếu  

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

216  Đại học 
Trường Tiểu học Minh Khai - Hoài 

Đức 
 Trần Minh Đức  

TS. Nguyễn Hiệp 

Đồng - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

TS. Nguyễn Cảnh 

Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

217  Đại học Chung cư tái định cư Bắc Hà Tĩnh  Nguyễn Văn Thanh  

TS. Nguyễn Việt 

Phương - TS. 

Nguyễn Ngọc Thanh 

- ThS. Lê Văn Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

218  Đại học 
Trụ sở Ban quản lý KĐT Văn Khê 

- Hà Đông 
 Hoàng Phương Nam  

PGS.TS. Chu Thị 

Bình - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Lê Bá Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

219  Đại học 
Chung cư Ủy ban dân tộc - Ba 

Đình - Hà Nội 
 Nguyễn Thẩm  

TS. Nguyễn Ngọc 

Nam - TS. Phạm 

Đức Cường - ThS. 

Võ Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

220  Đại học Khu dân cư An Cư 2 - Sơn Trà 
 Nguyễn Kim Hoàng 

Vũ  

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung - TS. Phạm 

Đức Cường - TS. 

Phạm Quang Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

221  Đại học Chung cư Nam Xa La - Hà Nội  Nguyễn Tuấn Anh  

ThS. Vũ Quang 

Duẩn - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - TS. 

Nguyễn Văn Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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222  Đại học 
Chung cư CT1 - Thường Tín - Hà 

Nội 
 Dương Văn Thoan  

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - ThS. 

Ngô Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

223  Đại học 
Ký túc xá sinh viên nước ngoài tại 

Hà Nội 
 Nguyễn Đức Hùng  

ThS. Đỗ Trường 

Giang - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

224  Đại học 
Trường tiểu học và THCS K300 - 

Tân Bình 
 Lê Hữu Minh  

TS. Trịnh Tự Lực - 

ThS. Phùng Văn 

Kiên - ThS. Phạm 

Minh Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

225  Đại học 
Trung tâm y tế dự phòng Phường 

La Khê - Hà Đông 
 Trịnh Trọng Hiếu  

PGS.TS. Đặng Vũ 

Hiệp - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. Cù 

Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

226  Đại học 
Tòa nhà hành chính Bệnh viện Đa 

Khoa - Quảng Trị 
 Nguyễn Hữu Quyền  

TS. Nguyễn Tất Tâm 

- ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng - ThS. Nguyễn 

Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

227  Đại học 
Nhà học Đại học Hồng Đức - 

Thanh Hóa 
 Nguyễn Minh Tuấn  

TS. Phạm Ngọc Hiếu 

- ThS. Hoàng Ngọc 

Phong - ThS. Phạm 

Minh Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

228  Đại học 
Ngân hàng thương mại cổ phần 

Quân đội - Chi nhánh Tiền Giang 
 Tô Hải Khánh  

PGS.TS. Vũ Quốc 

Anh - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. Lê 

Văn Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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229  Đại học 
Tòa nhà chung cư - Văn phòng hỗn 

hợp SKY GARDEN 
 Phạm Minh Quang  

TS. Nguyễn Việt 

Phương - TS. 

Nguyễn Ngọc Thanh 

- TS. Đào Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

230  Đại học Chung cư T&T Hưng Yên  Phan Hùng Tiến  

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Võ Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

231  Đại học 
Tòa nhà văn phòng cho thuê Mỹ 

Hào - Hưng Yên 
 Tô Văn Hưng  

ThS. Vũ Quang 

Duẩn - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - ThS. 

Trương Kỳ Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

232  Đại học 
Nhà xưởng sản xuất công nghệ cao 

Lâm Đồng 
 Đào Văn Nam  

ThS. Vũ Quang 

Duẩn - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

233  Đại học Nhà ở xã hội Văn Phú - Hà Đông  Cao Xuân Năng  

ThS. Lê Thị Thanh 

Hà - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. Ngô 

Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

234  Đại học 
Tòa nhà Ban quản lý Khu đô thị 

Pháp Vân - Tứ Hiệp 
 Trịnh Minh Tân  

TS. Nguyễn Ngọc 

Nam - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

235  Đại học 
Văn phòng Công ty xây dựng Hà 

Đông - Hà Nội 
 Nguyễn Huy Tùng  

TS. Chu Thị Hoàng 

Anh - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. 

Phạm Minh Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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236  Đại học 
Chung cư cao tầng Tower Thăng 

Long 
 Lê Văn Trường  

TS. Nguyễn Tất Tâm 

- ThS. Phùng Văn 

Kiên - ThS. Cù Huy 

Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

237  Đại học 
Văn phòng làm việc Công ty dịch 

vụ Phát thanh Truyền hình Hà nội 
 Nguyễn Văn Đông  

TS. Nguyễn Tất Tâm 

- ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hương - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

238  Đại học Viện nghiên cứu địa chính Hà Tây  Bùi Quốc Đạt  

TS. Phạm Ngọc Hiếu 

- ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng - TS. Đào 

Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

239  Đại học 
Kí túc xá sinh viên Đại học Công 

Đoàn - Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Ngọc Hiếu  

ThS. Lê Thế Anh - 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng - ThS. Cù Huy 

Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

240  Đại học 
Ký túc xá Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật TP HCM 
 Ngô Mạnh Cường  

ThS. Lê Thế Anh - 

ThS. Phùng Văn 

Kiên - ThS. Lê Văn 

Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

241  Đại học 
Nhà ở cán bộ Tổng công ty 36 - 

Đống Đa - Hà Nội 
 Phạm Văn Hùng  

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình - 

NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

ThS. Phạm Minh 

Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

242  Đại học 
Trụ sở viện nghiên cứu Thủy lợi - 

Hải Phòng 
 Đặng Đình Chí  

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung - 

NGƯT.PGS.TS. 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Vương Văn Thành - 

ThS. Võ Văn Dần 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

243  Đại học 
Nhà ở xã hội Bỉm Sơn - Thanh 

Hóa 
 Nguyễn Văn Lượng  

PGS.TS. Đặng Vũ 

Hiệp - 

NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

244  Đại học 
Trụ sở làm việc trung tâm đào tạo 

lái xe Ngọc Lâm - Long Biên 
 Lương Văn Ninh  

TS. Nguyễn Hiệp 

Đồng - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Trương Kỳ 

Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

245  Đại học Trụ sở NH BIDV Lạng Sơn  Nguyễn Tài Nhiên  

ThS. Ngô Quang 

Hưng - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - TS. 

Nguyễn Văn Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

246  Đại học Khách sạn Hoàng Quân - Sài Gòn  Nguyễn Thanh Tùng  

PGS.TS. Chu Thị 

Bình - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

247  Đại học Chung cư Văn Khê Plaza 
 Nguyễn Xuân Lộc 

Thọ  

PGS.TS. Chu Thị 

Bình - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

248  Đại học 
Ký túc xá Trường trung cấp xây 

dựng Hà Nội 
 Lại Văn Đoàn  

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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ThS. Phạm Minh 

Đức 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

249  Đại học Trường tiểu học Đống Đa - Hà Nội  Trần Văn Dưỡng  

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. Cù 

Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

250  Đại học KTX Đại học Y dược Hải Dương  Phương Trung Bình  

TS. Nguyễn Việt 

Phương - ThS. Võ 

Thị Thư Hường - 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

251  Đại học Chung cư C7 Giảng Võ  Đỗ Văn Hiếu  

TS. Trịnh Tự Lực - 

ThS. Võ Thị Thư 

Hường - TS. Đào 

Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

252  Đại học 
Chung cư cao tầng HT Holdings - 

Hà Nội 
 Hoàng Văn Hải  

TS. Trịnh Tự Lực - 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong - ThS. Ngô 

Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

253  Đại học Chung cư Ngọc Hà - Hà Đông  Nguyễn Văn Lâm  

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - TS. 

Nguyễn Văn Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

254  Đại học 
Ký túc xá Đại học Duy Tân - Đà 

Nẵng 
 Hoàng Nam  

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. Lê 

Bá Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

255  Đại học Trung tâm thương mại Mê Linh 
 Nguyễn Phương 

Nam  

TS. Chu Thị Hoàng 

Anh - ThS. Phùng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Văn Kiên - ThS. Võ 

Văn Dần 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

256  Đại học 
Nhà ở CBNV Bệnh viện TUQĐ 

108 
 Trần Trọng Tiến  

PGS.TS. Vũ Hoàng 

Hiệp - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - TS. 

Phạm Quang Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

257  Đại học 
Thư viện Thái Thịnh - Đống Đa - 

Hà Nội 
 Nguyễn Đức Dũng  

TS. Phạm Ngọc Hiếu 

- ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng - ThS. Trương 

Kỳ Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

258  Đại học Chung cư Đại Kim  Thiều Đình Nam  

ThS. Lê Thị Thanh 

Hà - NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

259  Đại học 
Bệnh viện tư nhân Thăng Long - 

Hà Nội 
 Nguyễn Hải Nam  

ThS. Lê Thị Thanh 

Hà - NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

260  Đại học 
Văn phòng công ty Xây dựng và 

phát triển đô thị - Hà Đông 

 Đặng Trọng Hải 

Phong  

ThS. Nguyễn Danh 

Hoàng - 

NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

TS. Nguyễn Cảnh 

Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

261  Đại học 
Tòa nhà hỗn hơp No9-B1 Dịch 

Vọng 
 Quách Đình Ninh  

TS. Chu Thị Hoàng 

Anh - 

NGƯT.PGS.TS. 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 
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Vương Văn Thành - 

ThS. Phạm Minh 

Đức 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

262  Đại học 
Nhà ở xã hội Tả Thanh Oai - Hà 

Nội 
 Vũ Anh Tuân  

ThS. Đỗ Trường 

Giang - 

NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

ThS. Lê Văn Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

263  Đại học 
Nhà học Trường Đại học hàng hải 

- Hải Phòng 
 Bùi Tuấn Dương  

ThS. Đỗ Trường 

Giang - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

264  Đại học Chung cư CT1-Tiền Giang  Nguyễn Bá Hoà  

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hà - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

TS. Đào Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

265  Đại học Chung cư ARORA  Đỗ Việt Anh  

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hà - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - TS. Đào 

Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

266  Đại học 
Bệnh viện Đa khoa Phan Bội Châu 

- Hải Phòng 

 Nguyễn Hoàng Nhật 

Linh  

PGS.TS. Chu Thị 

Bình - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Lê Văn Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

267  Đại học Chung cư Trường Sơn - Sài Gòn  Nguyễn Thanh Bình  

TS. Phạm Thanh 

Hùng - TS. Phạm 

Đức Cường - ThS. 

Lê Bá Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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268  Đại học 
Trụ sở NH ViettinBank CN Hậu 

Giang 
 Nguyễn Thành Đạt  

ThS. Đỗ Trường 

Giang - TS. Phạm 

Đức Cường - ThS. 

Võ Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

269  Đại học 
Chung cư 37 Phan Bội Châu - Hải 

Phòng 
 Phạm Thế Hoàng  

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - TS. 

Phạm Quang Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

270  Đại học 
Chung cư NO9-B2 Cầu Giấy - Hà 

Nội 
 Đỗ Mạnh Hưng  

TS. Nguyễn Ngọc 

Nam - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - ThS. 

Trương Kỳ Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

271  Đại học 
Nhà hiệu bộ Trường đại học Hòa 

Bình 
 Bùi Văn Nam  

TS. Nguyễn Ngọc 

Nam - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - TS. 

Nguyễn Văn Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

272  Đại học 
Khu nhà ở thương mại 102 Thái 

Thịnh 
 Vương Quốc Hưng  

ThS. Vũ Quang 

Duẩn - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - ThS. 

Ngô Quang Tuấn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

273  Đại học 
Trụ sở ngân hàng MB Bank Thanh 

Xuân 
 Vũ Nghĩa  

ThS. Vũ Quang 

Duẩn - ThS. Phùng 

Văn Kiên - TS. 

Nguyễn Văn Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

274  Đại học 
Văn phòng Công ty phát triển dịch 

vụ truyền hình - Đống Đa - Hà Nội 
 Ngô Sỹ Phương  

TS. Phạm Thanh 

Hùng - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. 

Phạm Minh Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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275  Đại học Chưng cư Bảo Việt - Hà Tĩnh  Nguyễn Đức Thuận  

ThS. Ngô Quang 

Hưng - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. Lê 

Bá Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

276  Đại học 
Nhà ở CBNV Học viện hậu cần Hà 

Nội 
 Nguyễn Đức Thành  

TS. Phạm Thanh 

Hùng - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. 

Nguyễn Quang Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

277  Đại học Khách sạn Malisa Premium Hotel  Nguyễn Văn Khải  

ThS. Lê Thế Anh - 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong - TS. Đào 

Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

278  Đại học 
Nhà ở phục vụ chăm sóc bệnh 

nhân Viện Mắt Hà Nội 
 Lê Văn Tiến  

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hà - TS. Phạm Đức 

Cường - ThS. Lê 

Văn Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

279  Đại học Tòa nhà A1 Giảng Võ - Hà Nội  Nguyễn Ngọc Hiệp  

PGS.TS. Đặng Vũ 

Hiệp - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Lê Văn Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

280  Đại học 
Đầu tư mở rộng trường Đại học Y 

Khoa Thái Bình  
 Lê Viết Trung  

TS. Phùng Thị Hoài 

Hương - ThS. Võ 

Thị Thư Hường - 

ThS. Cù Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

281  Đại học 
Nhà ở tái định cư Nam Trung Yên 

- Cầu Giấy 
 Lê Đức Hải  

PGS.TS. Vũ Quốc 

Anh - TS. Phạm Đức 

Cường - ThS. Lê Bá 

Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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282  Đại học Chung cư TTC - Dịch Vọng  Nguyễn Đình Đạt  

TS. Phùng Thị Hoài 

Hương - ThS. Võ 

Thị Thư Hường - 

ThS. Cù Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

283  Đại học Khách sạn VIPCO Hải Phòng  Nguyễn Ngọc Hiếu  

TS. Phùng Thị Hoài 

Hương - ThS. Võ 

Thị Thư Hường - 

ThS. Cù Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

284  Đại học 
Trụ sở Cục quản lý hành chính về 

TTXH - Hà Nội 
 Nguyễn Hùng Quân  

TS. Phùng Thị Hoài 

Hương - ThS. Võ 

Thị Thư Hường - 

ThS. Cù Huy Tình 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

285  Đại học Chung cư No7 Pháp Vân - Tứ Hiệp  Lăng Văn Tuân  

PGS.TS. Vũ Quốc 

Anh - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

ThS. Võ Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

286  Đại học 
Chung cư Thanh Giang - Nam 

Sách - Hải Dương 
 Nguyễn Vân Trường  

ThS. Đỗ Trường 

Giang - ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương - 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

287  Đại học 
Tổ hợp trung tâm thương mại - 

chung cư Phố Hiến 
 Bùi Xuân Dương  

PGS.TS. Vũ Quốc 

Anh - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Trương Kỳ Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

288  Đại học Trung tâm viễn thông Hà Đông  Tống Minh Vương  

PGS.TS. Vũ Hoàng 

Hiệp - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Trương Kỳ Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

289  Đại học Chung cư SOVRANO Bình Chánh  Nguyễn Hữu Dũng  

ThS. Lương Thị 

Hằng - TS. Phạm 

Đức Cường - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

290  Đại học 
Kí túc xá cụm trường tại Chí Linh 

Hải Dương 
 Lê Quang Hiếu  

TS. Nguyễn Ngọc 

Nam - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - TS. 

Nguyễn Trường Huy 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

291  Đại học 
Văn phòng làm việc và cho thuê 

CT1 Hoàng Cầu 
 Nguyễn Bảo Nam  

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình - TS. Phạm Đức 

Cường - TS. Nguyễn 

Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

292  Đại học 
Trụ sở Tổng công ty phát triển nhà 

Đà Nẵng 
 Nguyễn Văn Tuấn  

ThS. Lương Thị 

Hằng - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - TS. 

Nguyễn Trường Huy 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

293  Đại học Trường trung học cơ sở Quốc Oai  Ngô Quang Tiến  

ThS. Nguyễn Danh 

Hoàng - ThS. 

Nguyễn Tiến Dũng - 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

294  Đại học 
Bưu điện huyện Nam Sách - Hải 

Dương 
 Nguyễn Đình Hải  

TS. Nguyễn Tất Tâm 

- ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng - ThS. Võ Văn 

Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

295  Đại học 
Khu nhà ở Phú Mỹ Vinh - Long 

An 
 Lê Vũ Quang Anh  

TS. Nguyễn Hiệp 

Đồng - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - ThS. 

Lê Văn Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
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296  Đại học Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây  Nguyễn Tấn Tài  

TS. Nguyễn Hiệp 

Đồng - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - ThS. 

Lê Bá Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

297  Đại học 
Tòa nhà đa năng K1 - Học viện 

thời trang Việt Nam 
 Tạ Quang Huy  

PGS.TS. Vũ Hoàng 

Hiệp - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. Võ 

Văn Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

298  Đại học 
Chung cư Sông Đà 9 - Mỹ Đình - 

Nam Từ Liêm 
 Nguyễn Danh Kiên  

TS. Chu Thị Hoàng 

Anh - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - ThS. 

Trương Kỳ Khôi 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

299  Đại học 
Nhà ở thu nhập thấp Vesta Văn 

Phú 
 Nguyễn Hữu Đức  

PGS.TS. Đặng Vũ 

Hiệp - TS. Phạm 

Đức Cường - TS. 

Nguyễn Văn Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

300  Đại học 

Trụ sở văn phòng Công ty CP Đầu 

tư và Xây dựng 125 - tỉnh Thanh 

Hóa 

 Hoàng Huy Anh  

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - ThS. 

Phạm Minh Đức 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

301  Đại học 
Trụ sở làm việc tại Hà Nội của 

Công ty Lâm viên - BQP 
 Lê Đình Hiệp  

PGS.TS. Chu Thị 

Bình - ThS. Võ Thị 

Thư Hường - TS. 

Phạm Quang Vượng 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

302  Đại học 
Kí túc xá Đại học Hàng Hải - Hải 

Phòng 
 Trương Khánh Sơn  

TS. Nguyễn Việt 

Phương - ThS. 

Hoàng Ngọc Phong - 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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đào tạo 
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303  Đại học 
Tòa nhà văn phòng - ĐH SPKT 

Hưng Yên 
 Đoàn Nam Trường  

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - TS. 

Đào Minh Hiếu 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

304  Đại học Bệnh viện Đa khoa Đông Anh  Đỗ Quốc Khánh  

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình - ThS. Phùng 

Văn Kiên - ThS. Lê 

Văn Nam 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

305  Đại học Chung cư Đồng Hới - Quảng Bình  Trần Việt Phương  

TS. Nguyễn Ngọc 

Nam - ThS. Nguyễn 

Tiến Dũng - ThS. Lê 

Bá Sơn 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

306  Đại học Tòa nhà Viện kinh tế Hà Nội  Trần Văn Tuấn  

TS. Trịnh Tự Lực - 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng - ThS. Võ Văn 

Dần 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

307  Đại học 

Tòa nhà thực hành kỹ thuật - 

Trường Cao đẳng kỹ thuật công 

nghệ Hà Đông 

 Phạm Quốc An  

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hà - TS. Phạm Đức 

Cường - TS. Nguyễn 

Trường Huy 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

308  Đại học 
Trụ sở ngân hàng SHB Ba Đình - 

Hà Nội 
 Nguyễn Đức Mạnh  

ThS. Lương Thị 

Hằng - TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh - TS. 

Nguyễn Trường Huy 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

309  Đại học Khách sạn Hải Hà-Hưng Yên  Lê Văn Phát  

TS. Phạm Ngọc Hiếu 

- ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng - TS. Nguyễn 

Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 
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310  Đại học Trụ sở BHM Media CN Hà Nội  Nông Tiến Mạnh  

PGS.TS. Vũ Hoàng 

Hiệp - 

NGƯT.PGS.TS. 

Vương Văn Thành - 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

311  Đại học 
Nhà ở thu nhập thấp Hai Bà Trưng 

- Hà Nội 
 Trương Văn Biên  

ThS. Nguyễn Danh 

Hoàng - ThS. Hoàng 

Ngọc Phong - TS. 

Nguyễn Cảnh Cường 

Thiết kế kết cấu, nền móng, lập 

biện pháp kĩ thuật thi công, tổ 

chức thi công, lập bảng tiến độ thi 

công và tổng mặt bằng thi công. 

312  Đại học 
Công nghệ kỹ thuật sản xuất tấm 

ốp lát 
 Phí Đặng Đức Cường  

ThS. Nguyễn Khắc 

Kỷ 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất tấm 

ốp lát công suất 2,0 triệu m2/năm 

313  Đại học 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất bê 

tông và các cấu kiện bê tông cốt 

thép: 

 Nguyễn Văn Huy  
PGS.TS. Nguyễn 

Minh Ngọc 

1. Cọc ly tâm dự ứng lực, công 

suất 45.000 m/năm - 2. Tấm 

tường rỗng đùn ép công suất 

550.000 m2/năm - 3. Bê tông 

thương phẩm, cấp độ bền B35, 

công suất 200m3/h 

314  Đại học 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất bê 

tông và các cấu kiện bê tông cốt 

thép: 

 Đỗ Đức Hiếu  
ThS. Trương Thị 

Kim Xuân 

1. Cọc ly tâm công suất 30.000 

m/năm - 2. Tấm tường rỗng đùn 

ép công suất 600.000 m2/năm - 3. 

Bê tông thương phẩm, cấp độ bền 

chịu nén B30, công suất 120m3/h 

315  Đại học 
Chuyên đề nghiên cứu phát triển 

VLXD 
 Hoàng Hoài An  

PGS.TS. Nguyễn 

Duy Hiếu - TS. 

Hoàng Minh Đức 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nội 

bảo dưỡng đến một số tính chất 

của bê tông 

316  Đại học 
Công nghệ kỹ thuật sản xuất tấm 

ốp lát 
 Đặng Tiến Đạt  

ThS. Nguyễn Khắc 

Kỷ 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất tấm 

ốp lát công suất 2,5 triệu m2/năm 
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Trình độ 

đào tạo 
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317  Đại học 
Chuyên đề nghiên cứu phát triển 

VLXD 
 Đỗ Hoàng Duy  

PGS.TS. Nguyễn 

Duy Hiếu - TS. Trần 

Bá Việt 

Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ 

gia Nano Silica đến một số tính 

chất của bê tông siêu tính năng 

318  Đại học 
Công nghệ kỹ thuật sản xuất xi 

măng Pooclăng  
 Nguyễn Ngọc Anh  ThS. Lê Xuân Hậu 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất xi 

măng Pooclăng công suất 4200 

tấn clanhke/ngày đêm theo 

phương pháp khô lò quay có thiết 

bị Canciner 

319  Đại học 
Chuyên đề nghiên cứu phát triển 

VLXD 
 Trần Quang Nam  

PGS.TS. Nguyễn 

Duy Hiếu - TS. 

Hoàng Minh Đức 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nội 

bảo dưỡng đến một số tính chất 

của bê tông 

320  Đại học 
Chuyên đề nghiên cứu phát triển 

VLXD 
 Vũ Hoài Binh  

ThS. Lê Xuân Hậu - 

ThS. Trịnh Thị 

Châm 

Nghiên cứu ảnh hưởng xi măng 

siêu sun phát tới các tính chất của 

bê tông 

321  Đại học 
Chuyên đề nghiên cứu phát triển 

VLXD 
 Trịnh Quốc Bảo  

PGS.TS. Nguyễn 

Minh Ngọc 

Nghiên cứu chế tạo khối cabin vệ 

sinh đúc sẵn bằng bê tông nhẹ cốt 

liệu hạt thủy tinh xốp mác M25, 

kích thước 1200*2200*2500 mm, 

công suất 5.000 sp/năm,   

322  Đại học 
Chuyên đề nghiên cứu phát triển 

VLXD 
 Nguyễn Thành Công  

ThS. Trương Thị 

Kim Xuân - TS. Lưu 

Thị Hồng 

Nghiên cứu ảnh hưởng của xỉ lò 

cao nghiền mịn và phụ gia đóng 

rắn nhanh đến một số tính chất 

của vữa xi măng 

323  Đại học 
Chuyên đề nghiên cứu phát triển 

VLXD 
 Đinh Thị Dung  

PGS.TS. Nguyễn 

Minh Ngọc 

Nghiên cứu chế tạo khối cabin vệ 

sinh đúc sẵn bằng bê tông nhẹ cốt 

liệu hạt thủy tinh xốp mác M25, 

kích thước 1200*2200*2500 mm, 

công suất 5.000 sp/năm,   
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324  Đại học 
Công nghệ kỹ thuật sản xuất tấm 

ốp lát 
 Nguyễn Đại Dương  

ThS. Nguyễn Khắc 

Kỷ 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất tấm 

ốp lát công suất 2,2 triệu m2/năm 

325  Đại học 
Chuyên đề nghiên cứu phát triển 

VLXD 
 Bùi Văn Đức  

ThS. Trương Thị 

Kim Xuân - TS. Lưu 

Thị Hồng 

Nghiên cứu ảnh hưởng của xỉ lò 

cao nghiền mịn và phụ gia đóng 

rắn nhanh đến một số tính chất 

của vữa xi măng 

326  Đại học 
Chuyên đề nghiên cứu phát triển 

VLXD 

 Ngô Thị Phương 

Hoài  

ThS. Nguyễn Khắc 

Kỷ - TS. Lưu Thị 

Hồng 

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm 

lượng xỉ lò cao và phụ gia hoá 

học tới một số tính chất của vữa 

tự chảy 

327  Đại học 
Công nghệ kỹ thuật sản xuất xi 

măng Pooclăng  
 Phạm Quang Huy  ThS. Lê Xuân Hậu 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất xi 

măng Pooclăng công suất 3800 

tấn clanhke/ngày đêm theo 

phương pháp khô lò quay có thiết 

bị Canciner 

328  Đại học 
Chuyên đề nghiên cứu phát triển 

VLXD 
 Nguyễn Phi Hùng  

ThS. Lê Xuân Hậu - 

ThS. Trịnh Thị 

Châm 

Nghiên cứu ảnh hưởng xi măng 

siêu sun phát tới các tính chất của 

bê tông 

329  Đại học 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất bê 

tông và các cấu kiện bê tông cốt 

thép: 

 Trần Văn Khánh  
ThS. Trương Thị 

Kim Xuân 

1. Cọc ly tâm công suất 35.000 

m/năm - 2. Tấm tường rỗng đùn 

ép công suất 520.000 m2/năm - 3. 

Bê tông thương phẩm, cấp độ bền 

chịu nén B35, công suất 120m3/h 

330  Đại học 
Chuyên đề nghiên cứu phát triển 

VLXD 
 Lê Hoàng Sơn  

PGS.TS. Nguyễn 

Duy Hiếu - TS. Trần 

Bá Việt 

Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ 

gia Nano Silica đến một số tính 

chất của bê tông siêu tính năng 

331  Đại học 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất bê 

tông và các cấu kiện bê tông cốt 

thép:  

 Vũ Trùng Dương  
PGS.TS. Nguyễn 

Minh Ngọc 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất bê 

tông và các cấu kiện bê tông cốt 

thép:  - 1. Cọc ly tâm dự ứng lực 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

D400, công suất 42.000 m/năm - 

2. Tấm tường rỗng đùn ép công 

suất 620.000 m2/năm 

332  Đại học 
Công nghệ kỹ thuật sản xuất bê 

tông cốt liệu nhẹ kết cấu: 
 Đinh Việt Hoàng  

ThS. Nguyễn Khắc 

Kỷ 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất bê 

tông cốt liệu nhẹ kết cấu: - 1. 

Tấm tường rỗng bê tộng nhẹ đùn 

ép công suất 350.000 m2/năm - 2. 

Bê tông nhẹ thương phẩm, mác 

200, công suất 60m3/h 

333  Đại học 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất bê 

tông và các cấu kiện bê tông cốt 

thép: 

 Ngô Ngọc Tú  ThS. Lê Xuân Hậu 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất bê 

tông và các cấu kiện bê tông cốt 

thép: - 1. Cống tròn thoát nước 

rung lõi trung tâm, công suất 

40.000 m/năm - 2. Tấm tường 

rỗng đùn ép công suất 560.000 

m2/năm 

334  Đại học 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất bê 

tông và các cấu kiện bê tông cốt 

thép: 

 Trần Đại Nghĩa  
ThS. Phạm Thanh 

Mai 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất bê 

tông và các cấu kiện bê tông cốt 

thép: -  1. Cống hộp thoát nước 

rung lõi trung tâm, công suất 

45.000 m/năm - 2. Tấm tường 

rỗng đùn ép công suất 580.000 

m2/năm 

335  Đại học 
Công nghệ kỹ thuật sản xuất bê 

tông cốt liệu nhẹ kết cấu: 

 Khương Kim Vân 

Chung  

PGS.TS. Nguyễn 

Duy Hiếu 

Công nghệ kỹ thuật sản xuất bê 

tông cốt liệu nhẹ kết cấu: - 1. 

Tấm tường rỗng bê tộng nhẹ đùn 

ép công suất 320.000 m2/năm - 2. 

Bê tông nhẹ thương phẩm, mác 

250, công suất 60m3/h 
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Khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi 

trường đô thị 
   

1  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước thị 

trấn Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2040 

Phạm Vũ Tiến Mạnh 
PGS.TS. Trần Thanh 

Sơn 

Thiết kế hệ thống thoát nước thị 

trấn Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đến 

năm 2040 

2  Đại học 

Quy hoạch thiết kế hệ thống thoát 

nước thải thị xã Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2040 

Đào Tô Minh 
PGS.TS. Trần Thanh 

Sơn 

Quy hoạch thiết kế hệ thống thoát 

nước thải thị xã Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2040 

3  Đại học 

 Thiết kế hệ thống thoát nước thải 

khu đô thị Phước Hải, huyện Đất 

Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 

2030 

Phạm Thị Tuyết 
PGS.TS. Trần Thanh 

Sơn 

 Thiết kế hệ thống thoát nước thải 

khu đô thị Phước Hải, huyện Đất 

Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến 

năm 2030 

4  Đại học 
Thiết kế hệ thống thoát nước TP 

Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2040 
Nguyễn Thiên Hà Nhi ThS. Hà Xuân Ánh 

Thiết kế hệ thống thoát nước TP 

Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 

2040 

5  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước thành 

phố Hải Dương- tỉnh Hải Dương 

đến năm 2040 

Phạm Văn Chiến ThS. Hà Xuân Ánh 

Thiết kế hệ thống thoát nước 

thành phố Hải Dương- tỉnh Hải 

Dương đến năm 2040 

6  Đại học 

 Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị phía Tây huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2050 

Phan Văn Tân ThS. Hà Xuân Ánh 

 Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị phía Tây huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2050 

7  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước tp 

Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2040 

Nguyễn Văn Dũng ThS. Hà Xuân Ánh 

Thiết kế hệ thống thoát nước tp 

Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2040 

8  Đại học 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống cấp 

nước Thị Xã Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2040  

Nguyễn Tùng Dương ThS. Lưu Thị Trang 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống 

cấp nước Thị Xã Hồng Lĩnh - 

Tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2040  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

9  Đại học 

Thiết kế cải tạo và mở rộng hệ 

thống cấp nước thành phố hưng 

yên đến năm 2035 

Phạm Đặng Quang 

Trí 
ThS. Lưu Thị Trang 

Thiết kế cải tạo và mở rộng hệ 

thống cấp nước thành phố hưng 

yên đến năm 2035 

10  Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp nước thành 

phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh 

Ninh Thuận đến năm 2035 

Đỗ Như Quỳnh ThS. Lưu Thị Trang 

Thiết kế hệ thống cấp nước thành 

phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh 

Ninh Thuận đến năm 2035 

11  Đại học 

Thiết kế cải tạo và mở rộng hệ 

thống cấp nước Thành Phố Sông 

Công -  tỉnh Thái Nguyên đến năm 

2040 

Phan Huy Hào 
ThS. Nguyễn Bích 

Ngọc 

Thiết kế cải tạo và mở rộng hệ 

thống cấp nước Thành Phố Sông 

Công -  tỉnh Thái Nguyên đến 

năm 2040 

12  Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp nước Thị 

trấn Hồ - Tỉnh Bắc Ninh đến năm 

2035 

Nguyễn Phùng Hoàn 
ThS. Nguyễn Bích 

Ngọc 

Thiết kế hệ thống cấp nước Thị 

trấn Hồ - Tỉnh Bắc Ninh đến năm 

2035 

13  Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã 

Hoàng Mai tỉnh Nghệ An đến năm 

2035 

Ngô Sỹ Hoàng 
ThS. Nguyễn Bích 

Ngọc 

Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã 

Hoàng Mai tỉnh Nghệ An đến 

năm 2035 

14  Đại học 

Thiết kế HTTN KĐT Núi Thành-

Huyện Núi Thành-Tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2035 

Nguyễn Quốc Hưng 
ThS. Nguyễn Thành 

Công 

Thiết kế HTTN KĐT Núi Thành-

Huyện Núi Thành-Tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2035 

15  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước thoát 

nước khu đô thị Quất Lâm- TP 

Nam Định đến năm 2040 

Bùi Hữu Khải 
ThS. Nguyễn Thành 

Công 

Thiết kế hệ thống thoát nước 

thoát nước khu đô thị Quất Lâm- 

TP Nam Định đến năm 2040 

16  Đại học 

Thiết kế HTTN thành phố Bắc 

Giang - tỉnh Bắc giang đến năm 

2040 

Bùi Bích Phương 
ThS. Nguyễn Thành 

Công 

Thiết kế HTTN thành phố Bắc 

Giang - tỉnh Bắc giang đến năm 

2040 

17  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước cho 

khu đô thị Phú Xuyên -Hà Nội đến 

năm 2035 

Lâm Tiến Trình 
ThS. Nguyễn Thành 

Công 

Thiết kế hệ thống thoát nước cho 

khu đô thị Phú Xuyên -Hà Nội 

đến năm 2035 
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18  Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp nước thị trấn 

Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ đến năm 

2035 

Nguyễn Xuân Chiến 
ThS. Nguyễn Thành 

Mậu 

Thiết kế hệ thống cấp nước thị 

trấn Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ đến 

năm 2035 

19  Đại học 

 Thiết kê cải tạo mở rộng hệ thống 

cấp nước thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình đến năm 2035 

Nguyễn Quang Huy 
ThS. Nguyễn Thành 

Mậu 

 Thiết kê cải tạo mở rộng hệ 

thống cấp nước thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình đến năm 

2035 

20  Đại học 
Thiết kế hệ thống cấp nước thị trấn 

Lộc Hà- Hà Tĩnh đến năm 2030 
Ngô Văn Hùng 

ThS. Nguyễn Thành 

Mậu 

Thiết kế hệ thống cấp nước thị 

trấn Lộc Hà- Hà Tĩnh đến năm 

2030 

21  Đại học 

Thiết kế hệ cải tạo hệ thống cấp 

Thị Trấn Vôi _ tỉnh Bắc giang đến 

năm 2035 

Lê Văn Kiên  
Th.S Nguyễn Thành 

Mậu 

Thiết kế hệ cải tạo hệ thống cấp 

Thị Trấn Vôi _ tỉnh Bắc giang 

đến năm 2035 

22  Đại học 

Thiết kế Hệ thống cấp nước TP 

Hội An - tỉnh Quảng Nam đến năm 

2040 

Vũ Minh Phú 
ThS. Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

Thiết kế Hệ thống cấp nước TP 

Hội An - tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2040 

23  Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã 

Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đến năm 

2040 

Nguyễn Đình Hoài 

Sơn 

ThS. Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã 

Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đến năm 

2040 

24  Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp nước cho 

khu đô thị Nam Sông Đào -TP 

Nam Định đến năm 2040 

Hoàng Ngọc Kiên 
ThS. Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

Thiết kế hệ thống cấp nước cho 

khu đô thị Nam Sông Đào -TP 

Nam Định đến năm 2040 

25  Đại học 

 Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

Đô thị Quốc Oai - Hà Nội đến năm 

2050 

Hoàng Quang Khánh 
ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

 Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

Đô thị Quốc Oai - Hà Nội đến 

năm 2050 

26  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước thị 

trấn sinh thái Chúc Sơn- Chương 

Mỹ-Hà Nội đến năm 2050 

Nguyễn Bá Hiếu 
ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

Thiết kế hệ thống thoát nước thị 

trấn sinh thái Chúc Sơn- Chương 

Mỹ-Hà Nội đến năm 2050 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

27  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị Hòa Vinh - Huyện Đông 

Hòa - Tỉnh Phú Yên tầm nhìn 

2021-2050 

Trịnh Đặng Thị 

Phương Linh 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị Hòa Vinh - Huyện Đông 

Hòa - Tỉnh Phú Yên tầm nhìn 

2021-2050 

28  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị vệ tinh Xuân Mai - Chương 

Mỹ - Hà Nội đến năm 2050 

Lê Thanh Vân 
ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị vệ tinh Xuân Mai - Chương 

Mỹ - Hà Nội đến năm 2050 

29  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị phía Tây huyện Lập Thạch- 

Vĩnh phúc đến năm 2050 

Lê Minh Ngọc 
ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị phía Tây huyện Lập Thạch- 

Vĩnh phúc đến năm 2050 

30  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước KĐT 

Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai, tỉnh 

Nghệ An đến năm 2035 

Nguyễn PhươngThảo 
ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

Thiết kế hệ thống thoát nước 

KĐT Hoàng Mai, thị xã Hoàng 

Mai, tỉnh Nghệ An đến năm 2035 

31  Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp nước phân 

khu đô thị N8 Đông Anh - TP Hà 

Nội đến năm 2035 

Đinh Phan Dũng 
ThS. Phạm Thị Minh 

Trang 

Thiết kế hệ thống cấp nước phân 

khu đô thị N8 Đông Anh - TP Hà 

Nội đến năm 2035 

32  Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp nước thành 

phố Vạn Tường-Quảng Ngãi đến 

năm 2035 

Dương Bảo Khánh 
ThS. Phạm Thị Minh 

Trang 

Thiết kế hệ thống cấp nước thành 

phố Vạn Tường-Quảng Ngãi đến 

năm 2035 

33  Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp nước khu 

Hòa Vinh huyện Đông Hòa - tỉnh 

Phú Yên đến năm 2040 

Trịnh Hồng Quốc 
ThS. Phạm Thị Minh 

Trang 

Thiết kế hệ thống cấp nước khu 

Hòa Vinh huyện Đông Hòa - tỉnh 

Phú Yên đến năm 2040 

34  Đại học 

Quy hoạch và thiết kê hệ thống 

thoát nước thị trấn mường ảng- 

Điện Biên đến năm 2030 

Lê Hồng Sơn 
ThS. Phạm Văn 

Doanh 

Quy hoạch và thiết kê hệ thống 

thoát nước thị trấn mường ảng- 

Điện Biên đến năm 2030 

35  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị phía Tây - thành phố Hải 

Dương đến năm 2040 

Trần Quế Linh 
ThS. Phạm Văn 

Doanh 

Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị phía Tây - thành phố Hải 

Dương đến năm 2040 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
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hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

36  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước thành 

phố hòa bình tỉnh hòa bình đến 

năm 2045 

Quách Cao Tài 
ThS. Phạm Văn 

Doanh 

Thiết kế hệ thống thoát nước 

thành phố hòa bình tỉnh hòa bình 

đến năm 2045 

37  Đại học 

thiết kế hệ thống thoát nước cho thị 

xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An đến 

năm 2035 

Đinh Anh Tuấn 
ThS. Phạm Văn 

Doanh 

thiết kế hệ thống thoát nước cho 

thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An 

đến năm 2035 

38  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước 

Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên đến năm 2040 

Trịnh Như Mai 
TS. Nguyễn Thanh 

Phong 

Thiết kế hệ thống thoát nước 

Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên đến năm 2040 

39  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước Thị 

xã Cửa Lò - Nghệ An đến năm 

2040 

Hà Công Ngoan 
TS. Nguyễn Thanh 

Phong 

Thiết kế hệ thống thoát nước Thị 

xã Cửa Lò - Nghệ An đến năm 

2040 

40  Đại học 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống 

thoát nước đô thị Ngọc Lặc - 

Thanh Hóa đến năm 2040. 

Hoàng Đức Trọng 
TS. Nguyễn Thanh 

Phong 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống 

thoát nước đô thị Ngọc Lặc - 

Thanh Hóa đến năm 2040. 

41  Đại học 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống cấp 

nước thành phố Phủ Lý tỉnh Hà 

Nam đến năm 2040 

Nguyễn Hoàng Anh 
TS. Nguyễn Văn 

Hiển 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống 

cấp nước thành phố Phủ Lý tỉnh 

Hà Nam đến năm 2040 

42  Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp nước KĐT 

Tây nam -Tp Đà nẵng đến năm 

2035 

Trần Minh Hiếu 
TS. Nguyễn Văn 

Hiển 

Thiết kế hệ thống cấp nước KĐT 

Tây nam -Tp Đà nẵng đến năm 

2035 

43  Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã 

Duy Tiên tỉnh Hà Nam đến năm 

2040 

Nguyễn Lan Hương 
TS. Nguyễn Văn 

Hiển 

Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã 

Duy Tiên tỉnh Hà Nam đến năm 

2040 

44  Đại học 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống 

Cấp nước đô thị Ngọc lặc - Tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2040 

Nguyễn Hữu Lâm 
TS. Nguyễn Văn 

Nam 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống 

Cấp nước đô thị Ngọc lặc - Tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2040 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

45  Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp nước đô thị 

Thịnh Long tỉnh Nam Định đến 

năm 2040 

Nguyễn Linh Chi 
TS. Nguyễn Văn 

Nam 

Thiết kế hệ thống cấp nước đô thị 

Thịnh Long tỉnh Nam Định đến 

năm 2040 

46  Đại học 
Thiết kế hệ thống cấp nước cho thị 

xã Phú Thọ đến năm 2035 
Đồng Bảo Linh 

TS. Nguyễn Văn 

Nam 

Thiết kế hệ thống cấp nước cho 

thị xã Phú Thọ đến năm 2035 

47  Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã 

Lao Bảo tỉnh Quảng Trị đến năm 

2035 

Đào Minh Giang 
TS. Nguyễn Văn 

Nam 

Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã 

Lao Bảo tỉnh Quảng Trị đến năm 

2035 

48  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước thị 

trấn Lao Bảo tỉnh Quảng Trị đến 

năm 2040 

Nguyễn Đức Tiến 
TS. Phạm Văn 

Dương 

Thiết kế hệ thống thoát nước thị 

trấn Lao Bảo tỉnh Quảng Trị đến 

năm 2040 

49  Đại học 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống 

thoát nước đô thị Kỳ Đồng - Kỳ 

Anh - Hà Tĩnh  đến năm 2035 

Phạm Sỹ Tuấn 
TS. Phạm Văn 

Dương 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống 

thoát nước đô thị Kỳ Đồng - Kỳ 

Anh - Hà Tĩnh  đến năm 2035 

50  Đại học 

thiết kế hệ thống thoát nước thị xã 

Sông Công - Thái Nguyên tới năm 

2035 

Phan Trung Hiếu 
TS. Phạm Văn 

Dương 

thiết kế hệ thống thoát nước thị xã 

Sông Công - Thái Nguyên tới 

năm 2035 

51  Đại học 
Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị Hồ-Thuận Thành-Bắc Ninh 
Nguyễn Tuấn Anh 

PGS.TS. Nghiêm 

Vân Khanh 

Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị Hồ-Thuận Thành-Bắc Ninh 

52  Đại học 

Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị N4-huyện Đông Anh-thành 

phố Hà Nội đến năm 2035 

Lê Đức Hùng 
PGS.TS. Nghiêm 

Vân Khanh 

Thiết kế hệ thống thoát nước khu 

đô thị N4-huyện Đông Anh-thành 

phố Hà Nội đến năm 2035 

53  Đại học 

Chuẩn bị kỹ thuật thị trấn Vị 

Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang đến năm 2030 

Doãn Thị Phương 
ThS. Chu Văn 

Hoàng 

Chuẩn bị kỹ thuật thị trấn Vị 

Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang đến năm 2030 

54  Đại học 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật Khu 

Đô thị An Vân Dương - Thành phố 

Huế đến năm 2030 

Nguyễn Đình Vinh 
ThS. Chu Văn 

Hoàng 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật Khu 

Đô thị An Vân Dương - Thành 

phố Huế đến năm 2030 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

55  Đại học 
Chuẩn bị kỹ thuật khu kinh tế Nam 

Phú Yên đến năm 2030 
Lường Văn Đức 

ThS. Chu Văn 

Hoàng 

Chuẩn bị kỹ thuật khu kinh tế 

Nam Phú Yên đến năm 2030 

56  Đại học 

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật phân 

khu B phường Cẩm Đông, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Minh Tuấn 
ThS. Đinh Thị Thu 

Hoài 

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật phân 

khu B phường Cẩm Đông, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

57  Đại học 

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thành 

phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đến 

năm 2030 

Lê Đăng Hiếu 
ThS. Đinh Thị Thu 

Hoài 

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật 

thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2030 

58  Đại học 

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thành 

phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đến 

năm 2030 

Phạm Thị Hồng Hạnh 
ThS. Đinh Thị Thu 

Hoài 

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật 

thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2030 

59  Đại học 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 

2035 

Nguyễn Đình Nhâm 
ThS. Nguyễn Hữu 

Phú 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 

2035 

60  Đại học 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật TP 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đến 

năm 2035 

Hoàng Ngọc Thanh 
ThS. Nguyễn Hữu 

Phú 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật TP 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đến 

năm 2035 

61  Đại học 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật TX 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2035 

Lê Văn Vương 
ThS. Nguyễn Hữu 

Phú 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật TX 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2035 

62  Đại học 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật thành 

phố Cẩm Phả đến năm, 2040 tầm 

nhìn đến năm 2050 

Nguyễn Mạnh 

Trường 

ThS. Nguyễn Thị 

Lan Anh 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật 

thành phố Cẩm Phả đến năm, 

2040 tầm nhìn đến năm 2050 

63  Đại học 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật thành 

phố Cẩm Phả đến năm, 2040 tầm 

nhìn đến năm 2051 

Nguyễn Đức Thành 
ThS. Nguyễn Thị 

Lan Anh 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật 

thành phố Cẩm Phả đến năm, 

2040 tầm nhìn đến năm 2051 

64  Đại học 

Quy hoạch Chuẩn Bị Kỹ Thuật 

phân khu 4, Thành phố Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Giang 

Đào Tuấn Minh 
ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Uyên 

Quy hoạch Chuẩn Bị Kỹ Thuật 

phân khu 4, Thành phố Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

65  Đại học 

Quy hoạch Chuẩn Bị Kỹ Thuật 

phân khu S4, xã Từ Sơn, Huyện 

Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh. 

Bùi Đức Tiến 
ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Uyên 

Quy hoạch Chuẩn Bị Kỹ Thuật 

phân khu S4, xã Từ Sơn, Huyện 

Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh. 

66  Đại học 
Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật Phân 

khu 3 TP Bắc Giang 
Vũ Việt Thắng 

ThS. Trần Quang 

Huy 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật 

Phân khu 3 TP Bắc Giang 

67  Đại học 
Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật TP 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 
Đỗ Anh Tú 

ThS. Trần Quang 

Huy 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật TP 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

68  Đại học 
Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật 

TPCẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
Nguyễn Minh Hải 

ThS. Trần Quang 

Huy 

Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật 

TPCẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

69  Đại học 

Thiêt kế quy hoạch chuẩn bị kỹ 

thuật thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh  

Đào Xuân Hùng ThS. Vũ Hoàng Điệp 

Thiêt kế quy hoạch chuẩn bị kỹ 

thuật thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh  

70  Đại học 

Thiêt kế quy hoạch chuẩn bị kỹ 

thuật thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh  

Nguyễn Văn Lâm ThS. Vũ Hoàng Điệp 

Thiêt kế quy hoạch chuẩn bị kỹ 

thuật thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh  

71  Đại học 

Thiêt kế quy hoạch chuẩn bị kỹ 

thuật thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh  

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
ThS. Vũ Hoàng Điệp 

Thiêt kế quy hoạch chuẩn bị kỹ 

thuật thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh  

72  Đại học 

Thiết kế cơ sở Khu tái định cư An - 

Thái Bình - Phổ Yên - Thái 

Nguyên 

Nguyễn Duy Quang 
ThS. Vũ Huyền 

Thanh 

Thiết kế cơ sở Khu tái định cư An 

- Thái Bình - Phổ Yên - Thái 

Nguyên 

73  Đại học 

Quy hoạch giao thông thành phố 

Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đến năm 

2040 tầm nhìn 2050 

Vũ Thành Chương ThS. Đặng Thị Nga 

Quy hoạch giao thông thành phố 

Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đến 

năm 2040 tầm nhìn 2050 

74  Đại học 

Quy hoạch hệ thống giao thông 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến 

năm 2050 

Phạm Văn Cường 
ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

Quy hoạch hệ thống giao thông 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến 

năm 2050 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

75  Đại học 

Quy hoạch hệ thống giao thông thị 

xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh 

đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 

2045 

Nguyễn Văn Hải 

Đăng 
TS. Thân Đình Vinh 

Quy hoạch hệ thống giao thông 

thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến 

năm 2045 

76  Đại học 

Quy hoạch giao thông thành phố 

Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đến năm 

2040 tầm nhìn 2050 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
ThS. Đặng Thị Nga 

Quy hoạch giao thông thành phố 

Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đến 

năm 2040 tầm nhìn 2050 

77  Đại học 

Quy hoạch chung hệ thống giao 

thông thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2035 

Nguyễn Thành Long ThS. Đặng Thị Nga 

Quy hoạch chung hệ thống giao 

thông thành phố Hà Tĩnh - tỉnh 

Hà Tĩnh đến năm 2035 

78  Đại học 

Quy hoạch giao thông TP.Hòa 

Bình - tỉnh Hòa Bình đến năm 

2045 

Trần Quý Đại TS. Thân Đình Vinh 

Quy hoạch giao thông TP.Hòa 

Bình - tỉnh Hòa Bình đến năm 

2045 

79  Đại học 

Quy hoạch giao thông thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến năm 

2035 

Lê Hùng Cường 
ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

Quy hoạch giao thông thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến năm 

2035 

80  Đại học 

Thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu 

đô thị L1 - Mễ Trì - Nam Từ Liêm 

- Hà Nội 

Đinh Thế Lưu 
ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

Thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

khu đô thị L1 - Mễ Trì - Nam Từ 

Liêm - Hà Nội 

81  Đại học 

Thiết kế cơ sở Khu tái định cư An - 

Thái Bình - Phổ Yên - Thái 

Nguyên 

Nguyễn Sơn Đài 
ThS. Vũ Huyền 

Thanh 

Thiết kế cơ sở Khu tái định cư An 

- Thái Bình - Phổ Yên - Thái 

Nguyên 

82  Đại học 

Thiết kế hệ thống thông gió và xử 

lý khí thải cho xưởng sản xuất gia 

công màng nhựa, tấm nhựa các loại 

Trần Bá Huy 

ThS. Nguyễn Quốc 

Anh; PGS. TS. 

Nghiêm Vân Khanh 

Thiết kế hệ thống thông gió và xử 

lý khí thải cho xưởng sản xuất gia 

công màng nhựa, tấm nhựa các 

loại 

83  Đại học 
Quy hoạch và thiết kế hệ thống thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
Mai Thị Thanh Huyền 

PGS. TS. Nghiêm 

Vân Khanh; ThS. 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống 

thu gom, vận chuyển và xử lý 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

lỏng thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, 

Hà Nội đến năm 2030  

chất thải lỏng thị trấn Kim Bài, 

Thanh Oai, Hà Nội đến năm 2030  

84  Đại học 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống thu 

gom, vận chuyển và xử lý CTR 

cho thị trấn sinh thái Quốc Oai đến 

năm 2035 

Hoàng Minh Tiến 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Hà; ThS. Tạ 

Hồng Ánh 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống 

thu gom, vận chuyển và xử lý 

CTR cho thị trấn sinh thái Quốc 

Oai đến năm 2035 

85  Đại học 

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ 

thống thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải lỏng đô thị Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình đến năm 2035, tầm 

nhìn đến 2050.  

Phạm Văn Tâm 

PGS. TS. Nghiêm 

Vân Khanh; PGS. 

TS. Nghiêm Vân 

Khanh 

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ 

thống thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải lỏng đô thị Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình đến năm 2035, 

tầm nhìn đến 2050.  

86  Đại học 

Thiết kế hệ thống thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải lỏng thị 

xã Bắc Kạn đến năm 2035  

Phạm Quốc Thịnh 

PGS. TS. Nghiêm 

Vân Khanh; ThS. 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Thiết kế hệ thống thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải lỏng thị 

xã Bắc Kạn đến năm 2035  

87  Đại học 

Quy hoạch, thiết kế hệ thống thu 

gom, vận chuyển và xử lý CTR 

cho thị xã Từ Sơn- Bắc Ninh đến 

năm 2035. 

Nguyễn Đức Hưởng 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Hà; ThS. 

Nguyễn Hồng Vân 

Quy hoạch, thiết kế hệ thống thu 

gom, vận chuyển và xử lý CTR 

cho thị xã Từ Sơn- Bắc Ninh đến 

năm 2035. 

88  Đại học 

Thiết kế hệ thống thông gió và xử 

lý khí thải Nhà máy gang thép 

AAC – TP Biên Hoà – tỉnh Đồng 

Nai 

Phạm Thái Bình 

Dương 

ThS. Nguyễn Quốc 

Anh; TS. Nguyễn 

Hữu Thủy 

Thiết kế hệ thống thông gió và xử 

lý khí thải Nhà máy gang thép 

AAC – TP Biên Hoà – tỉnh Đồng 

Nai 

89  Đại học 

Thiết kế hệ thống thu gom, vẫn 

chuyển và xử lý chất thải rắn Thị 

xã Sơn Tây – Hà Nội năm 2035 

Nguyễn Minh Dũng 

ThS. Nguyễn Hồng 

Vân; ThS. Tạ Hồng 

Ánh 

Thiết kế hệ thống thu gom, vẫn 

chuyển và xử lý chất thải rắn Thị 

xã Sơn Tây – Hà Nội năm 2035 

90  Đại học 

Quy hoạch và hiết kế hệ thống thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn TP Lạng Sơn – Tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2035 

Nguyễn Thành Yên 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Hà; ThS. 

Nguyễn Hồng Vân 

Quy hoạch và hiết kế hệ thống 

thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn TP Lạng Sơn – Tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2035 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

91  Đại học 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

lỏng khu đô thị Phố Nối -Tỉnh 

Hưng Yên đến năm 2035 

Lê Thị Phương Anh 

ThS. Nguyễn Hồng 

Vân; PGS. TS. 

Nghiêm Vân Khanh 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống 

thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải lỏng khu đô thị Phố Nối 

-Tỉnh Hưng Yên đến năm 2035 

92  Đại học 

Thiết kế hệ thống thu gom, vẫn 

chuyển và xử lý chất thải rắn 

Thành phố Lạng Sơn đến năm 

2035 

Đặng Tuấn Hùng 

ThS. Nguyễn Hồng 

Vân; TS. Nguyễn 

Hữu Thủy 

Thiết kế hệ thống thu gom, vẫn 

chuyển và xử lý chất thải rắn 

Thành phố Lạng Sơn đến năm 

2035 

93  Đại học 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N152 đến nút 

N157 huyện Mê Linh – Thành phố 

Hà Nội 

Cấn Xuân An 

ThS. Đặng Thị Nga; 

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N152 đến nút 

N157 huyện Mê Linh – Thành 

phố Hà Nội 

94  Đại học 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N180 đến nút 

N44 phân khu N1 - huyện Mê Linh 

– Thành phố Hà Nội 

Nguyễn Đình Mạnh 

ThS. Đặng Thị Nga; 

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N180 đến nút 

N44 phân khu N1 - huyện Mê 

Linh – Thành phố Hà Nội 

95  Đại học 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N103 đến 

N102 phân khu đô thị N7 thành 

phố Hà Nội 

Trương Văn Hùng 

ThS. Đặng Thị Nga; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N103 đến 

N102 phân khu đô thị N7 thành 

phố Hà Nội 

96  Đại học 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N82 đến N86 

phân khu đô thị N7 thành phố Hà 

Nội 

Phạm Đức Tiên 

ThS. Đặng Thị Nga; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N82 đến N86 

phân khu đô thị N7 thành phố Hà 

Nội 

97  Đại học 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N1 đến nút N3 

huyện Mê Linh – Thành phố Hà 

Nội 

Phạm Anh Đức 

ThS. Đặng Thị Nga; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N1 đến nút 

N3 huyện Mê Linh – Thành phố 

Hà Nội 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

98  Đại học 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N71 đến N22 

thành phố Sông Công 

Nguyễn Thanh Bình 

ThS. Lê Văn Chè; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N71 đến N22 

thành phố Sông Công 

99  Đại học 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N42 đến nút 

N37 thành phố Sông Công 

Đào Đình Tuấn 

ThS. Lê Văn Chè; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N42 đến nút 

N37 thành phố Sông Công 

100  Đại học 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N1 đến N8 

thành phố Quảng Ninh 

Nguyễn Thanh Tùng 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền; TS. 

Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N1 đến N8 

thành phố Quảng Ninh 

101  Đại học 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N2 đến nút N5 

thị xã Đông Triều- tỉnh Quảng 

Ninh  

Nguyễn Thị Thủy 

Anh 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền; TS. 

Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N2 đến nút 

N5 thị xã Đông Triều- tỉnh Quảng 

Ninh  

102  Đại học 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N33 đến N42 

thành phố Thái Nguyên  

Nguyễn Việt Hoàng 

ThS. Vũ Huyền 

Thanh; TS. Vũ Thị 

Thùy Giang 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N33 đến N42 

thành phố Thái Nguyên  

103  Đại học 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N1 đến N8 

thành phố Thái Nguyên  

Nguyễn Ngọc Huy 

ThS. Vũ Huyền 

Thanh; TS. Vũ Thị 

Thùy Giang 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N1 đến N8 

thành phố Thái Nguyên  

104  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

đô thị từ nút N1 đến nút N13 phân 

khu 1 - Thành phố Hạ Long - Tỉnh 

Quảng Ninh 

Tạ Trung Hưng 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền; TS. 

Trương Việt Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường đô thị từ nút N1 đến nút 

N13 phân khu 1 - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh 

105  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

đô thị từ nút N1 đến N11 đô thị 

khu vực số 7 thành phố Thái 

Nguyên  

Nguyễn Đức Khánh 

ThS. Vũ Huyền 

Thanh; TS. Trương 

Việt Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường đô thị từ nút N1 đến N11 

đô thị khu vực số 7 thành phố 

Thái Nguyên  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

106  Đại học 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N114 đến 

N125 thành phố Thái Nguyên  

Phạm Minh Quân 

ThS. Vũ Huyền 

Thanh; TS. Trương 

Việt Hùng 

Thiết kế và tổ chức thi công tuyến 

đường đô thị từ nút N114 đến 

N125 thành phố Thái Nguyên  

107  Đại học 

Thiết kế cải tạo và xây dựng tuyến 

đường đô thị từ nút VG1 đến nút 

VG2 thành phố Hòa Bình - Tỉnh 

Hòa Bình 

Phan Thị Khánh 

Huyền 

TS. Thân Đình Vinh; 

TS. Trương Việt 

Hùng 

Thiết kế cải tạo và xây dựng 

tuyến đường đô thị từ nút VG1 

đến nút VG2 thành phố Hòa Bình 

- Tỉnh Hòa Bình 

108  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

đô thị từ nút N5 đến nút N9 thị xã 

Đông Triều- tỉnh Quảng Ninh  

Nguyễn Thị Linh 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền; TS. 

Trương Việt Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường đô thị từ nút N5 đến nút 

N9 thị xã Đông Triều- tỉnh Quảng 

Ninh  

109  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm C1  đến C2 thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Nguyễn Đức Long 

ThS. Lê Văn Chè; 

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm C1  đến C2 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

110  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm C3  đến C4 thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Hoàng Thị Kim Oanh 

ThS. Lê Văn Chè; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm C3  đến C4 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

111  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm C5 đến C6 thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Vương Khánh Hùng 

ThS. Lê Văn Chè; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm C5 đến C6 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

112  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm C7  đến C8 thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Nguyễn Trung Khánh 

ThS. Lê Văn Chè; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm C7  đến C8 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
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Họ và tên người thực 

hiện 
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hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

113  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm C9 đến C10 thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Ngô Văn Hùng 

ThS. Lê Văn Chè; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm C9 đến C10 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

114  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm C11 đến C12 thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Hoàng Phương Nam 

ThS. Lê Văn Chè; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm C11 đến C12 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

115  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm C13 đến C14 thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Phạm Đức Thuận 

ThS. Lê Văn Chè; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm C13 đến C14 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

116  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm A1 đến B1 
Hà Đăng Hùng 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng; TS. Vũ Thị 

Thùy Giang 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm A1 đến B1 

117  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm A2 đến B2 
Nguyễn Thị Thanh 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng; TS. Nguyễn 

Thị Cẩm Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm A2 đến B2 

118  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm A3 đến B3 
Trịnh Quốc Tuấn 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng; TS. Nguyễn 

Thị Cẩm Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm A3 đến B3 

119  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm A4 đến B4   
Hà Văn An 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng; TS. Nguyễn 

Thị Cẩm Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm A4 đến B4   

120  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm A5 đến B5 
Trần Tuấn Anh 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng; TS. Nguyễn 

Thị Cẩm Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm A5 đến B5 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
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Nội dung tóm tắt 

121  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm A6 đến B6 
Nguyễn Minh Hoàng 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng; TS. Trương 

Việt Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm A6 đến B6 

122  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm A7 đến B7 
Nguyễn Hà Hoàng 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng; TS. Trương 

Việt Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm A7 đến B7 

123  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm A8 đến B8 
Tống Thanh Hải 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng; TS. Trương 

Việt Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm A8 đến B8 

124  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm A9 đến điểm B9 
Nguyễn Quang Tuấn 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Hùng; TS. Trương 

Việt Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm A9 đến điểm 

B9 

125  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm V2 đến điểm V3 

Thành Phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình. 

Phan Vĩnh Sơn 

TS. Thân Đình Vinh; 

TS. Trương Việt 

Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm V2 đến điểm 

V3 Thành Phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình. 

126  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm V10 đến điểm V11 

Thành Phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình. 

Ngô Văn Ánh 

TS. Thân Đình Vinh; 

TS. Trương Việt 

Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm V10 đến điểm 

V11 Thành Phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình. 

127  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm V10 đến điểm V12 

Thành Phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình. 

Phạm Thị Thanh 

Xuân 

TS. Thân Đình Vinh; 

TS. Trương Việt 

Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm V10 đến điểm 

V12 Thành Phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình. 

128  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm V1 đến điểm V2 

Thành Phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình. 

Nguyễn Đặng Quốc 

Khánh 

TS. Thân Đình Vinh; 

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm V1 đến điểm 

V2 Thành Phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 
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hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

129  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

từ V4 đến V5 Hợp Thành, Kỳ Sơn, 

Hòa Bình 

Lưu Thanh Tùng 

TS. Thân Đình Vinh; 

TS. Trương Việt 

Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường từ V4 đến V5 Hợp Thành, 

Kỳ Sơn, Hòa Bình 

130  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ điểm V4 đến điểm V6 

Thành Phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình. 

Nguyễn Xuân Vượng 

TS. Thân Đình Vinh; 

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ điểm V4 đến điểm 

V6 Thành Phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình. 

131  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ V4 đến V7 Thành Phố Hoà 

Bình , tỉnh Hoà Bình 

Nguyễn Thị Diệu 

Linh 

TS. Thân Đình Vinh; 

TS. Trương Việt 

Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ V4 đến V7 Thành 

Phố Hoà Bình , tỉnh Hoà Bình 

132  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ V8 đến V9 Thành Phố Hoà 

Bình, tỉnh Hoà Bình 

Phạm Duy Ngọc 

TS. Thân Đình Vinh; 

TS. Trương Việt 

Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ V8 đến V9 Thành 

Phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 

133  Đại học 
Thiết kế HTCN thị trấn Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ đến năm 2035 
Lê Văn Kiên 

ThS. Nguyễn Thành 

Mậu 

Thiết kế HTCN thị trấn Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ đến năm 2035 

134  Đại học 

Thiết kế HTCN thị trấn Phước Hải, 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 

2040 

Nguyễn Việt Hưng 
ThS. Nguyễn Thành 

Mậu 

Thiết kế HTCN thị trấn Phước 

Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến 

năm 2040 

135  Đại học 

Thiết kế HTCN thị trấn Lộc Hà, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đến 

năm 2040 

Nguyễn Thanh Tùng 
TS. Nguyễn Văn 

Nam 

Thiết kế HTCN thị trấn Lộc Hà, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đến 

năm 2040 

136  Đại học 
Thiết kế HTCN thị xã Hoàng Mai, 

tỉnh Nghệ An đến năm 2035 
Nguyễn Quốc Hưng 

TS. Nguyễn Văn 

Nam 

Thiết kế HTCN thị xã Hoàng 

Mai, tỉnh Nghệ An đến năm 2035 

137  Đại học 
Thiết kế HTCN thị xã Thái Hoà, 

tỉnh Nghệ An đến năm 2040 
Đào Xuân Quyền 

TS. Nguyễn Văn 

Nam 

Thiết kế HTCN thị xã Thái Hoà, 

tỉnh Nghệ An đến năm 2040 

138  Đại học 

Thiết kế HTTN thị trấn sinh thái 

Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội 

đến năm 2040 tầm nhìn đến 2050 

Vũ Công Đức 
ThS. Nguyễn Thành 

Công 

Thiết kế HTTN thị trấn sinh thái 

Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 
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Nội dung tóm tắt 

Nội đến năm 2040 tầm nhìn đến 

2050 

139  Đại học 
Thiết kế HTTN khu đô thị Quốc 

Oai, TP Hà Nội 
Nguyễn Tuấn Anh 

ThS. Nguyễn Thành 

Công 

Thiết kế HTTN khu đô thị Quốc 

Oai, TP Hà Nội 

140  Đại học 

Thiết kế HTTN thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 

2040 

Nguyễn Minh Trí 
ThS. Nguyễn Thành 

Công 

Thiết kế HTTN thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 

2040 

141  Đại học 

Thiết kế HTTN đô thị vệ tinh Xuân 

Mai, Chương Mỹ, TP Hà Nội đến 

năm 2050 

Hoàng Minh Hiếu 
TS. Nguyễn Thanh 

Thư 

Thiết kế HTTN đô thị vệ tinh 

Xuân Mai, Chương Mỹ, TP Hà 

Nội đến năm 2050 

142  Đại học 

Thiết kế HTTN khu đô thị Hồ, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

đến năm 2040 

Nguyễn Đăng Hiếu 
TS. Nguyễn Thanh 

Thư 

Thiết kế HTTN khu đô thị Hồ, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh đến năm 2040 

143  Đại học 

Quy hoach và thiết kế HTTN khu 

đô thị phía Tây Tp Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương đến năm 2040 

Hà Thị Thu Thảo 
TS. Nguyễn Thanh 

Thư 

Quy hoach và thiết kế HTTN khu 

đô thị phía Tây Tp Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương đến năm 2040 

144  Đại học 
Thiết kế HTTN TP Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình đến năm 2040 
Lê Quang Minh 

TS. Nguyễn Thanh 

Thư 

Thiết kế HTTN TP Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình đến năm 2040 

145  Đại học 
Thiết kế HTCN thị trấn Lao Bảo, 

tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 
Nguyễn Thành Đạt 

ThS. Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

Thiết kế HTCN thị trấn Lao Bảo, 

tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 

146  Đại học 

Thiết kế HTCN khu đô thị mới 

Nam Sông Đào, TP Nam Định đến 

năm 2030 

Nguyễn Tuấn Anh ThS. Lưu Thị Trang 

Thiết kế HTCN khu đô thị mới 

Nam Sông Đào, TP Nam Định 

đến năm 2030 

147  Đại học 
Thiết kế HTCN thị xã Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040 
Trần Huy Hoàng ThS. Lưu Thị Trang 

Thiết kế HTCN thị xã Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040 

148  Đại học 

Thiết kế HTCN phân khu đô thị 

N8 Đông Anh, TP Hà Nội đến năm 

2040 

Đặng Quang Hưng 
ThS. Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

Thiết kế HTCN phân khu đô thị 

N8 Đông Anh, TP Hà Nội đến 

năm 2040 
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149  Đại học 

Quy hoạch giao thông thành phố 

Phủ Lý đến năm 2040 tầm nhìn 

2050 

Nguyễn Trần Tuấn 

Anh 

ThS. Vũ Huyền 

Thanh 

Quy hoạch giao thông thành phố 

Phủ Lý đến năm 2040 tầm nhìn 

2050 

150  Đại học 
Quy hoạch chung thị xã La Gi, tỉnh 

Bình Thuận đến năm 2040 
Trần MạnhTuấn 

ThS. Vũ Huyền 

Thanh 

Quy hoạch chung thị xã La Gi, 

tỉnh Bình Thuận đến năm 2040 

151  Đại học 

Thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

KĐT Kỳ Sơn, TT. Kỳ Sơn, huyện 

Kỳ Sơn, Hòa Bình 

Phạm Minh Duy ThS. Lê Văn Chè 

Thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

KĐT Kỳ Sơn, TT. Kỳ Sơn, huyện 

Kỳ Sơn, Hòa Bình 

152  Đại học 

Thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu 

đô thị mới thuộc địa bàn phường 

Duy Hải, thị xã Duy Tiên, Hà Nam 

Lê Đức Anh ThS. Lê Văn Chè 

Thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

khu đô thị mới thuộc địa bàn 

phường Duy Hải, thị xã Duy 

Tiên, Hà Nam 

153  Đại học 

Điều chỉnh quy hoạch chung hệ 

thống giao thông TP Đà Nẵng đến 

năm 2035 tầm nhìn 2050 

Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 
TS. Thân Đình Vinh 

Điều chỉnh quy hoạch chung hệ 

thống giao thông TP Đà Nẵng đến 

năm 2035 tầm nhìn 2050 

154  Đại học 

Điều chỉnh quy hoạch chung hệ 

thống giao thông TP Đà Nẵng đến 

năm 2035 tầm nhìn 2050 

Trần Thị Lệ TS. Thân Đình Vinh 

Điều chỉnh quy hoạch chung hệ 

thống giao thông TP Đà Nẵng đến 

năm 2035 tầm nhìn 2050 

155  Đại học 
uy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
Lê Hải Yến 

ThS. Nguyễn Thị 

Lan Anh 

uy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

156  Đại học 
Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thành 

phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 
Tạ Xuân Đại 

ThS. Trần Quang 

Huy 

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật 

thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà 

Bình 

157  Đại học 
Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thành 

phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 
Lê Văn Doanh 

ThS. Trần Quang 

Huy 

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật 

thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà 

Bình 

158  Đại học 
Chuẩn bị kỹ thuật thị trấn Cái 

Rồng tỉnh Quảng Ninh 
Phan Khánh Linh TS. Chu Văn Hoàng 

Chuẩn bị kỹ thuật thị trấn Cái 

Rồng tỉnh Quảng Ninh 
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159  Đại học 

Quy hoạch và quản lý chất thải rắn 

thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2035 

Nguyễn Thị Toán 
ThS. Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Quy hoạch và quản lý chất thải 

rắn thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2035 

160  Đại học 
Quy hoạch và thiết kế hệ thống 

thoát nước thải thành phố Bến Tre 
Phạm Duy Anh 

ThS. Nguyễn Hồng 

Vân 

Quy hoạch và thiết kế hệ thống 

thoát nước thải thành phố Bến 

Tre 

161  Đại học 

Quy hoạch và quản lý chất thải rắn 

khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 

2030 

Đào Thị Linh Chi 
ThS. Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Quy hoạch và quản lý chất thải 

rắn khu kinh tế Nam Phú Yên đến 

năm 2030 

162  Đại học 

Quy hoạch và thiết kế HTTN thị xã 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2035 

Nguyễn Mạnh Hưng 
ThS. Nguyễn Hồng 

Vân 

Quy hoạch và thiết kế HTTN thị 

xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2035 

163  Đại học 

Thiết kế hệ thống thu gom, vận 

chuyển và xử lý Chất Thải Rắn Thị 

xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội 

đến năm 2035 

Nguyễn Huy Hoàng 

Linh 

ThS. Nguyễn Quốc 

Anh  

Thiết kế hệ thống thu gom, vận 

chuyển và xử lý Chất Thải Rắn 

Thị xã Sơn Tây – Thành phố Hà 

Nội đến năm 2035 

164  Đại học 

Thiết kế hệ thống thông gió xử lý ô 

nhiễm không khí cho nhà máy sản 

xuất phụ tùng ô tô và xe máy 

Nguyễn Hữu Quang 
ThS. Nguyễn Quốc 

Anh  

Thiết kế hệ thống thông gió xử lý 

ô nhiễm không khí cho nhà máy 

sản xuất phụ tùng ô tô và xe máy 

165  Đại học 

Thiết kế hệ thống thu gom vận 

chuyển và xử lý chất thải lỏng TP 

Hưng Yên đến năm 2035 

Nguyễn Đình Thông 
ThS. Nguyễn Hồng 

Vân 

Thiết kế hệ thống thu gom vận 

chuyển và xử lý chất thải lỏng TP 

Hưng Yên đến năm 2035 

166  Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm 

môi trường không khí cho nhà máy 

sản xuất xi măng Sông Lam  

Thiều Văn Anh 
ThS. Nguyễn Quốc 

Anh 

Thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm 

môi trường không khí cho nhà 

máy sản xuất xi măng Sông Lam  

167  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

từ nút N95 đến nút N101 thành phố 

Thái Nguyên 

Nguyễn Thành Long 

Ths. Vũ Huyền 

Thanh; TS. Vũ Thị 

Thùy Giang 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường từ nút N95 đến nút N101 

thành phố Thái Nguyên 
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168  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

từ nút N50 đến nút N67 phân khu 3 

thành phố Bắc Giang 

Triệu Tuấn Anh 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền; TS. 

Vũ Thị Thùy Giang 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường từ nút N50 đến nút N67 

phân khu 3 thành phố Bắc Giang 

169  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

từ nút N01 đến nút N06 phía Bắc 

khu đô thị N4 thuộc xã Kim 

Chung, Đông Anh, Hà Nội 

Phạm Anh Dũng 

ThS. Đặng Thị Nga; 

TS. Trương Việt 

Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường từ nút N01 đến nút N06 

phía Bắc khu đô thị N4 thuộc xã 

Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 

170  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

từ nút N07 đến nút N12 phía Bắc 

khu đô thị N4 thuộc xã Kim Nổ, 

Đông Anh, Hà Nội 

Nguyễn Tùng Dương 

ThS. Đặng Thị Nga; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường từ nút N07 đến nút N12 

phía Bắc khu đô thị N4 thuộc xã 

Kim Nổ, Đông Anh, Hà Nội 

171  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

từ nút VG3 đến nút VG4 phân khu 

N5 thành phố Hà Nội 

Nguyễn Đức Hoàng 

Hiệp 

TS. Thân Đình Vinh; 

TS. Trương Việt 

Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường từ nút VG3 đến nút VG4 

phân khu N5 thành phố Hà Nội 

172  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

từ nút N58 đến nút N81 thành phố 

Thái Nguyên 

Bùi Anh Hoàng 

ThS. Lê Văn Chè; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường từ nút N58 đến nút N81 

thành phố Thái Nguyên 

173  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

từ nút VG1 đến nút VG2 phân khu 

N5 thành phố Hà Nội 

Trần Đức Phúc 

TS. Thân Đình Vinh; 

TS. Trương Việt 

Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường từ nút VG1 đến nút VG2 

phân khu N5 thành phố Hà Nội 

174  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

từ nút N79 đến nút N92 thành phố 

Thái Nguyên 

Nguyễn Xuân Sơn 

ThS. Lê Văn Chè; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường từ nút N79 đến nút N92 

thành phố Thái Nguyên 

175  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

từ nút N30 đến nút N47 phân khu 3 

thành phố Bắc Giang 

Nguyễn Văn Tiến 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền; TS. 

Vũ Thị Thùy Giang 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường từ nút N30 đến nút N47 

phân khu 3 thành phố Bắc Giang 

176  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô qua hai điểm B1-B2 
Nguyễn Ngọc Đông 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền; TS. 

Vũ Thị Thùy Giang 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô qua hai điểm B1-B2 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

177  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô qua hai điểm A1-A2 
Lê Anh Dũng 

ThS. Nguyễn thị 

Thanh Huyền; TS. 

Trương Việt Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô qua hai điểm A1-A2 

178  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô qua hai điểm A2-B2 
Lê Văn Hậu 

ThS. Đặng Thị Nga; 

TS. Trương Việt 

Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô qua hai điểm A2-B2 

179  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô từ nút V3 đến V4 tại xã Cao 

Rám, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình 

Nguyễn Hữu Thảo 

TS. Thân Đình Vinh; 

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô từ nút V3 đến V4 tại 

xã Cao Rám, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 

180  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô qua hai điểm C1-C2 
Phạm Khánh Thiện 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền; TS. 

Vũ Thị Thùy Giang 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô qua hai điểm C1-C2 

181  Đại học 
Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô qua hai điểm A1-B1 
Mạc Thị Thu 

ThS. Đặng Thị Nga; 

TS. Trương Việt 

Hùng 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô qua hai điểm A1-B1 

182  Đại học 

Thiết kế và xây dựng tuyến đường 

ô tô qua hai điểm C1-C2 thành phố 

Thái Nguyên 

Phùng Đức Tuệ 

ThS. Lê Văn Chè; 

TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Thiết kế và xây dựng tuyến 

đường ô tô qua hai điểm C1-C2 

thành phố Thái Nguyên 

  Khoa Nội thất    

1  Đại học 
Thiết kế nội thất căn hộ Penhouse 

hoạ sĩ 
Bùi Thanh Dương 

PGS.TS.KTS. Vũ 

Hồng Cương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình căn hộ Penhouse hoạ sĩ 

2  Đại học 
Không gian trưng bày và trải 

nghiệp nước mắm Phan Thiết 
Hà Ngọc Hạnh 

PGS.TS.KTS. Vũ 

Hồng Cương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Không gian trưng bày và trải 

nghiệp nước mắm Phan Thiết 

3  Đại học 
Thiết kế nội thất nhà ở nghỉ dưỡng 

Lạc Mai house 

Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 

PGS.TS.KTS. Vũ 

Hồng Cương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nhà ở nghỉ dưỡng Lạc Mai 

house 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

4  Đại học Thiết kế nội thất nhà hàng Nét Huế Nguyễn Thị Huyền 
PGS.TS.KTS. Vũ 

Hồng Cương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nhà hàng Nét Huế 

5  Đại học 
Thiết kế nội thất homestay Làng cổ 

Đường Lâm 
Lưu Thị Mỹ Huệ 

PGS.TS.KTS. Vũ 

Hồng Cương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình homestay Làng cổ Đường 

Lâm 

6  Đại học 
Thiết kế nội thất biệt thự thành phố 

Hải Dương 
Lưu Thị Ngọc Ánh 

PGS.TS.KTS. Vũ 

Hồng Cương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình  biệt thự thành phố Hải 

Dương 

7  Đại học 
Thiết kế nội thất khách sạn Hàng 

Trống 

Phùng Thị Ngọc 

Ánh 

PGS.TS.KTS. Vũ 

Hồng Cương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình khách sạn Hàng Trống 

8  Đại học 
Thiết kế nội thất nhà hàng bản 

Ngọc Chiến 

Nguyễn Thị Tú 

Uyên 

PGS.TS.KTS. Vũ 

Hồng Cương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nhà hàng bản Ngọc Chiến 

9  Đại học 
Thiết kế nội thất nhà hàng Gu 

Lounge & Bistro 
Trần Thái Bình 

PGS.TS.KTS. Vũ 

Hồng Cương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nhà hàng Gu Lounge & 

Bistro 

10  Đại học 
Thiết kế nội thất thư viện kiến trúc 

AKA 2.0.1 
Nguyễn Ngân Hà ThS. Ngô Đức Trí 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình thư viện kiến trúc AKA 

2.0.1 

11  Đại học 
Thiết kế nội thất nhà hàng "Phở 

xưa hương vị Hà Thành" 
Điêu Khánh Linh ThS. Ngô Đức Trí 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nhà hàng "Phở xưa hương vị 

Hà Thành" 

12  Đại học Bảo tàng thiên văn học Việt Nam Đỗ Vũ Long ThS. Ngô Đức Trí 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Bảo tàng thiên văn học Việt 

Nam 

13  Đại học Văn phòng Tạp chí phái đẹp ELLE Cao Thị Nhung ThS. Ngô Đức Trí 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Văn phòng Tạp chí phái đẹp 

ELLE 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

14  Đại học 
Thiết kế nội thất khách sạn Melia 

Đà Nẵng 
Lê Thị Hồng Như ThS. Ngô Đức Trí 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình khách sạn Melia Đà Nẵng 

15  Đại học 
Thiết kế nội thất nhà hàng đặc sản 

Tây Nguyên - Nguyên Restaurant 

Phạm Thị Thu 

Phương 
ThS. Ngô Đức Trí 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nhà hàng đặc sản Tây 

Nguyên - Nguyên Restaurant 

16  Đại học 
Thiết kế nội thất biệt thự nghỉ 

dưỡng - Home 
Vũ Lam Dung ThS. Ngô Đức Trí 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình  biệt thự nghỉ dưỡng - Home 

17  Đại học 
Thiết kế nội thất nhà hàng "Nồng 

nàn Hà Nội" 

Nguyễn Thị Minh 

Ngọc 
ThS. Ngô Đức Trí 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nhà hàng "Nồng nàn Hà 

Nội" 

18  Đại học 
Thiết kế nội thất Xưởng độ xe 

Lowrider 
Mai Khánh Duy 

ThS. KTS. Trần Thị 

Thanh Thuỷ 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình  Xưởng độ xe Lowrider 

19  Đại học 
Thiết kế nội thất khách sạn Boton 

Blue Nha Trang 
Nguyễn Thị Loan 

ThS. KTS. Trần Thị 

Thanh Thuỷ 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình khách sạn Boton Blue Nha 

Trang 

20  Đại học 
Phòng giao dịch ngân hàng 

VietinBank 
Nguyễn Đình Khuyến 

ThS. KTS. Trần Thị 

Thanh Thuỷ 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Phòng giao dịch ngân hàng 

VietinBank 

21  Đại học Thiết kế nội thất nhà hàng Buffet Đặng Trung Đức 
ThS. KTS. Nguyễn 

Xuân Toàn 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình  nhà hàng Buffet 

22  Đại học Thiết kế nội thất spa: The Spa Bar Trần Thanh Huyền 
ThS. KTS. Nguyễn 

Xuân Toàn 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình spa: The Spa Bar 

23  Đại học 
Thiết kế nội thất "The Island 

Lodge Thoi Son Resort" 
Nguyễn Việt Hưng 

ThS. KTS. Nguyễn 

Xuân Toàn 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình "The Island Lodge Thoi Son 

Resort" 

24  Đại học 
Thiết kế Viện dưỡng lão Hương 

Canh 
Hà Văn Dương 

ThS.KTS.Ngô Minh 

Vũ 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Viện dưỡng lão Hương 

Canh 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

25  Đại học Thiết kế thư viện mùa xuân Hoàng Thu Trang 
ThS.KTS.Ngô Minh 

Vũ 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình thư viện mùa xuân 

26  Đại học Thiết kế quán Cafe & Game 8 bit Nguyễn Hoàng Anh 
ThS.KTS.Ngô Minh 

Vũ 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình quán Cafe & Game 8 bit 

27  Đại học Trung tâm đào tạo Rog E-sport Nguyễn Quốc Trọng 
ThS.KTS.Ngô Minh 

Vũ 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Trung tâm đào tạo Rog E-

sport 

28  Đại học Thiết kế nhà hàng "Hồn Quê" Vũ Văn Chức 
ThS.KTS.Ngô Minh 

Vũ 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nhà hàng "Hồn Quê" 

29  Đại học 
Thiết kế phòng khám nha khoa 

Park Way 
Nguyễn Quang Huy 

ThS.KTS.Ngô Minh 

Vũ 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình phòng khám nha khoa Park 

Way 

30  Đại học Thiết kế  quán Cà phê Duyên Hải Vũ Kim Nghĩa 
ThS.KTS.Ngô Minh 

Vũ 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình quán Cà phê Duyên Hải 

31  Đại học Ảnh viện áo cưới Aloha Hoàng Hữu Lương 
ThS.KTS.Ngô Minh 

Vũ 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Ảnh viện áo cưới Aloha 

32  Đại học 
Thiết kế Green sea resort - Bà Rịa 

Vũng Tàu  
Nguyễn Quốc Việt 

ThS. Nguyễn Thiên 

Phi 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Green sea resort - Bà Rịa 

Vũng Tàu  

33  Đại học 
Thiết kế văn phòng công ty nội 

thất Hoa Ban 
Nguyễn Anh Phúc 

ThS. Nguyễn Thiên 

Phi 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình văn phòng công ty nội thất 

Hoa Ban 

34  Đại học Thiết kế nhà hàng Là Việt  Trương Văn Nam 
ThS. Nguyễn Thiên 

Phi 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nhà hàng Là Việt  

35  Đại học Thiết kế trạm dừng chân PK77  Đoàn Khánh Quyên 
ThS. Nguyễn Thiên 

Phi 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình trạm dừng chân PK77  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

36  Đại học Thiết kế nhà hàng Việt Tích Cao Anh Quân 
ThS. Nguyễn Thiên 

Phi 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nhà hàng Việt Tích 

37  Đại học Thiết kế triển lãm Triều Nguyễn Lê Thu Thảo 
ThS.KTS.Ngô Nam 

Phương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình triển lãm Triều Nguyễn 

38  Đại học Thiết kế nhà hàng chay Ommani Nguyễn Thị Hương 
ThS.KTS.Ngô Nam 

Phương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nhà hàng chay Ommani 

39  Đại học Thiết kế showroom lụa tơ sen Nguyễn Hà Phương 
ThS.KTS.Ngô Nam 

Phương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình showroom lụa tơ sen 

40  Đại học 
Thiết kế Homestay nhà cổ ông 

Huyến 
Phùng Kiều Thúy 

ThS.KTS.Ngô Nam 

Phương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Homestay nhà cổ ông 

Huyến 

41  Đại học 
Thiết kế không gian giao lưu văn 

hóa và gìn giữ bản sắc quan họ 
Lương Thị Phương 

ThS.KTS.Ngô Nam 

Phương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình không gian giao lưu văn hóa 

và gìn giữ bản sắc quan họ 

42  Đại học Thiết kế Resort Funan- Phú Quốc Nguyễn Thị Sơn Trà ThS. Lê Minh Chi 
Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Resort Funan- Phú Quốc 

43  Đại học Thiết kế biệt thự không gian mở Nguyễn Kiên ThS. Lê Minh Chi 
Thiết kế nội thất thể loại công 

trình biệt thự không gian mở 

44  Đại học 
Thiết kế văn phòng công ty Ánh 

Dương 
Ngô Thị Tuyết Hoa 

ThS.KTS. Trần Ngọc 

Thanh Trang 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình văn phòng công ty Ánh 

Dương 

45  Đại học Thiết kế thư viện trường mầm non 
Trần Kim Phương 

Anh 

ThS.KTS. Trần Ngọc 

Thanh Trang 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình thư viện trường mầm non 

46  Đại học Thiết kế khách sạn Maison Trần Thị Mỹ Hạnh 
ThS.KTS. Trần Ngọc 

Thanh Trang 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình khách sạn Maison 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

47  Đại học 
Showroom và trưng bày tổ chức sự 

kiện GESSI 
Phan Thị Ngọc Anh 

TS.KTS.Thiều Minh 

Tuấn 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Showroom và trưng bày tổ 

chức sự kiện GESSI 

48  Đại học Nhà hàng mì ramen Nhật Bản Nguyễn Thế Ân 
ThS.KTS.Trần Ngọc 

Huyền 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Nhà hàng mì ramen Nhật 

Bản 

49  Đại học Pasteur street brewing pub Vương Quế Chi 
TS.KTS.Thiều Minh 

Tuấn 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Pasteur street brewing pub 

50  Đại học Buffet chay Tâm An Lê Doãn Dần 
ThS.KTS.Đồng Đức 

Hiệp 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Buffet chay Tâm An 

51  Đại học Quán Coffee Brown Bee Tạ Thị Thùy Dương 
ThS.KTS.Đồng Đức 

Hiệp 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Quán Coffee Brown Bee 

52  Đại học 
Thiết kế nội thất du thuyền Sea 

stars cruises 
Lưu Phúc Hoàng 

ThS.KTS.Trần Ngọc 

Huyền 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nội thất du thuyền Sea stars 

cruises 

53  Đại học 
Văn phòng đại diện của Youtube 

tại Việt Nam 
Lưu Ngọc Huy 

ThS.CN.Nguyễn Thị 

Ngọc 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Văn phòng đại diện của 

Youtube tại Việt Nam 

54  Đại học HAU students's union 
Lương Phan Thùy 

Linh 

TS.KTS.Thiều Minh 

Tuấn 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình HAU students's union 

55  Đại học 
Thiết kế nội thất trường mầm non 

O'hana 

Lưu Trần Phương 

Linh 

ThS.CN.Nguyễn Thị 

Ngọc 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình trường mầm non O'hana 

56  Đại học Nhà hàng ẩm thực Tây Bắc Trần Phương Linh 
ThS.KTS.Đồng Đức 

Hiệp 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Nhà hàng ẩm thực Tây Bắc 

57  Đại học Doanh nghiệp xã hội Tò he Đào Lê Nhật Mai 
ThS.KTS.Trần Ngọc 

Huyền 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Doanh nghiệp xã hội Tò he 
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58  Đại học Biệt thự Lâm Đồng Đỗ Thị Hằng Nga 
ThS.KTS.Đồng Đức 

Hiệp 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Biệt thự Lâm Đồng 

59  Đại học 
Thiết kế nội thất văn phòng Lego 

Việt Nam 
Nguyễn Huy Phong 

ThS.CN.Nguyễn Thị 

Ngọc 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình  văn phòng Lego Việt Nam 

60  Đại học 
Trung tâm năng khiếu âm nhạc -

Mây music center 
Nguyễn Thị Sâm 

TS.KTS.Thiều Minh 

Tuấn 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Trung tâm năng khiếu âm 

nhạc -Mây music center 

61  Đại học Cung văn hóa Cát Bà Đỗ Công Thê 
ThS.KTS.Đồng Đức 

Hiệp 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Cung văn hóa Cát Bà 

62  Đại học Resort Dòng phù sa Phạm Thị Thơm 
ThS.KTS.Trần Ngọc 

Huyền 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Resort Dòng phù sa 

63  Đại học 
Trung tâm đào tạo năng khiếu 

Smin entertainment 
Vũ Thị Thanh Thư 

ThS.CN.Nguyễn Thị 

Ngọc 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Trung tâm đào tạo năng 

khiếu Smin entertainment 

64  Đại học Văn phòng hoạt hình F-VN Đặng Thị Thúy 
TS.KTS.Thiều Minh 

Tuấn 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Văn phòng hoạt hình F-VN 

65  Đại học 282 Workshop Bùi Văn Thuyên 
ThS.KTS.Đồng Đức 

Hiệp 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình 282 Workshop 

66  Đại học Nhà hàng pizza 4P'S 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

TS.KTS.Thiều Minh 

Tuấn 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Nhà hàng pizza 4P'S 

67  Đại học Rusalka resort & Spa Nguyễn Thị Trang 
ThS.KTS.Đồng Đức 

Hiệp 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Rusalka resort & Spa 

68  Đại học 
Khu nghỉ dưỡng sinh thái Retreat 

Đồng Lâm 
Đoàn Thị Út 

ThS.KTS.Trần Ngọc 

Huyền 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Khu nghỉ dưỡng sinh thái 

Retreat Đồng Lâm 
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69  Đại học Nhà hàng Thái Restaurant Chu Thiên Yến 
TS.KTS.Thiều Minh 

Tuấn 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Nhà hàng Thái Restaurant 

70  Đại học Thư viện cộng đồng Nguyễn Hải Yến 
ThS.KTS.Trần Ngọc 

Huyền 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Thư viện cộng đồng 

71  Đại học Tequila Bar Đặng Lan Trinh   
TS.KTS. Nguyễn 

Tuấn Hải 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Tequila Bar 

72  Đại học Thiết kế nội thất quán trà Đại Việt Nguyễn Đình Phong    
TS.KTS. Nguyễn 

Tuấn Hải 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình quán trà Đại Việt 

73  Đại học Quán cà phê Hihop Nguyễn Thị Thư   
TS.KTS. Nguyễn 

Tuấn Hải 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Quán cà phê Hihop 

74  Đại học Luon kin pi noong Nông Thị Thoa   
TS.KTS. Nguyễn 

Tuấn Hải 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nhà hàng Luon kin pi noong 

75  Đại học 
Thiết kế nhà hàng chay Phù Vân 

Mộng 
Đặng Thanh Hà   

TS.KTS. Nguyễn 

Tuấn Hải 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình nhà hàng chay Phù Vân 

Mộng 

76  Đại học 
Cải tạo không gian nội thất trung 

tâm dịch vụ công đồng chung cư 
Phạm Linh Giang   

TS.KTS. Nguyễn 

Tuấn Hải 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Cải tạo không gian nội thất 

trung tâm dịch vụ công đồng 

chung cư 

77  Đại học Nhà nổi trên hồ Hòa Bình Phạm Minh Châu   
TS.KTS. Nguyễn 

Tuấn Hải 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Nhà nổi trên hồ Hòa Bình 

78  Đại học Xưởng thiết kế thời trang Liberty Nguyễn Xuân Thắng  ThS. Lý Hoài Thu 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Xưởng thiết kế thời trang 

Liberty 

79  Đại học Thiết kế khách sạn Balla Vita Trịnh Thị Hậu   ThS. Lý Hoài Thu 
Thiết kế nội thất thể loại công 

trình khách sạn Balla Vita 
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80  Đại học Nhà hàng chay Vị Lai 
Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên    
ThS. Lý Hoài Thu 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Nhà hàng chay Vị Lai 

81  Đại học 
Thiết kế  nội thất Trường mầm non 

Sakura Montessori 
Nguyễn Thảo My   ThS. Lý Hoài Thu 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Trường mầm non Sakura 

Montessori 

82  Đại học Resort Amanoi Nguyễn Thị Hồng Trà    ThS. Lý Hoài Thu 
Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Resort Amanoi 

83  Đại học Thiết kế nội thất showroom Mazda Nguyễn Thành Công   ThS. Lý Hoài Thu 
Thiết kế nội thất thể loại công 

trình showroom Mazda 

84  Đại học Resort The Island Lodge Thới Sơn Mai Lâm Ngọc   
ThS. KTS.Nguyễn 

Thị Minh Phương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Resort The Island Lodge 

Thới Sơn 

85  Đại học Thiết kế nội thất Spa Mẹ Bầu Nguyễn Tú Uyên   
ThS. KTS.Nguyễn 

Thị Minh Phương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Spa Mẹ Bầu 

86  Đại học Gốm Trà Vũ Xuân Lợi   
ThS. KTS.Nguyễn 

Thị Minh Phương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Gốm Trà 

87  Đại học Adidas office Nguyễn Thái Đoàn   
ThS. KTS.Nguyễn 

Thị Minh Phương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Adidas office 

88  Đại học Chapa restaurant  
Nguyễn Thị Thảo 

Uyên   

ThS. KTS.Nguyễn 

Thị Minh Phương 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Chapa restaurant  

89  Đại học 
Không gian trung bày văn hóa biển 

miền Trung 

Nguyễn Thị Thúy 

Hằng   

ThS.KTS. Vương 

Ngọc Hải 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Không gian trung bày văn 

hóa biển miền Trung 

90  Đại học Trung tâm giải trí cho trẻ em  Khiếu Thanh Loan  
ThS.KTS. Vương 

Ngọc Hải 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Trung tâm giải trí cho trẻ em  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

91  Đại học 
Thư viện dành cho sinh viên 

chuyên ngành kiến trúc và thiết kế  
Vi Hải Bằng   

ThS.KTS. Vương 

Ngọc Hải 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Thư viện dành cho sinh viên 

chuyên ngành kiến trúc và thiết 

kế  

92  Đại học Nhà hàng ẩm thực Tây Bắc Nguyễn Thúy Trang  
ThS.KTS. Vương 

Ngọc Hải 

Thiết kế nội thất thể loại công 

trình Nhà hàng ẩm thực Tây Bắc 

  Khoa Thiết kế Mỹ thuật    

1  Đại học 

Thiết kế trang phục ấn tượng độ 

tuổi 18-25 dựa trên nghiên cứu San 

hô 

Đặng Thị Chi 
ThS.GVC. Nguyễn 

Trí Dũng 

Hình ảnh San hô được khai thác 

sinh động dưới góc nhìn của thợ 

lặn biển trong BST mẫu Thiết kế 

ấn tượng 

2  Đại học 

Thiết kế trang phục dạo phố Ấn 

tượng cho nữ từ 18-25 tuổi dựa 

trên nghiên cứu rừng nhiệt đới 

Đào Yến Hoa 
ThS.GVC. Nguyễn 

Trí Dũng 

Những chi tiết trong khung cảnh 

rừng nhiệt đới được khai thác 

sinh động, sáng tạo trong BST  

mẫu Thiết kế trang phục trình 

diễn ấn tượng 

3  Đại học 

Thiết kế trang phục dạ hội cho nữ 

từ 20-30 tuổi dựa trên nghiên cứu 

về hoa Cẩm Tú Cầu 

Lê Trọng Kiên 
ThS.GVC. Nguyễn 

Trí Dũng 

Nét đẹp của hoa Cẩm tú cầu được 

khai thác chủ đạo trong BST  mẫu 

Thiết kế trang phục dạ hội giúp  

truyền thông điệp về tình yêu 

trong cuộc sống 

4  Đại học 
Thiết kế trang phục dạ hội lấy ý 

tưởng từ tranh hoa súng của Monet 
Nguyễn Phương Anh 

TS.GVC.Nguyễn Thị 

Kim Hương 

Sử dụng phương pháp in ấn trên 

bề mặt vải tạo ấn tượng mô phỏng 

nét đẹp tranh của Monet  

5  Đại học 

Thiết kế trang phục dạ hội Xuân hè 

dành cho nữ từ 18-25 lấy cảm 

hứng từ nội thất nhà bếp Rebel 

kitchen 

Vũ Thị Thuỳ Linh 
TS.GVC.Nguyễn Thị 

Kim Hương 

Phong cách nội thất nhà bếp được 

khai thác sinh động thông qua 

BST dạo Dạ hội 
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6  Đại học 

Sáng tác trang phục dạ hội cho 

nam nữ từ 18-25 tuổi lấy cảm hứng 

từ thời kỳ Nga Hoàng 

Nguyễn Trung Kiên 
TS.GVC.Nguyễn Thị 

Kim Hương 

BST Dạ hội được khai thác từ nét 

đẹp văn hoá thời Kỳ Nga Hoàng 

7  Đại học 

Thiết kế trang phục dạo phố Thu 

Đông lấy ý tưởng từ vở kịch 

Hamlet của Đại thi hào Wiliam 

Shakespears cho nữ từ 25-28 tuổi) 

Nguyễn Hà Phương 

Oanh 

TS.GVC.Nguyễn Thị 

Kim Hương 

BST dạo phố Thu đông được khai 

thác từ nét đẹp của nhân vật trong 

vở kịch Hamlet thông qua các 

phương pháp tạo hình trong thời 

trang 

8  Đại học 

Thiết kế trang phục dạ hội cho nữ 

từ 25-30 lấy ý tưởng từ hình ảnh 

trầu têm cánh phượng 

Hoảng Thảo Phương 
ThS.Phạm Thị Mai 

Hoa 

Hình ảnh trầu têm cánh phượng-

nét đẹp trong văn hoá truyền 

thống được khai thác khéo léo 

qua những bộ trang phục dạ hội 

nhằm tôn vinh nét đẹp văn hoá 

Việt Nam 

9  Đại học 

Thiết kế trang phục trình diễn ấn 

tượng dành cho nữ từ 18-30 lấy ý 

tưởng từ hình ảnh con Lân trong 

biểu diễn múa Lân 

Hoàng Thị Thu Trang 
ThS.Phạm Thị Mai 

Hoa 

Hình ảnh con Lân trong văn hoá 

dân gian được khai thác sinh 

động, sáng tạo trong BST  mẫu 

Thiết kế trang phục dạo phố ấn 

tượng 

10  Đại học 
Thiết kế và minh họa truyện "Bảy 

con quạ" - truyện cổ Grimm 
Nguyễn Xuân Đạt ThS. Đỗ Đình Tân 

Thiết kế và vẽ minh họa cuốn 

truyện “Bảy con quạ”-truyện cổ 

Grimm cùng bộ quảng bá ra mắt 

Truyện 

11  Đại học 
Thiết kế đồ họa board game 

"Vọng" 
Hoàng Thị Ngọc Anh ThS. Phạm Đam Ca 

Thiết kế bộ sản phẩm board game 

“Vọng” dựa trên cảm hứng từ trò 

chơi Cá ngựa cùng bộ quảng bá 

trò chơi 
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12  Đại học 
Thiết kế và minh hoạ sách thực tế 

ảo tăng cường "Ánh đèn mỏ" 

Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 

TS. Đặng Thị Thanh 

Hoa 

Vẽ minh họa và thiết kế sách thực 

tế ảo tăng cường “Ánh đèn mỏ” 

cùng bộ quảng bá ra mắt sách. 

13  Đại học 
Thiết kế đồ họa sự kiện "I'M 

PERFECT" 
Nguyễn Thanh Tâm 

ThS. Nguyễn Thị 

Thùy Trang 

Thiết kế đồ họa, hình ảnh cho sự 

kiện "I’m perfect" bao gồm logo, 

bộ poster tương tác, bộ ấn phẩm 

quảng bá như tờ rơi, sách giới 

thiệu dự án, standee, backdrop… 

14  Đại học 

Thiết kế đồ họa sự kiện "Kịch ứng 

tác -  Đưa kịch ứng tác đén gần 

công chúng" 

Phạm Thị Thu Hiền 
ThS. Lê Xuân Hưng 

Linh 

Thiết kế đồ họa, hình ảnh cho sự 

kiện "Kịch ứng tác -  Đưa kịch 

ứng tác đén gần công chúng" bao 

gồm biểu tượng, bộ poster tương 

tác, bộ ấn phẩm quảng bá như tờ 

rơi, sách giới thiệu dự án, 

standee, backdrop, không gian 

sân khấu kịch ứng tác… 

15  Đại học 
Thiết kế đồ họa chiến dịch truyền 

thông "Lòng tốt dễ lây" 
Lê Đăng Khánh 

ThS. Nguyễn Thị 

Thùy Trang 

Thiết kế đồ họa, hình ảnh cho sự 

kiện chiến dịch truyền thông 

"Lòng tốt dễ lây" bao gồm logo, 

bộ poster tương tác, bộ ấn phẩm 

quảng bá như tờ rơi, sách giới 

thiệu dự án, standee, backdrop… 

16  Đại học 
Thiết kế đồ họa sự kiện âm nhạc 

Thơm Music Festival 
Nguyễn Mai Anh 

ThS. Nguyễn Thị 

Thùy Trang 

Thiết kế đồ họa, hình ảnh cho sự 

kiện âm nhạc Thơm Music 

Festival bao gồm logo, bộ poster 

tương tác, bộ ấn phẩm quảng bá 

như tờ rơi, sách giới thiệu dự án, 

standee, backdrop… 
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Nội dung tóm tắt 

17  Đại học 
Thiết kế nhận diện và bao bì sản 

phẩm Me-O  
Đào Thị Hải Anh 

ThS. Lê Xuân Hưng 

Linh 

Thiết kế bộ nhận diện thương 

hiệu thức ăn cho mèo Me-O bao 

gồm logo, bộ văn phòng, bộ 

poster, bộ bao bì, phụ kiện, các ấn 

phẩm truyền thông đi kèm… 

18  Đại học 
Thiết kế nhận diện thương hiệu 

Khô Mực Studio 
Đỗ Duy Khánh 

ThS. Nguyễn Thị 

Thùy Trang 

Thiết kế bộ nhận thương hiệu 

Khô Mực Studio bao gồm logo, 

bộ văn phòng, bộ poster, bộ bao 

bì phụ kiện, các ấn phẩm truyền 

thông đi kèm… 

19  Đại học 
Thiết kế nhận diện và bao bì 

thương hiệu Wonmom Việt Nam 
Nguyễn Thị Thu Vân 

TS. Đặng Thị Thanh 

Hoa 

Thiết kế bộ nhận thương hiệu và 

bao bì thương hiệu Wonmom 

Việt Nam bao gồm logo, bộ văn 

phòng, bộ poster, bộ bao bì phụ 

kiện, các ấn phẩm truyền thông đi 

kèm… 

20  Đại học 
Thiết kế nhận diện thương hiệu đèn 

chùm Casani 
Phùng Mạnh Cường ThS. Đỗ Đình Tân 

Thiết kế bộ nhận thương hiệu đèn 

chùm Casani bao gồm logo, bộ 

văn phòng, bộ poster, bộ bao bì 

phụ kiện, các ấn phẩm truyền 

thông đi kèm… 

21  Đại học Sản xuất phim ngắn "Con Rối" Nông Vi Thái Châu ThS. Phạm Đam Ca 
Lên kịch bản, thiết kế nhân vật, 

thiết kế phim ngắn “Con rối” 

22  Đại học 

Thiết kế và minh hoạ sách thiếu 

nhi " Bảo tồn các loài khỉ quý hiểm 

ở Việt Nam" 

Nguyễn Thị Minh 

Hạnh 

ThS. Lê Xuân Hưng 

Linh 

Thiết kế sách tương tác, vẽ minh 

họa cuốn "Bảo tồn các loài khỉ 

quý hiểm ở Việt Nam" cùng bộ 

quảng bá ra mắt sách. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

23  Đại học 
Thiết kế và minh hoạ sách "Việt 

Nam  miền du ký  
Vũ Bích Ngân ThS. Đỗ Đình Tân 

Minh họa và thiết kế sách "Việt 

Nam  miền du ký” cùng một số ấn 

phẩm quảng bá 

24  Đại học 

Thiết kế và minh họa truyện cổ 

tích "Bà Chúa Tuyết" (truyện cổ 

Grimm) 

Phan Thanh Thúy 
TS. Đặng Thị Thanh 

Hoa 

Thiết kế sách tương tác, vẽ minh 

họa truyện cổ tích "Bà Chúa 

Tuyết" (truyện cổ Grimm) cùng 

bộ ấn phẩm quảng bá, 

25  Đại học 
Thiết kế và quảng bá bộ 

sách"Đồng dao cho em" 
Phạm Thu Phương 

TS. Vương Trọng 

Đức 

Thiết kế sách tương tác, vẽ minh 

họa bộ sách “Đồng dao cho em” 

cùng bộ ấn phẩm quảng bá ra mắt 

sách 

26  Đại học 
Thiết kế và quảng bá bộ sách"Biết 

tuốt về đồ ăn" 
Lê Minh Trang 

TS. Vương Trọng 

Đức 

Thiết kế sách tương tác, vẽ minh 

họa bộ sách “Biết tuốt về đồ ăn” 

cùng bộ ấn phẩm quảng bá ra mắt 

sách 

27  Đại học 
Thiết kế nhận diện thương hiệu 

phụ kiện thời trang MAY 
Hồ Trà My 

TS. Vương Trọng 

Đức 

Thiết kế bộ nhận thương hiệu phụ 

kiện thời trang MAY bao gồm 

logo, bộ văn phòng, bộ poster, bộ 

bao bì phụ kiện, các ấn phẩm 

truyền thông đi kèm… 

28  Đại học 
Thiết kế và quảng bá Sách thơ 

"Góc sân và khoảng trời" 
Nguyễn Việt Nga 

TS. Vương Trọng 

Đức 

Thiết kế, vẽ minh họa sách thơ 

“Góc sân và khoảng trời” cùng bộ 

ấn phẩm quảng bá ra mắt sách 

29  Đại học 
Thiết kế và quảng bá bộ sách "Lâu 

đài khoa học của em" 
Trần Thị Tỉnh 

TS. Vương Trọng 

Đức 

Thiết kế sách tương tác, vẽ minh 

họa bộ sách “Lâu đài khoa học 

của em” cùng bộ ấn phẩm quảng 

bá ra mắt sách 

30  Đại học Thiết kế đồ họa game "ANIVIA" Nguyễn Như Hưng 
TS. Vương Trọng 

Đức 

Thiết kế logo, giao diện, nhân vật, 

cách chơi… game Anivia 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

31  Đại học 
Thiết kế nhận diện thương hiệu 

Nhà hàng Jukkumi 

Nguyễn Quang Sơn 

Bách 

TS. Vương Trọng 

Đức 

Thiết kế bộ nhận thương hiệu 

Nhà hàng Jukkumi bao gồm logo, 

bộ văn phòng, bộ poster, bộ bao 

bì phụ kiện, các ấn phẩm truyền 

thông đi kèm… 

32  Đại học 
Thiết kế và quảng bá sách "Nữ 

tướng thời Trưng Vương" 

Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên 

ThS. Nguyễn Cẩm 

Ly 

Thiết kế và vẽ minh họa sách "Nữ 

tướng thời Trưng Vương" cùng 

bộ ấn phẩm quảng bá ra mắt sách 

33  Đại học 

Thiết kế nhận diện thương hiệu và 

bao bì sản phẩm nến thơm NOÉ 

STUDIO 

Nguyễn Thị Bích 

Hạnh 

ThS. Nguyễn Thanh 

Sơn 

Thiết kế bộ nhận thương hiệu nến 

thơm NÓE Studio bao gồm logo, 

bộ văn phòng, bộ poster, bộ bao 

bì phụ kiện, các ấn phẩm truyền 

thông đi kèm… 

34  Đại học 
Thiết kế đồ họa sự kiện ra mắt sản 

phẩm Lụa tơ sen 
Nguyễn Viết Hiệu 

ThS. Nguyễn Thanh 

Sơn 

Thiết kế đồ họa, hình ảnh cho sự 

kiện ra mắt sản phẩm Lụa tơ sen 

bao gồm logo, bộ poster tương 

tác, bộ ấn phẩm quảng bá như tờ 

rơi, sách, standee, backdrop… 

35  Đại học 

Thiết kế nhận diện thương hiệu và 

bao bì Công ty chỉ may Nhật 

Khang 

Ngô Thị Thùy Ninh 
ThS. Nguyễn Thanh 

Sơn 

Thiết kế bộ nhận thương hiệu 

Công ty chỉ may Nhật Khang bao 

gồm logo, bộ văn phòng, bộ 

poster, bộ bao bì, phụ kiện, các ấn 

phẩm truyền thông đi kèm… 

36  Đại học 
Thiết kế đồ họa truyền thông cho 

sự kiện "Vì con nghe" 

Nguyễn Trần Thùy 

Linh 

ThS. Nguyễn Thị 

Minh Thúy 

Thiết kế đồ họa, hình ảnh cho 

thông cho sự kiện "Vì con nghe" 

bao gồm logo, bộ poster tương 

tác, bộ ấn phẩm quảng bá như tờ 

rơi, sách, standee, backdrop… 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

37  Đại học Thiết kế bao bì bút màu Hồng Hà Nguyễn Thị Liên 
ThS. Nguyễn Thị 

Minh Thúy 

Thiết kế bộ bao bì bút màu Hồng 

Hà cùng ấn phẩm quảng bá sản 

phẩm 

38  Đại học 

Thiết kế và Quảng bá bộ sách 

"Chuyện phiêu lưu của Mít đặc và 

các bạn" 

Dư Phương Anh 
ThS. Nguyễn Thị 

Minh Thúy 

Thiết kế sách tương tác, vẽ minh 

họa bộ sách "Chuyện phiêu lưu 

của Mít đặc và các bạn" cùng bộ 

ấn phẩm quảng bá ra mắt sách 

39  Đại học 

Thiết kế nhận diện Khu nghỉ 

dưỡng suối khoáng nóng ONSEN 

QUANG HANH 

Lưu Thị Oanh ThS. Dương Thị Vân 

Thiết kế bộ nhận thương hiệu 

Onsen Quang Hanh bao gồm 

logo, bộ văn phòng, bộ poster, 

phụ kiện, các ấn phẩm truyền 

thông đi kèm… 

40  Đại học 
Thiết kế logo, app đọc sách 

NanoBook 
Đỗ Thị Hồng Liên ThS. Dương Thị Vân 

Thiết kế logo, ứng dụng đọc sách 

Nano Book kèm thiết kế quảng bá 

ứng dụng 

41  Đại học 
Thiết kế và minh họa bao bì sản 

phẩm bánh cốm Xưa Nay 
Lê Thị Phượng 

ThS. Chu Thị Kim 

Ngân 

Thiết kế và minh họa bao bì sản 

phẩm bánh cốm Xưa Nay cùng hệ 

thống đồ họa quảng bá sản phẩm 

42  Đại học 

Thiết kế bộ bao bì và quảng bá sản 

phẩm Boss cafe của công ty 

Suntory 

Hoàng Thái Vượng ThS. Trần Lê Vân 

Thiết kế bộ bao bì các sản phẩm 

Boss Café của công ty Suntory 

cùng hệ thống đồ họa quảng bá 

sản phẩm 

43  Đại học 
Thiết kế đồ họa giải chạy trực 

tuyến Fansipan của Inspiretrails 
Nguyễn Thị Mai ThS. Trần Lê Vân 

Thiết kế biểu tượng, giao diện đồ 

họa của Giải chạy trực tuyến 

Fansipan của nền tảng 

Inspiretrails cùng hệ thống quảng 

bá 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

44  Đại học 

Thiết kế bao bì bóng đèn LED của 

công ty cổ phần giải pháp năng 

lượng và chiếu sáng TUVACO 

Nguyễn Thị Mai ThS. Nguyễn Lê Mai 

Thiết kế bộ bao bì bóng đèn Led 

của công ty cổ phần giải pháp 

năng lượng và chiếu sáng 

TUVACO cùng hệ thống đồ họa 

quảng bá sản phẩm 

45  Đại học 
Thiết kế nhận diện thương hiệu 

Tách spaces 
Đỗ Minh Phương 

ThS. Ngô Thanh 

Long 

Thiết kế bộ nhận thương hiệu 

Tách spaces bao gồm logo, bộ 

văn phòng, bộ poster, bộ bao bì 

phụ kiện, các ấn phẩm truyền 

thông đi kèm… 

46  Đại học 
Thiết kế bộ bao bì sản phẩm bún 

ăn liền thương hiệu Vifon 
Đặng Thị Mai Hương 

ThS. Ngô Thanh 

Long 

Thiết kế bộ bao bì sản phẩm bún 

ăn liền thương hiệu Vifon cùng 

hệ thống đồ họa quảng bá sản 

phẩm 

47  Đại học 
Thiết kế ấn phẩm cho sự kiện âm 

nhạc Brigde Frest 
Trần Thị Dung 

ThS. Ngô Thanh 

Long 

Thiết kế đồ họa sự kiện âm nhạc 

Brigde Frest bao gồm logo, bộ 

poster tương tác, bộ ấn phẩm 

quảng bá như tờ rơi, bộ quà 

tặng,quảng cáo trực tuyến.. 

48  Đại học 

 

 

Thiết kế sự kiện ra mắt và quảng 

bá game blockchain Shi 

Eternitycủa DeltaX Studio 

Đào Vân Trinh 
ThS. Ngô Thanh 

Long 

Thiết kế đồ họa sự kiện và quảng 

bá game blockchain Shi 

Eternitycủa DeltaX Studio bao 

gồm logo, bộ poster tương tác, bộ 

ấn phẩm quảng bá như tờ rơi, bộ 

quà tặng, booth trải nghiệm, 

quảng cáo trực tuyến..  

49  Đại học 
Thiết kế đồ hoạ cho sự kiện 

"Music in the dark" 
Vũ Hoài Diệu Linh 

ThS. Ngô Thanh 

Long 

Thiết kế đồ họa, hình ảnh cho sự 

kiện "Music in the dark" bao gồm 

logo, bộ poster tương tác, bộ ấn 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

phẩm quảng bá như tờ rơi, sách 

giới thiệu, standee, backdrop,… 

50  Đại học 
Thiết kế đồ hoạ cho sự kiện "Sống 

đủ đầy" 
Huỳnh Tuấn Kiệt 

ThS. Ngô Thanh 

Long 

Thiết kế đồ họa, hình ảnh cho sự 

kiện "I’m perfect" bao gồm logo, 

bộ poster tương tác, bộ ấn phẩm 

quảng bá như tờ rơi, sách giới 

thiệu dự án, standee, backdrop… 

51  Đại học 

Thiết kế nhân vật và giao diện 

game Shi Eternity của DeltaX 

Studio 

Võ Kim Chi 
ThS. Ngô Thanh 

Long 

Thiết kế biểu tượng icon game, hệ 

thống nhân vật, trang phục, giao 

diện game Shi Eternity của 

DeltaX Studio 

52  Đại học 
Thiết kế nhận diện thương hiệu 

Viet Bamboo bike 
Đồng Yến Ngọc ThS. Trần Lê Vân 

Thiết kế bộ nhận thương hiệu xe 

đạp khung tre hiệu Viet Bamboo 

bike bao gồm logo, bộ văn phòng, 

bộ poster, bộ bao bì phụ kiện, các 

ấn phẩm truyền thông đi kèm… 

53  Đại học 
Thiết kế đồ hoạ sự kiện "Đa diện 

diễn đời" 
Vũ Đình Lộc ThS. Trần Lê Vân 

Thiết kế đồ họa, hình ảnh concept 

cho sự kiện "Đa diện diễn đời" 

bao gồm logo, bộ poster tương 

tác, bộ ấn phẩm quảng bá như tờ 

rơi, sách giới thiệu dự án, 

standee, backdrop… 

54  Đại học 
Thiết kế nhân vật và giao diện 

game mobile "Bống Bang" 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

ThS. Chu Thị Kim 

Ngân 

Thiết kế biểu tượng icon game, hệ 

thống nhân vật, trang phục, giao 

diện game mobile “Bống bang” 

55  Đại học Thiết kế website Hanoi Grapevine Bùi Phương Linh ThS. Nguyễn Lê Mai 
Thiết kế logo, giao diện website 

Hanoi Grapevine 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

56  Đại học 
Thiết kế nhận diện trung tâm Tiếng 

Anh  EngHouse Homestay 
Trần Thị Huệ ThS. Dương Thị Vân 

Thiết kế bộ nhận thương hiệu 

trung tâm Tiếng Anh  EngHouse 

Homestay bao gồm logo, bộ văn 

phòng, bộ poster, giao diện web 

cùng các ấn phẩm truyền thông đi 

kèm… 

57  Đại học 
Thiết kế điêu khắc trang trí bảo 

tàng Thái Bình 
Hồ Hà Phương 

ThS. Phạm Thái 

Bình 

 

Thiết kế điêu khắc trang trí bảo 

tàng Thái Bình 

58  Đại học 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

trình nhà hát giao hưởng Hà Nội 

 

Trần Anh Đức 
ThS. Khổng Đỗ 

Tuyền 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

trình nhà hát giao hưởng Hà Nội 

 

59  Đại học 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

trình công viên văn hóa thiếu nhi 

 

Vũ Khánh Huyền 
ThS. Phạm Thái 

Bình 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

trình công viên văn hóa thiếu nhi 

 

60  Đại học 

Thiết kế điêu khắc trang trí nhà hát 

giao hưởng Hà Nội 

 

Nguyễn Tuấn Hoàng 
ThS. Khổng Đỗ 

Tuyền 

Thiết kế điêu khắc trang trí nhà 

hát giao hưởng Hà Nội 

 

61  Đại học 

Thiết kế điêu khắc trang trí trung 

tâm văn hóa Phố Hiến 

 

Vũ Tuấn Đạt 
ThS. Khổng Đỗ 

Tuyền 

Thiết kế điêu khắc trang trí trung 

tâm văn hóa Phố Hiến 

 

62  Đại học 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

trình Viettel Offsite Studio 

 

Đào Tiến Thành ThS. Vũ Bình Minh 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

trình Viettel Offsite Studio 

 

63  Đại học 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

trình nhà hát giao hưởng Việt Nam 

 

Bùi Thị Vân Anh ThS. Vũ Binh Minh 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

trình nhà hát giao hưởng Việt 

Nam 

 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

64  Đại học 

Thiết kế  điêu khắc trang trí công 

trình cung văn hóa thiếu nhi Hạ 

Long 

 

Lưu Văn Liêm 
ThS. Phạm Thái 

Bình 

Thiết kế  điêu khắc trang trí công 

trình cung văn hóa thiếu nhi Hạ 

Long 

 

65  Đại học 

Thiết kế điêu khắc trang trí bảo 

tàng tự nhiên vùng bán hoang mạc 

duyên hải nam trung bộ 

 

Trịnh Hương Trà ThS. Vũ Bình Minh 

Thiết kế điêu khắc trang trí bảo 

tàng tự nhiên vùng bán hoang 

mạc duyên hải nam trung bộ 

 

66  Đại học 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

trình Vân đài hoa viên SaPa 

 

Hoàng Thị Duyên ThS. Vũ Bình Minh 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

trình Vân đài hoa viên SaPa 

 

67  Đại học 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

trình Không gian sáng tạo Hà Nội 

 

Nguyễn Thùy Dương 
ThS. Phạm Thái 

Bình 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

trình Không gian sáng tạo Hà Nội 

 

68  Đại học 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

viên thiên văn học 

 

Nguyễn Đức Quang ThS. Vũ Bình Minh 

Thiết kế điêu khắc trang trí công 

viên thiên văn học 

 

  Khoa Quản lý đô thị    

1  Đại học 

Quản lý sử dụng không gian chung 

ngoài trời giữa các nhà chung cư 

(CT3-1, CT3-2, CT3-3 tại Khu đô 

thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.) 

Kiều Yến Chi TS. Ngô Việt Hùng 

Quản lý sử dụng không gian 

chung ngoài trời giữa các nhà 

chung cư 

2  Đại học 

Quản lý cây xanh đơn vị ở trong 

các Khu đô thị mới tại phân khu 

K5, QHPK H2-2 TP Hà Nội theo 

hướng phát triển kinh tế tuần hoàn 

Phạm Thu Hà 
TS.Nguyễn Thị Lan 

Phương 

Quản lý cây xanh đơn vị ở trong 

các Khu đô thị mới 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

3  Đại học 

Quản lý sử dụng không gian vỉa hè 

nhằm khai thác phát triển kinh tế 

ban đêm phường Hàng Đào, quận 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

Vũ Thị Minh Hiếu 
TS.Nguyễn Thị Lan 

Phương 

Quản lý sử dụng không gian vỉa 

hè 

4  Đại học 

Quản lý không gian xanh tại Khu 

đô thị Văn Phú với sự tham gia của 

cộng đồng 

Đàm Cao Cường 
TS.Nguyễn Thị Lan 

Phương 
Quản lý không gian xanh 

5  Đại học 

Quản lý sử dụng chợ tại phường La 

Khê, quận Hà Đông, HN trong thời 

ký bình thường mới 

Đinh Quang Nối 
TS.Nguyễn Thị Lan 

Phương 
Quản lý sử dụng chợ 

6  Đại học 
Quản lí không gian cây xanh khu 

D khu ĐT Dương Nội 
Đỗ Linh Chi 

PGS.TS.Nguyễn 

Tuấn Anh 

Quản lý không gian cây xanh khu 

đô thị 

7  Đại học 

Quy định quản lý kiến trúc cảnh 

quan hai bên tuyến đường Xuân 

Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 

Đỗ Thị Mai Hương TS. Ngô Việt Hùng 
Quy định quản lý kiến trúc cảnh 

quan tuyến đường 

8  Đại học 

Quản lý khai thác sử dụng công 

viên cây xanh hồ Mắt rồng - H. 

Vân Đồn - T. Quảng Ninh theo 

hướng phát triển không gian giao 

tiếp và kết nối 

Phạm Thị Phương 

Thảo 
TS. Ngô Việt Hùng 

Quản lý khai thác sử dụng công 

viên cây xanh 

9  Đại học 

Quản lý phát triển phố đi bộ tại 

KĐT Nam Đường vành đai 3 (The 

Manor Central Park) 

Nguyễn Hà Minh 

Nguyệt 

TS.Nguyễn Thị Lan 

Phương 
Quản lý phát triển phố đi bộ 

10  Đại học 

Quản lý khai thác tuyến phố đi bộ 

Biên Hoà , Châu Cầu trên địa bàn 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

Tô Hồng Nhung TS. Ngô Việt Hùng Quản lý khai thác tuyến phố đi bộ 

11  Đại học 
Quản lý công viên Nghĩa Đô, 

thành phố Hà Nội. 
Đặng Phú Tuấn ThS. Ngô Bảo Ngọc Quản lý công viên 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

12  Đại học 

Quản lý khu đô thị mới Đại Kim 

Hacinco Nguyễn Xiển theo hướng 

phát triển bền vững 

Bùi Đức Huy 
ThS. Vương Phan 

Liên Trang 
Quản lý khu đô thị mới 

13  Đại học Quản lý sử dụng đất TP Bắc Giang Mạc Quang Tuấn 
ThS. Bùi Quốc 

Thắng 
Quản lý sử dụng đất 

14  Đại học 

Quản lý kiến trúc cảnh quan phố đi 

bộ Trịnh Công Sơn, p. Nhật Tân, q. 

Tây Hồ, Hà Nội 

Nguyễn Văn Phúc 

Long 

TS. Nguyễn Liên 

Hương 

Quản lý kiến trúc cảnh quan phố 

đi bộ 

15  Đại học 
Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc bản đảo Tây Hồ phân khu A6 
Mai Thế Thắng 

TS. Nguyễn Thị Lan 

Phương - ThS. Vũ 

Hoàng Điệp 

Quản lý giao thông 

16  Đại học 
Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc bản đảo Tây Hồ phân khu A6 
Trần Đức Lâm 

TS. Nguyễn Thị Lan 

Phương - ThS. Vũ 

Hoàng Điệp 

Quản lý Đơn vị ở ô QH 19 

(16.7ha) 

17  Đại học 
Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc bản đảo Tây Hồ phân khu A6 
Lê Đức Tuấn 

TS. Nguyễn Thị Lan 

Phương - ThS. Vũ 

Hoàng Điệp 

Quản lý Tuyến đường Đặng Thai 

Mai (1.2km) 

18  Đại học 
Lâp quy định quản lý QH, KT khu 

G3+4 – phân khu N10 tp Hà Nội 
Nguyễn Công Tụng 

TS. Ngô Việt Hùng - 

TS. Lê Thị Minh 

Huyền 

Quản lý KTCQ tuyến đường 

Thạch Bàn 

19  Đại học 
Lâp quy định quản lý QH, KT khu 

G3+4 – phân khu N10 tp Hà Nội 
Bùi Tuấn Minh 

TS. Ngô Việt Hùng - 

TS. Lê Thị Minh 

Huyền 

Quản lý đơn vị ở Thạch Bàn 2 

20  Đại học 
Lâp quy định quản lý QH, KT khu 

G3+4 – phân khu N10 tp Hà Nội 
Nguyễn Thu Trang 

TS. Ngô Việt Hùng - 

TS. Lê Thị Minh 

Huyền 

Quy định về hạ tầng giao thông 

21  Đại học 

Quy định quản lý không gian kiến 

trúc cảnh quan TP Từ Sơn, Bắc 

Ninh 

Nguyễn Thị Hằng 
TS. Ngô Thị Kim 

Dung – TS. Vũ Anh 

Quản lý Giao thông (tuyến đường 

cấp KV trở lên) 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

22  Đại học 

Quy định quản lý không gian kiến 

trúc cảnh quan TP Từ Sơn, Bắc 

Ninh 

Mai Thị Hoa 
TS. Ngô Thị Kim 

Dung – TS. Vũ Anh 

Quản lý đơn vị ở ĐT2 KĐT VSIP 

24,8ha 

23  Đại học 

Quy định quản lý không gian kiến 

trúc cảnh quan TP Từ Sơn, Bắc 

Ninh 

Nguyễn Văn Đông 
TS. Ngô Thị Kim 

Dung – TS. Vũ Anh 

Quản lý Tuyến đường Trần Phú 

từ nút giao ĐT 277 đến D2 1,1km 

24  Đại học 
Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc E phân khu H2-4 TP Hà Nội 
Nguyễn Bằng Linh 

PGS.TS. Nguyễn 

Tuấn Anh - PGS.TS. 

TrầnThanh Sơn 

Quản lý Đơn vị ở gồm các ô T1-

T11 (20ha) 

25  Đại học 
Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc E phân khu H2-4 TP Hà Nội 
Phạm Ngọc Tuân 

PGS.TS. Nguyễn 

Tuấn Anh - PGS.TS. 

TrầnThanh Sơn 

Quản lý Tuyến đường Lĩnh Nam 

(hơn 2km) 

26  Đại học 
Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc E phân khu H2-4 TP Hà Nội 
Phạm văn Dương 

PGS.TS. Nguyễn 

Tuấn Anh - PGS.TS. 

TrầnThanh Sơn 

Quản lý Thoát nước thải và 

VSMT 

27  Đại học 

Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc khu vực 6, phân khu S4, Hà 

Đông, Hà Nội 

Phan Thành Long 

ThS. Vương Phan 

Liên Trang - TS. 

Nguyễn Văn Nam 

QĐ quản lý tuyến đường Lê 

Trọng Tấn   

28  Đại học 

Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc khu vực 6, phân khu S4, Hà 

Đông, Hà Nội 

Nông Tùng Dương 

ThS. Vương Phan 

Liên Trang - TS. 

Nguyễn Văn Nam 

Qly đơn vị ở KĐT Dương Nội 2 

29  Đại học 

Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc khu vực 6, phân khu S4, Hà 

Đông, Hà Nội 

Nguyễn Lường Cảnh 

ThS. Vương Phan 

Liên Trang - TS. 

Nguyễn Văn Nam 

Quy định về hạ tầng giao thông 

30  Đại học 

Quy định quản lý quy hoạch, kiến 

trúc, cảnh quan Khu N3-1 phân 

khu N3, thị trấn Quang Minh, xã 

Tiền Phong, h. Mê Linh và xã Nam 

Hồng, h. Đông Anh, TP HN 

Nguyễn Tiến Đạt 

ThS. Bùi Quốc 

Thắng - TS. Nguyễn 

Văn Nam 

Quy định về hạ tầng giao thông 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

31  Đại học 

Quy định quản lý quy hoạch, kiến 

trúc, cảnh quan Khu N3-1 phân 

khu N3, thị trấn Quang Minh, xã 

Tiền Phong, h. Mê Linh và xã Nam 

Hồng, h. Đông Anh, TP HN 

Cấn Trung Kiến 

ThS. Bùi Quốc 

Thắng - TS. Nguyễn 

Văn Nam 

Quy định QL Tuyến đường (dài 

1,3km) 

32  Đại học 

Quy định quản lý quy hoạch, kiến 

trúc, cảnh quan Khu N3-1 phân 

khu N3, thị trấn Quang Minh, xã 

Tiền Phong, h. Mê Linh và xã Nam 

Hồng, h. Đông Anh, TP HN 

Vũ Quang Huy 

ThS. Bùi Quốc 

Thắng - TS. Nguyễn 

Văn Nam 

Quy định QL Đơn vị ở (17,7ha) 

33  Đại học 

Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc cảnh quan khu E2 phân khu 

N10 TP Hà Nội 

Nguyễn Minh Dũng 

ThS. Ngô Bảo Ngọc 

- TS. Lê Thị Minh 

Huyền 

Quy định QL Tuyến đường 

Hoàng Như Tiếp từ nút giao với 

Nguyễn Văn Cừ đến nút giao với 

Lâm Hạ (1km) 

34  Đại học 

Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc cảnh quan khu E2 phân khu 

N10 TP Hà Nội 

Đặng Thế Vũ 

ThS. Ngô Bảo Ngọc 

- TS. Lê Thị Minh 

Huyền 

Quản lý Giao thông 

35  Đại học 

Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc cảnh quan khu E2 phân khu 

N10 TP Hà Nội 

Phạm Hải Anh 

ThS. Ngô Bảo Ngọc 

- TS. Lê Thị Minh 

Huyền 

Qly QHKT Đơn vị ở 

36  Đại học 

Quy định quản lý QH, KT, cảnh 

quan đô thị khu vực 2.3 và khu 3 

phân khu đô thị S4 Hà Nội 

Lê Tuấn Duy 

ThS. Dương Đỗ 

Hồng Mai - ThS. 

Nguyễn Quốc Công 

Qly KTCQ tuyến đường 

37  Đại học 

Quy định quản lý QH, KT, cảnh 

quan đô thị khu vực 2.3 và khu 3 

phân khu đô thị S4 Hà Nội 

Nguyễn Đăng Khôi 

ThS. Dương Đỗ 

Hồng Mai - ThS. 

Nguyễn Quốc Công 

Qly đơn vị ở KĐT Dương Nội 2 

38  Đại học 

Quy định quản lý QH, KT, cảnh 

quan đô thị khu vực 2.3 và khu 3 

phân khu đô thị S4 Hà Nội 

Phạm Đức Thắng 

ThS. Dương Đỗ 

Hồng Mai - ThS. 

Nguyễn Quốc Công 

Qly HTKT 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

39  Đại học 

Lập quy định quản lý quy hoạch, 

kiến trúc cảnh quan khu D, phân 

khu H2-1, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Trần Sơn 

ThS. Dương Đỗ 

Hồng Mai - TS. Lê 

Thị Minh Huyền 

Qly HT giao thông 

40  Đại học 

Lập quy định quản lý quy hoạch, 

kiến trúc cảnh quan khu D, phân 

khu H2-1, thành phố Hà NộiLập 

quy định quản lý quy hoạch, kiến 

trúc cảnh quan khu D, phân khu 

H2-1, thành phố Hà Nội 

Hoàng Thanh Định 

ThS. Dương Đỗ 

Hồng Mai - TS. Lê 

Thị Minh Huyền 

Qly QHKT tuyến đường Nguyễn 

Văn Huyên 

41  Đại học 

Lập quy định quản lý quy hoạch, 

kiến trúc cảnh quan khu D, phân 

khu H2-1, thành phố Hà NộiLập 

quy định quản lý quy hoạch, kiến 

trúc cảnh quan khu D, phân khu 

H2-1, thành phố Hà Nội 

Mai Ngọc Tiến 

ThS. Dương Đỗ 

Hồng Mai - TS. Lê 

Thị Minh Huyền 

Qly QHKT đơn vị ở 

42  Đại học 

Lập quy định quản lý quy hoạch 

không gian kiến trúc cảnh quan 

khu A3, A5 thuộc phân khu A6 - 

phân khu đô thị Hồ tây và phụ cận 

(A6), thành phố Hà Nội. 

Nguyễn Trường 

Giang 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Quân - ThS. Nguyễn 

Quốc Công 

Quy định quản lí hạ tầng giao 

thông khu vực A3, A5 Phân khu 

đô thị Hồ Tây và phụ cận (A6) 

43  Đại học 

Lập quy định quản lý quy hoạch 

không gian kiến trúc cảnh quan 

khu A3, A5 thuộc phân khu A6 - 

phân khu đô thị Hồ tây và phụ cận 

(A6), thành phố Hà Nội. 

Nguyễn Văn Hòa 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Quân - ThS. Nguyễn 

Quốc Công 

Quy định quản lý không gian kiến 

trúc, cảnh quan đơn vị ở Ô 06 

Khu vực A3, A5 Phân khu đô thị 

Hồ Tây và phụ cận (A6) 

44  Đại học 

Lập quy định quản lý quy hoạch 

không gian kiến trúc cảnh quan 

khu A3, A5 thuộc phân khu A6 - 

Phạm Thị Thúy 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Quân - ThS. Nguyễn 

Quốc Công 

Quy định quản lý không gian kiến 

trúc cảnh quan tuyến đường Thụy 

Khuê Khu vực A3, A5 Phân khu 

đô thị Hồ Tây và phụ cận (A6) 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

phân khu đô thị Hồ tây và phụ cận 

(A6), thành phố Hà Nội. 

45  Đại học 

Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc cảnh quan khu N3-3 phân khu 

N3 TP Hà Nội 

Lê An Phú 

TS. Nguyễn Liên 

Hương - PGS.TS. 

Nghiêm Vân Khanh 

QL Giao thông 

46  Đại học 

Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc cảnh quan khu N3-3 phân khu 

N3 TP Hà Nội 

Giàng Thị Trà 

TS. Nguyễn Liên 

Hương - PGS.TS. 

Nghiêm Vân Khanh 

QL Tuyến đường Nam Hồng từ 

nút giao Võ Văn Kiệt đến Phạm 

Ngũ Lão (dài 1,08km) 

47  Đại học 

Quy định quản lý quy hoạch kiến 

trúc cảnh quan khu N3-3 phân khu 

N3 TP Hà Nội 

Sùng A Trừ 

TS. Nguyễn Liên 

Hương - PGS.TS. 

Nghiêm Vân Khanh 

QL Đơn vị ở N3-3-1A 19,8ha 

48  Đại học 

Quy định quản lý QH, KT, cảnh 

quan đô thị khu A- phân khu N10 

thành phố Hà Nội 

Phùng Minh Đức 

ThS. Đào Phương 

Nam – ThS. Nguyễn 

Quốc Công 

quy định quản lý không gian kiến 

trúc , cảnh quan tuyến đường 

nguyễn văn cừ 

49  Đại học 

Quy định quản lý QH, KT, cảnh 

quan đô thị khu A- phân khu N10 

thành phố Hà Nội 

Nguyễn Dương Tùng 

ThS. Đào Phương 

Nam – ThS. Nguyễn 

Quốc Công 

QĐQL Hệ thống thoát nước và vệ 

sinh môi trường 

50  Đại học Nhà làm việc BTL Công binh Nguyễn Đức Anh  
PSG.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 
Lập hồ sơ dự thầu 

51  Đại học 
Chung cư và văn phòng cho thuê 

Tiến Lộc Hà Nam 
Trần Ngọc Dương 

TS. Nguyễn Công 

Khối 
Lập hồ sơ dự thầu 

52  Đại học 
Trung tâm thương mại và khách 

sạn Việt Trì 
Nguyễn Công Khánh 

ThS.GVC. Thiều Thị 

Thanh Thúy 
Thiết kế tổ chức thi công 

53  Đại học 
Nhà chung cư - Nhà 04 - Khu đô 

thị căn cứ Cam Ranh 
Nguyễn Đức Tùng TS. Cù Thanh Thủy Lập dự án đầu tư 

54  Đại học 
Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc - 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Nguyễn Nhật Linh 

PSG.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 
Lập hồ sơ dự thầu 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

55  Đại học 

Trạm xử lý nước thải tập trung giai 

đoạn 1 tại Khu công nghiệp Bỉm 

Sơn A - Thanh Hóa 

Trần Thị Vân Anh ThS. Lê Công Thành Lập dự án đầu tư 

56  Đại học 
Chung cư CT3- Khu đô thị Xa La - 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Dung 

TS. Nguyễn Công 

Khối 
Lập hồ sơ dự thầu 

57  Đại học 
Bệnh viện đa khoa huyện An 

Dương - TP Hải Phòng 
Lương Mạnh Dũng TS. Phạm Thị Tuyết Lập dự án đầu tư 

58  Đại học 

Nhà công vụ viện Khoa học và 

Công nghệ quân sự Hoàng Sâm - 

Cầu Giấy - Hà Nội 

Cấn Thị Duyên 
TS. Bùi Thị Ngọc 

Lan 
Lập hồ sơ dự thầu 

59  Đại học 
Kho văn thư lưu trữ 7 tầng - tỉnh 

Sơn La 
Cầm Thúy Hà 

TS. Nguyễn Quốc 

Toản 
Tổ chức thi công 

60  Đại học 
xây dựng nhà hỗn hợp HH2B Long 

Biên, Hà Nội 

Nguyễn Thị Thanh 

Hải 

TS. Bùi Thị Ngọc 

Lan 
Lập dự án đầu tư 

61  Đại học Nhà ở xã hội CT1-TP Bắc Ninh Phạm Thị Ngọc Hải 

TS. Đào Minh Hiếu -

TS. Nguyễn Thị 

Tuyết Dung 

Tổ chức thi công 

62  Đại học 

Trung tâm giao dịch kinh doanh và 

văn phòng làm việc bưu điện tỉnh 

Quảng Ninh 

Đặng Thị Thanh 

Hằng 
ThS. Lê Công Thành Lập dự án đầu tư 

63  Đại học 

Khu đào tạo nghiên cứu khoa học 

và hợp tác quốc tế- học viện hành 

chính quốc gia cơ sở Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

ThS. Hoàng Thị 

Hằng Nga 
Lập hồ sơ dự thầu 

64  Đại học 

CHUNG CƯ N-08B DỰ ÁN NHÀ 

Ở ĐỂ BÁN CHO CÁN BỘ 

CHIẾN SĨ CÔNG AN 

Hoàng Anh Hào 

TS. Đào Minh Hiếu -

TS. Nguyễn Thị 

Tuyết Dung 

Tổ chức thi công 

65  Đại học 
Nhà công vụ tổng cục chính trị 

Hoài Đức, Hà Nội 
Nguyễn Thu Hiền 

ThS. Nguyễn Thu 

Hương 
Lập hồ sơ dự thầu 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

66  Đại học 
Nhà ở và văn phòng làm việc 

Hacom Galacity - Bắc Ninh 
Mai Thị Thu Hiền  Lập dự án đầu tư 

67  Đại học 
KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI 

THƯƠNG 
Đồng Minh Hiếu 

PSG.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 
Tổ chức thi công 

68  Đại học 
Nhà điều hành sản xuất công ty 

Điện lực Hòa Bình 

Nguyễn Vũ Trung 

Hiếu 

PSG.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 
Lập hồ sơ dự thầu 

69  Đại học 
Trụ sở làm việc Công ty TNHH 

MTV Dược Phẩm Trung Ương 1 
Lương Thị Thu Hoài 

TS. Nguyễn Quốc 

Toản 
Lập hồ sơ dự thầu 

70  Đại học 

TỔ HỢP CHUNG CƯ CAO 

TẦNG LAFORRTUNA - VĨNH 

YÊN - VĨNH PHÚC 

Đinh Tiên Hoàn TS. Cù Thanh Thủy Lập dự án đầu tư 

71  Đại học Trụ sở báo lao động - Hà Nội Lý Công Minh Hoàng 
PSG.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 
Thiết kế tổ chức thi công 

72  Đại học 

Nhà làm việc Kiểm toán Nhà nước 

khu vực XI tại Đông Hương, 

Thanh Hóa 

Nguyễn Thị Nhật 

Hồng 

ThS. Nguyễn Thu 

Hương 
Lập hồ sơ dự thầu 

73  Đại học 
Nhà nghỉ cán bộ công nhân viên tp 

Đà Nẵng 
Lã Thị Huyền 

ThS. Nguyễn Thu 

Hương 
Lập hồ sơ dự thầu 

74  Đại học 

Văn phòng làm việc và dịch vụ của 

công ty cổ phần xây lắp và vật tư 

xây dựng số 8- Thanh Xuân, Hà 

Nội 

Lê Thị Lan 
PSG.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 
Lập hồ sơ dự thầu 

75  Đại học 
chung cư Tràng An Residence 149 

Trường Chinh 
Nguyễn Thị Liên ThS. Lê Công Thành Lập dự án đầu tư 

76  Đại học 
Xây dựng khu trung tâm thương 

mại và dịch vụ (Lô VP13, thuộc 
Vũ Thị Hà Linh 

ThS.GVC. Thiều Thị 

Thanh Thúy 
Lập hồ sơ dự thầu 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

khu dịch vụ tổng hợp 1, khu công 

nghệ cao Hòa Lạc) 

77  Đại học 
NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI XÃ SỦ 

NGÒI, THÀNH PHỐ HÒA BÌNH 
Trịnh Thị Loan 

TS. Nguyễn Công 

Khối 
Lập hồ sơ dự thầu 

78  Đại học 
Nhà ở hỗn hợp 9 tầng, Quảng Phú, 

Thanh Hóa 
Phạm Thị Loan 

TS. Bùi Thị Ngọc 

Lan - TS. Nguyễn 

Cảnh Cường 

Tổ chức thi công 

79  Đại học 

Nhà chung cư N04 thuộc khu đô 

thị căn cứ Cam Ranh tại huyện 

Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa. 

Hoàng Thị Tuyết Mai 
PSG.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 
Lập hồ sơ dự thầu 

80  Đại học 
Trung tâm chính trị hành chính 

quận Hồng Bàng - Hải Phòng 
Đặng Thị Thúy Mơ 

ThS. Hoàng 

Thị.Hằng Nga 
Lập hồ sơ dự thầu 

81  Đại học 

Trung tâm sơ sinh - Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng, Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

Đinh Thị Ngát 
TS. Bùi Thị Ngọc 

Lan 
Lập hồ sơ dự thầu 

82  Đại học 

Xây dựng Tòa nhà của cơ sở Hỗ 

trợ kỹ thuật về đảm bảo an toàn, an 

ninh và bảo vệ môi trường cho 

phát triển điện hạt nhân. 

Nguyễn Ánh Ngọc 
TS. Nguyễn Thị 

Tuyết Dung 
Lập hồ sơ dự thầu 

83  Đại học 
Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan 

Hà Tây 

Nguyễn Huỳnh Minh 

Nhật 

PSG.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 
Tổ chức thi công 

84  Đại học 

Xây dựng Trung tâm khai thác vận 

chuyển khu vực phía Bắc thành 

phố Hà Nội 

Nguyễn Thị Phượng TS. Cù Thanh Thủy Lập dự án đầu tư 

85  Đại học 
Ký túc xá trường THPT chuyên 

Bắc Ninh 
Phạm Như Quỳnh 

TS. Nguyễn Công 

Khối 
Lập hồ sơ dự thầu 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

86  Đại học 
Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bắc Giang  
Lê Thu Thảo 

PSG.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 
Lập hồ sơ dự thầu 

87  Đại học 

Công trình: Nhà dân dụng 

Địa điểm: Tổ 16 phường Nguyễn 

Trãi, tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

Vũ Văn Thụy 
TS. Nguyễn Quốc 

Toản 
Tổ chức thi công 

88  Đại học 

Nhà làm việc phục vụ hoạt động và 

sản xuất chương trình phát thanh 

truyền hình Nghệ An 

Đặng Thu Trang 
TS. Nguyễn Quốc 

Toản 
Lập hồ sơ dự thầu 

89  Đại học 

TỔ HỢP TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ 

CĂN HỘ CAO CẤP ĐỂ BÁN 

BẮC NINH 

Phạm Thị Thu Trang TS. Phạm Thị Tuyết Lập dự án đầu tư 

90  Đại học 

Công trình nhà làm việc học viện 

biên phòng Việt Nam, thị xã Sơn 

Tây 

Lê Viết Trình 
TS. Bùi Thị Ngọc 

Lan 
Lập hồ sơ dự thầu 

91  Đại học 

NHÀ CHUNG CƯ ĐỒI T5 

THUỘC KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ 

ĐỒI T5 

Hà Xuân Tùng 
ThS. Nguyễn Thu 

Hương 
Lập dự án đầu tư 

92  Đại học Khu nhà ở thu nhập thấp Băc Ninh Trịnh Thị Tươi TS. Đặng Thế Hiến Lập hồ sơ dự thầu 

93  Đại học 

Toà nhà khám chữa bệnh - Bệnh 

viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đặng Thị Thanh 

Tuyền 

TS. Nguyễn Công 

Khối 
Lập hồ sơ dự thầu 

94  Đại học 
Bến Cảng Tổng Hợp Quốc Tế 

Hoành Sơn 
Đỗ Thị Tường Vi ThS. Lê Công Thành Lập dự án đầu tư 

95  Đại học 
Khu ươm tạo công nghệ Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nguyễn Hải Yến 

PSG.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 
Lập hồ sơ dự thầu 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

Nam (Khu nghiên cứu Nghĩa Đô-

18 Hoàng Quốc Việt-Hà Nội) 

96  Đại học 

Dự án Lưu Ký Chứng Khoán Việt 

Nam (Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy- 

Hà Nội) 

Nguyễn Thị Thúy An 
TS. Nguyễn Thị 

Tuyết Dung 
Lập hồ sơ dự thầu 

97  Đại học 
Nhà Học, Giảng Đường A8- Đại 

học Thành Tây 
Lê Thị Ngọc Anh 

ThS.GVC. Thiều Thị 

Thanh Thúy 
Lập hồ sơ dự thầu 

98  Đại học 
khu đào tạo quốc tế học viện an 

ninh nhân dân  
Nguyễn Ngọc Ánh 

ThS. Hoàng Thị 

Hằng Nga 
Lập hồ sơ dự thầu 

99  Đại học 
Trung tâm sản nhi, bệnh viện đa 

khoa tỉnh Phú Thọ 
Vũ Mai Chi TS. Đặng Thế Hiến Lập hồ sơ dự thầu 

100  Đại học 

Khu nhà ở Cán bộ chiến sỹ Cục 

Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp 

- Bộ Công An 

Địa điểm: Khối nhà NO2, Ô đất 

D12, Khu Đô thị mới Cầu Giấy 

Vũ Linh Chi TS. Phạm Thị Tuyết Lập dự án đầu tư 

101  Đại học Căn hộ cao cấp Thanh Bình Plaza Dương Xuân Công TS. Phạm Thị Tuyết Lập dự án đầu tư 

102  Đại học 
trụ sở làm việc ngân hàng ngoại 

thương Việt Nam tại Hưng Yên 
Nông Văn Công 

ThS. Nguyễn Thu 

Hương 
Lập hồ sơ dự thầu 

103  Đại học 

Nhà công vụ Quân chủng Phòng 

không – Không quân quận Cầu 

GIấy 

Vũ Đức Cường 
TS. Nguyễn Công 

Khối 
Thiết kế tổ chức thi công 

104  Đại học 

Thi công nhà ở bán cho cán bộ, 

công an thành phố Hà Nội và các 

đối tượng khác Tòa 11NO (KHU 

ĐÔ THỊ BẮC ĐẠI KIM MỞ 

Hoàng Trung Dũng 
PSG.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 
Lập hồ sơ dự thầu 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

RỘNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 

QUẬN HOÀNG MAI) 

105  Đại học BIDV Ninh Thuận Nguyễn Việt Dũng 
TS. Bùi Thị Ngọc 

Lan 
Lập hồ sơ dự thầu 

106  Đại học 

Gói thầu thi công xây dựng trụ sở 

làm việc Ngân Hàng ngoại thương 

VN- Chi nhánh Hưng Yên 

Nguyễn Châu Giang 
ThS. Nguyễn Thu 

Hương 
Lập hồ sơ dự thầu 

107  Đại học 
Nhà công vụ tổng cục Công 

Nghiệp Quốc Phòng. 

Trần Thị Hương 

Giang 

TS. Bùi Thị Ngọc 

Lan 
Lập hồ sơ dự thầu 

108  Đại học 
Công trình tòa nhà thương mại 

dịch vụ và nhà ở Green Park 
Nguyễn Thị Hà TS. Phạm Thị Tuyết Lập dự án đầu tư 

109  Đại học 
Nhà làm việc 7 tầng cơ quan bộ tư 

lệnh công binh 
Phan Thị Thúy Hằng 

TS. Nguyễn Thị 

Tuyết Dung 
Lập hồ sơ dự thầu 

110  Đại học 
Trụ sở làm việc công ty cổ phần 

tập đoàn Phúc An 
Trần Trung Hiếu 

TS. Bùi Thị Ngọc 

Lan - TS. Nguyễn 

Cảnh Cường 

Thiết kế tổ chức thi công 

111  Đại học 

Nhà ở công vụ Bộ tham mưu,bộ tư 

lệnh Phòng không- Không quân 

quận Thanh Xuân 

Nguyễn Trung Hiếu 
TS. Nguyễn Thị 

Tuyết Dung 
Lập hồ sơ dự thầu 

112  Đại học 
Thi công xây dựng khu dân cư xã 

Quảng Phú-TP Thanh Hóa 
Trần Thị Hòa 

TS. Nguyễn Quốc 

Toản 
Tổ chức thi công 

113  Đại học 
Tòa A chung cư Việt Đức 

Complex 
Trần Minh Hoàng 

TS. Nguyễn Thị 

Tuyết Dung 
Lập dự án đầu tư 

114  Đại học 

Cải tạo nâng cấp mở rộng trung 

tâm kinh daonh đồng bộ - Tòa nhà 

TOYOTA MỸ ĐÌNH 

Lê Thị Hương 
TS. Bùi Thị Ngọc 

Lan 
Lập hồ sơ dự thầu 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

115  Đại học 

Dự án: Nhà ở cao tầng tại lô đất 

CT3, CT4 khu tái định cư Xuân La 

Hạng mục: Tòa CT4 

Địa điểm: Ô đất CT4 khu tái định 

cư Xuân La 

Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

TS. Bùi Thị Ngọc 

Lan 
Lập dự án đầu tư 

116  Đại học 
Nhà học đa năng trường đại học 

Kiến Trúc Hà Nội 
Vũ Trọng Khang 

TS. Nguyễn Thị 

Tuyết Dung 
Lập dự án đầu tư 

117  Đại học 

Xây dựng, cải tạo tổng thể trụ sở 

Ban chỉ huy Quân sự Quận Ba 

Đình 

Vũ Trọng Khánh 
ThS. Hoàng Thị 

Hằng Nga 
Lập hồ sơ dự thầu 

118  Đại học 
Chung cư cao tầng khu dân cư Lạc 

Trị  
Khuất Duy Kiên 

TS. Nguyễn Công 

Khối 
Lập hồ sơ dự thầu 

119  Đại học 

Trung tâm thương mại kết hợp văn 

phòng” tại thị trấn Như Quỳnh- 

Hưng Yên. 

Trương Văn Kiều 
ThS.GVC. Thiều Thị 

Thanh Thúy 
Thiết kế tổ chức thi công 

120  Đại học 
Chung cư cao tầng kết hợp TTTM 

và văn phòng PPC 
Tống Đại Lâm ThS. Lê Công Thành Lập dự án đầu tư 

121  Đại học 

Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô 

giường bệnh trung tâm y tế ,huyện 

Hiệp Hòa 

Lê Ngọc Lan TS. Đặng Thế Hiến Lập hồ sơ dự thầu 

122  Đại học 

Trung tâm thương mại, văn phòng, 

dịch vụ công cộng kết hợp nhà ở, 

chợ và cây xanh Hoàng Mai 

Ngô Thị Ngọc Linh TS. Cù Thanh Thủy Lập dự án đầu tư 

123  Đại học 
công trình nhà ở xã hội tỉnh Thái 

Bình 
Phan Thị Thùy Linh 

TS. Nguyễn Công 

Khối 
Lập hồ sơ dự thầu 

124  Đại học 
Nhà ở xã hội CT2 Kim Thi - TP 

Vinh - Nghệ An 
Trương Cao Mỹ Linh 

ThS. Nguyễn Thu 

Hương 
Lập hồ sơ dự thầu 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

125  Đại học 

Công trình nhà CT2 – Khu tái định 

cư Xuân La – Phường Xuân La, 

Tây Hồ – TP Hà Nội 

Trần Ngọc Mai 
TS. Nguyễn Thị 

Tuyết Dung 
Lập dự án đầu tư 

126  Đại học 

Tòa nhà văn phòng kết hợp khách 

sạn, căn hộ cho thuê Thái Thịnh, 

Đống Đa, Hà Nội 

Trần Bình Minh 
TS. Nguyễn Thị 

Tuyết Dung 
Lập dự án đầu tư 

127  Đại học Xây dựng nhà ở học viện hậu cần  Đỗ Quang Ngọc 
TS. Bùi Thị Ngọc 

Lan 
Lập hồ sơ dự thầu 

128  Đại học 

Chung cư cao tầng A1 thuộc dự án 

khu nhà ở chung cư phía đông đại 

lộ V.I.Lenin 

Vũ Minh Tiến 
ThS. Hoàng Thị 

Hằng Nga 
Lập hồ sơ dự thầu 

129  Đại học 

Xây dựng công trình Trung tâm 

điều hành TVN - Tổng công ty 

Thép Việt Nam, quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội 

Vũ Thị Quỳnh Trang 
ThS. Nguyễn Thu 

Hương 
Lập dự án đầu tư 

130  Đại học 

Tổ hợp chung cư mới phường 

Quang Vinh, TP Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên 

Đặng Thị Ngọc Tú TS. Cù Thanh Thủy Lập dự án đầu tư 

131  Đại học 
Nhà ở cơ quan BTL/BC Tăng thiết 

giáp 
Đặng Văn Tùng 

TS. Bùi Thị Ngọc 

Lan 
Lập hồ sơ dự thầu 

132  Đại học 

Công ty cổ phần thương mại -dịch 

vụ tổng hợp Vincom plaza Hà 

Nam 

Trần Hà Vi 
ThS. Hoàng Thị 

Hằng Nga 
Lập hồ sơ dự thầu 

133  Đại học 

Công trình: Tòa S1.1 Khu nhà ở 

Xã hội - nhà ở Công nhân tạo lô 

đất CTXH-1 

Trương Trần Thu Vy 

TS. Bùi Ngọc Lan - 

TS. Nguyễn Cảnh 

Cường 

Lập hồ sơ dự thầu 

134  Đại học 
NHÀ CÔNG VỤ SỐ 2 - 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ 
Dương Thị Hải Yến 

ThS.GVC. Thiều Thị 

Thanh Thúy 
Lập hồ sơ dự thầu 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

  Khoa Công nghệ thông tin    

1  Đại học 

Xây dựng hệ thống website tìm 

kiếm việc làm với PHP Laravel và 

Vuejs 

Bùi Huy Bình 
ThS. Phạm Trọng 

Tuấn 

Xây dựng hệ thống website tìm 

kiếm việc làm với PHP Laravel 

và Vuejs 

2  Đại học 

Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu 

ngành Công nghệ thông tin sử 

dụng PHP và My SQL 

Trần Đức Chí ThS. Bùi Hải Phong 

Xây dựng hệ thống quản lý tài 

liệu ngành Công nghệ thông tin 

sử dụng PHP và My SQL 

3  Đại học 

Xây dựng ứng dụng di động chia 

sẻ thông tin người dùng sử dụng 

React Native và Fỉebase 

Trần Thành Chung ThS. Bùi Hải Phong 

Xây dựng ứng dụng di động chia 

sẻ thông tin người dùng sử dụng 

React Native và Fỉebase 

4  Đại học 

Tìm hiểu dịch vụ web đa nền tảng 

cho thiết bị di động và xây dựng 

ứng dụng streaming nhạc và video 

Trần Thế Duy 
ThS. Trần Đức 

Thịnh 

Tìm hiểu dịch vụ web đa nền tảng 

cho thiết bị di động và xây dựng 

ứng dụng streaming nhạc và 

video 

5  Đại học 
Phát triển game với góc nhìn thứ 3 

trên nền tảng Unity 3D 
Lê Anh Đức 

ThS. Phạm Trọng 

Tuấn 

Phát triển game với góc nhìn thứ 

3 trên nền tảng Unity 3D 

6  Đại học 

Xây dựng website tương tác và 

chia sẻ thông tin về sức khoẻ dinh 

dưỡng. 

Đào Xuân Hãnh 
ThS. Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Xây dựng website tương tác và 

chia sẻ thông tin về sức khoẻ dinh 

dưỡng. 

7  Đại học 

Xây dựng Hệ thống Quản lý nhân 

sự, tiền lương cho công ty IT HAU 

JSC 

Đào Minh Hiếu 
ThS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

Xây dựng Hệ thống Quản lý nhân 

sự, tiền lương cho công ty IT 

HAU JSC 

8  Đại học 
Kiểm thử cho hệ thống quản lý và 

vận hành khu chung cư cao cấp 
Bùi Thị Hoàng 

ThS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

Kiểm thử cho hệ thống quản lý và 

vận hành khu chung cư cao cấp 

9  Đại học 

Nghiên cứu và ứng dụng 

Performance Testing, API Testing 

cho ứng dụng web. 

Phạm Thị Kim Huệ 
ThS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

Nghiên cứu và ứng dụng 

Performance Testing, API Testing 

cho ứng dụng web. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

10  Đại học 

Xây dựng hệ thống quảng cáo và 

bán thiết bị, linh kiện điện tử sử 

dụng ASP.NET 

Nguyễn Phi Hùng ThS. Bùi Hải Phong 

Xây dựng hệ thống quảng cáo và 

bán thiết bị, linh kiện điện tử sử 

dụng ASP.NET 

11  Đại học Xây dựng website bán đồ  công sở Ninh Công Hùng 
ThS. Nguyễn Hồng 

Thanh 

Xây dựng website bán đồ  công 

sở 

12  Đại học 
 Xây dựng ứng dụng di động quản 

lý bán hàng  
Nguyễn Duy Huy 

ThS. Trần Đức 

Thịnh 

 Xây dựng ứng dụng di động quản 

lý bán hàng  

13  Đại học 
Tìm hiểu công nghệ lập trình web 

với java và ứng dụng 
Nguyễn Đăng Khoa 

ThS. Nguyễn Quốc 

Huy 

Tìm hiểu công nghệ lập trình web 

với java và ứng dụng 

14  Đại học 

Nghiên cứu và áp dụng Spring 

Framework (JAVA) để xây dựng 

Server cho hệ thống quản lý và vận 

hành khu chung cư cao cấp 

Đoàn Tiến Mạnh ThS. Bùi Hải Phong 

Nghiên cứu và áp dụng Spring 

Framework (JAVA) để xây dựng 

Server cho hệ thống quản lý và 

vận hành khu chung cư cao cấp 

15  Đại học 
Nghiên cứu các kĩ thuật tấn công 

Website 
Lương Tuấn Minh TS. Đoàn Trung Sơn 

Nghiên cứu các kĩ thuật tấn công 

Website 

16  Đại học 

Xây dựng website quảng bá sản 

phẩm và bán hàng online cho nhà 

sách sử dụng ngôn ngữ lập trình 

python 

Vũ Hải Nam 
ThS. Nguyễn Quốc 

Huy 

Xây dựng website quảng bá sản 

phẩm và bán hàng online cho nhà 

sách sử dụng ngôn ngữ lập trình 

python 

17  Đại học 
Xây dựng Website bán hàng tiêu 

dùng online trên nền tảng Laravel 
Nguyễn Văn Nhất TS. Đào Ngọc Phong 

Xây dựng Website bán hàng tiêu 

dùng online trên nền tảng Laravel 

18  Đại học 

Xây dựng website thương mại điện 

tử cho cửa hàng mỹ phẩm với công 

nghệ Java Spring.  

Trần Hồng Nhung 
ThS. Nguyễn Quốc 

Huy 

Xây dựng website thương mại 

điện tử cho cửa hàng mỹ phẩm 

với công nghệ Java Spring.  

19  Đại học 
Xây dựng phần mềm quản lý cửa 

hàng điện thoại 
Trần Hồng Quân 

TS. Nguyễn Đăng 

Khoa 

Xây dựng phần mềm quản lý cửa 

hàng điện thoại 

http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/


STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

20  Đại học 

Xây dựng website trưng bày, thúc 

đẩy quảng bá và trao đổi các sản 

phẩm thiết kế cho sinh viên chuyên 

ngành Công nghệ đa phương tiện- 

trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội. 

Đỗ Đức Thắng 
ThS. Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Xây dựng website trưng bày, thúc 

đẩy quảng bá và trao đổi các sản 

phẩm thiết kế cho sinh viên 

chuyên ngành Công nghệ đa 

phương tiện- trường Đại học Kiến 

Trúc Hà Nội. 

21  Đại học 

Nghiên cứu React JavaScript và 

React Native để xây dựng chương 

trình quản lý, vận hành khu chung 

cư cao cấp Seasons Avenue. 

Ngô Thế Thành 
ThS. Phạm Trọng 

Tuấn 

Nghiên cứu React JavaScript và 

React Native để xây dựng chương 

trình quản lý, vận hành khu chung 

cư cao cấp Seasons Avenue. 

22  Đại học 
Xây dựng nền tảng hỗ trợ học trực 

tuyến E-learning sử dụng PHP. 
Trần Công Thành 

ThS. Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Xây dựng nền tảng hỗ trợ học 

trực tuyến E-learning sử dụng 

PHP. 

23  Đại học 
Tìm hiểu công nghệ in 3D và ứng 

dụng 
Nguyễn Thị Thương 

TS. Nguyễn Đăng 

Khoa 

Tìm hiểu công nghệ in 3D và ứng 

dụng 

24  Đại học 

Xây dựng website đặt vé máy bay 

và đặt phòng khách sạn với 

ReactJS, NodeJS 

Chử Mạnh Thủy 
ThS. Nguyễn Quốc 

Huy 

Xây dựng website đặt vé máy bay 

và đặt phòng khách sạn với 

ReactJS, NodeJS 

25  Đại học 
Xây dựng game Defense Tower 

trên nền tảng Unity3d 
Lê Văn Tiến 

ThS. Phạm Trọng 

Tuấn 

Xây dựng game Defense Tower 

trên nền tảng Unity3d 

26  Đại học 
Kiểm thử tự động ứng dụng web 

sử dụng công cụ Jmeter 

Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
TS. Đào Ngọc Phong 

Kiểm thử tự động ứng dụng web 

sử dụng công cụ Jmeter 

27  Đại học 

Xây dựng Website bán linh kiện 

máy tính online sử dụng Java 

spring boot và thymeleaf 

Trần Văn Tú TS. Đào Ngọc Phong 

Xây dựng Website bán linh kiện 

máy tính online sử dụng Java 

spring boot và thymeleaf 

28  Đại học 

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm 

thư viện số sử dụng PHP Laravel 

Framework cho Khoa Công nghệ 

Nguyễn Minh Tuấn 
ThS. Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm 

thư viện số sử dụng PHP Laravel 

Framework cho Khoa Công nghệ 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

Thông tin, trường Đại học Kiến 

Trúc Hà Nội. 

Thông tin, trường Đại học Kiến 

Trúc Hà Nội. 

29  Đại học 
Tìm hiểu thuật toán PageRank 

trong xếp hạng trang Web 
Vũ Trí Tùng TS. Đoàn Trung Sơn 

Tìm hiểu thuật toán PageRank 

trong xếp hạng trang Web 

30  Đại học 

Tìm hiểu dịch vụ web đa nền tảng 

cho thiết bị di động và xây dựng 

ứng dụng luyện thi tiếng anh 

TOEIC 

Đặng Thị Yến 
ThS. Trần Đức 

Thịnh 

Tìm hiểu dịch vụ web đa nền tảng 

cho thiết bị di động và xây dựng 

ứng dụng luyện thi tiếng anh 

TOEIC 

31  Đại học 

Sử dụng Framework React của 

JavaScript để xây dựng Website 

đặt phòng khách sạn, tour du lịch 

Phạm Hoàng Anh 
ThS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

Sử dụng Framework React của 

JavaScript để xây dựng Website 

đặt phòng khách sạn, tour du lịch 

32  Đại học 
Xây dựng website club harmonica 

đại học kiến trúc bằng asp .net core 
Phạm Ngọc Hải 

ThS. Nguyễn Hồng 

Thanh 

Xây dựng website club harmonica 

đại học kiến trúc bằng asp .net 

core 

33  Đại học 

Quản lý mạng máy tính nội bộ cho 

doanh nghiệp (Áp dụng tại văn 

phòng công ty dịch vụ tin học 

BNH, Nam Từ Liên, Hà Nội) 

Hoàng Ngọc Bảo 

Linh 
ThS. Bùi Hải Phong 

Quản lý mạng máy tính nội bộ 

cho doanh nghiệp (Áp dụng tại 

văn phòng công ty dịch vụ tin học 

BNH, Nam Từ Liên, Hà Nội) 

34  Đại học 

Tìm hiểu wordpress, xây dựng 

website bán nước hoa có sử dụng 

các modul nâng cao 

Hoàng Văn Mạnh 
TS. Nguyễn Đăng 

Khoa 

Tìm hiểu wordpress, xây dựng 

website bán nước hoa có sử dụng 

các modul nâng cao 

35  Đại học 
Xây dựng website thương mại điện 

tử với mã nguồn mở 
Nguyễn Hữu Phúc 

ThS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

Xây dựng website thương mại 

điện tử với mã nguồn mở 

  Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế    

1  Đại học Na Sầm Theatery Hoàng Tiến Đạt ThS. Eytan Fichman 
Thiết kế kiến trúc công trình Na 

Sầm Theatery 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

2  Đại học 
Trung tâm trao đổi giao lưu văn 

hoá quận Tây Hồ 
Nghiêm Minh Thành 

ThS. Hoàng Việt 

Dũng 

Thiết kế kiến trúc công trình 

Trung tâm trao đổi giao lưu văn 

hoá quận Tây Hồ 

3  Đại học 
Nhà ở cao tầng - Thành Công 

apartment 
Nguyễn Văn Phong 

PGS.TS. Vũ Hồng 

Cương 

Thiết kế kiến trúc công trình Nhà 

ở cao tầng - Thành Công 

apartment 

4  Đại học 
Tổ hợp bảo tàng và trường học làm 

phim 
Nguyễn Trọng Thức 

ThS. Hoàng Việt 

Dũng 

Thiết kế kiến trúc công trình Tổ 

hợp bảo tàng và trường học làm 

phim 

5  Đại học 
Trung tâm thương mại sinh thái 

phức hợp PANDORA's FOREST 
Văn Khắc Hoà  TS. Lê Chiến Thắng 

Thiết kế kiến trúc công trình 

Trung tâm thương mại sinh thái 

phức hợp PANDORA's FOREST 

6  Đại học 
Trung tâm văn hoá điện ảnh - 

Cinepark 
Hoàng Văn Khánh TS. Lê Chiến Thắng 

Thiết kế kiến trúc công trình 

Trung tâm văn hoá điện ảnh - 

Cinepark 

7  Đại học Trôi Phạm Trung Dũng ThS. Eytan Fichman Thiết kế kiến trúc công trình Trôi 

8  Đại học 
Trung tâm nghiên cứu, phát triển 

khoa học "Moon Station" 
Phạm Năng  Tùng TS. Lê Chiến Thắng 

Thiết kế kiến trúc công trình 

Trung tâm nghiên cứu, phát triển 

khoa học "Moon Station" 

9  Đại học Palimpsest library Nguyễn Tuấn Vũ PGS.TS. Lê Quân 
Thiết kế kiến trúc công trình 

Palimpsest library 

10  Đại học Bảo tàng tổng hợp Phú Quốc Phạm Phương Thuý TS. Vương Hải Long 
Thiết kế kiến trúc công trình Bảo 

tàng tổng hợp Phú Quốc 

11  Đại học Nhà văn hoá cộng đồng Giảng Võ Phạm Minh Vũ PGS.TS. Lê Quân 
Thiết kế kiến trúc công trình Nhà 

văn hoá cộng đồng Giảng Võ 

12  Đại học Music Lâm Văn Tú 
PGS.TS. Phạm 

Trọng Thuật 

Thiết kế kiến trúc công trình 

Music 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

13  Đại học 
Thư viện tổng hợp - Fractal 

Library 
Phạm Ngọc  Tân 

ThS. Nguyễn Mạnh 

Tuấn 

Thiết kế kiến trúc công trình Thư 

viện tổng hợp - Fractal Library 

14  Đại học Bảo tàng điện ảnh Tôn Gia Bảo PGS.TS. Lê Quân 
Thiết kế kiến trúc công trình Bảo 

tàng điện ảnh 

15  Đại học Trung tâm văn hoá quận Tây Hồ Nguyễn Văn  Phú 
PGS.TS. Phạm 

Trọng Thuật 

Thiết kế kiến trúc công trình 

Trung tâm văn hoá quận Tây Hồ 

16  Đại học Trường học Đất Nhữ Thị Anh Thư 
PGS.TS. Phạm 

Trọng Thuật 

Thiết kế kiến trúc công trình 

Trường học Đất 

17  Đại học Bảo tàng tự nhiên Cù Lao Chàm Lê Phi Thường PGS.TS. Lê Quân 
Thiết kế kiến trúc công trình Bảo 

tàng tự nhiên Cù Lao Chàm 

18  Đại học 
Công trình tổ hợp đa chức năng 

Giảng Võ  
Trần Anh Quang ThS. Maria Kim 

Thiết kế kiến trúc Công trình tổ 

hợp đa chức năng Giảng Võ  

19  Đại học Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  Lê Thị Ngọc Anh 
ThS. Nguyễn Mạnh 

Tuấn 
Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  

20  Đại học Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  Đinh Khánh Đan 
ThS. Bùi Thị Thúy 

Ngọc 
Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  

21  Đại học Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  Dương Vân Khánh TS. Lê Phước Anh Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  

22  Đại học Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  
Nguyễn Mai Trúc 

Linh 
TS. Lê Phước Anh Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  

23  Đại học Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  Ngô Văn Minh 
ThS. Nguyễn Hoài 

Nam 
Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  

24  Đại học Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  
Phùng Thị Anh 

Phương 
TS. Trần Hải Nam Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

25  Đại học Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  Đinh Khánh Thư 
ThS. Nguyễn Hoài 

Nam 
Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  

26  Đại học Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  Đào Ngọc Diệp 
ThS. Nguyễn Mạnh 

Tuấn 
Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  

27  Đại học Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  Lương Vũ Minh TS. Trần Hải Nam Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  

28  Đại học Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  Lê Minh Nghĩa 
SV học trao đổi tại 

nước ngoài 
Tiểu luận Tốt nghiệp Cử nhân  

  
Khoa Quy hoạch đô thị và nông 

thôn 
   

1  Đại học 

QHPK TL1/2000 Khu đô thị và du 

lịch ven biển tại xã Quảng Nham 

và xã Quảng Thạch, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Ngô Mạnh Cường; 

Hoàng Xuân Hinh; 

Đào Hương Ly 

ThS. KTS. Nguyễn 

Thị Thanh Hòa 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

2  Đại học 
Quy hoạch phân khu Khu đô thị 

Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La 

Trần Trần Lực; Ngô 

Duy Hưng; Bùi Sỹ 

Hiệp 

ThS. KTS. Lê Minh 

Ánh 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

3  Đại học 
QH Khu Đô thị du lịch Phố Đầm 

huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hoá 
Hoàng Mạnh Tùng 

ThS. KTS. Lê Minh 

Ánh 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung và quy hoạch 

phân khu - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

4  Đại học 

Thiết kế cảnh quan công viên ngập 

nước "Greenflow Park" đường 

Phan Trọng Tuệ , xã Tam Hiệp 

Huyện Thanh Trì , TP. Hà Nội. 

Thái Ngọc Bình 
TS. KTS. Huỳnh Thị 

Bảo Châu 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

5  Đại học 
Tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan sông Tô Lịch đoạn đường Lê 
Nguyễn Bá Ninh 

ThS. KTS. Lê Ngọc 

Kiên 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

Văn Lương đến đường Nguyễn 

Trãi 

6  Đại học 

Thiết kế cảnh quan khu vực ven 

sông Nhuệ đoạn chảy qua phường 

Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP 

Hà Nội 

Phan Thị Huyền; 

Đặng Quý Hưng 

TS. KTS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

7  Đại học 

QHC Xây dựng Thị trấn Đà Bắc và 

vùng phụ cân, huyện Đà Bắc, tỉnh 

Hoà Bình đến năm 2040 

Đào Thị Hồng 

Nhung; Đinh Ngọc 

Đức Mạnh; Trần 

Xuân Gia Pháp 

ThS.KTS. Vũ Hoàng 

Yến 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

8  Đại học 

QHC thị trấn Lương Sơn, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đến 

năm 2035 

Nguyễn Hữu Đức; 

Nguyễn Văn Huy 

TS. KTS. Phạm 

Thanh Huy 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

9  Đại học 

QHCT khu đô thị sinh thái thị trấn 

nông trường, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

Lê Thị Huyền Trang; 

Vũ Mai Trang Nhung 

TS. KTS. Đỗ Trần 

Tín 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung và quy hoạch 

phân khu - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

10  Đại học 

QHC khu đô thị Vạn Tường, khu 

kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Nguyễn Trọng Hiệp; 

Nguyễn Vũ Hoàng; 

Hà Đức Thọ 

TS. KTS. Trần Thị 

Lan Anh 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

11  Đại học 
QHC Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea 

H'Leo, tỉnh Đăk Lăk đến năm 2035 

Phạm Mai Anh; 

Nguyễn Mạnh Dũng; 

Đặng Văn Trường 

ThS. KTS. Lê Minh 

Ánh 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

12  Đại học 
Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá 

trị hệ thống công trình khai thác 

Bùi Thị Lan Anh; Vũ 

Minh Đức; Nguyễn 

Hoàng Thành 

KTS. Phạm Thị 

Nhâm 

Phân vùng bảo tồn - Tổ chức 

không gian kiến trúc cảnh quan 

các khu vực 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

giếng cổ Gio An, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

13  Đại học QHPK số 18, TP Thanh Hoá 

Bùi Tuấn Ninh; Tống 

Việt An; Phạm Duy 

Phương 

TS. KTS. Nguyễn 

Hoàng Minh 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

14  Đại học 
Tổ chức hệ thống không gian công 

cộng khu vực Hồ Tây tỷ lệ 1/2000 

Đặng Thị Quỳnh Chi; 

Nguyễn Văn Tú; 

Nguyễn Thu Trang 

TS. KTS. Lê Xuân 

Hùng 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung, quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết - Tổ chức 

không gian kiến trúc cảnh quan 

dựa trên Khung thiết kế đô thị 

tổng thể 

15  Đại học 

QHPK khu vực số 10, khu du lịch 

ven biển phía Nam, tỉnh Ninh 

Thuận tỷ lệ 1/2000 

Ngô Thị Minh; 

Nguyễn Tuấn Tú; Vũ 

Văn Thông 

ThS.KTS. Nghiêm 

Quốc Cường 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

16  Đại học 
QHC khu du lịch Suối Mỡ, Bắc 

Giang đến năm 2040 

Nguyễn Đức Phương; 

Nguyễn Hồng Long 

Vũ 

TS. KTS. Nguyễn 

Thị Diệu Hương 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

17  Đại học 
QHC Thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên đến năm 2035 

Đỗ Minh Tú; Lưu 

Thu Ngà; Đoàn Minh 

Ngọc 

ThS. KTS. Nguyễn 

Thị Thanh Hòa 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

18  Đại học QHC TP Hưng Yên đến năm 2035 
Nguyễn Tiến Quốc 

Anh; Ngô Thuỳ Linh 

ThS. KTS. Nguyễn 

Thị Thanh Hòa 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

19  Đại học 
QHPK 18 thành phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hoá 

Trần Thị Thuỷ; Phùng 

Anh Tuấn; Vũ Tuấn 

Minh 

ThS. KTS. Nguyễn 

Vương Long 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

20  Đại học 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Phúc Thọ- Hà Nội đến năm 2030 

tầm nhìn 2050 

Nguyễn Thị Minh; Lê 

Sỹ Bình; Nguyễn 

Ngọc Ánh 

ThS. KTS. Nguyễn 

Công Hưng 

 Xác định các động lực phát triển 

của vùng - Xây dựng các phân 

vùng tổ chức không gian - Định 

hướng chiến lược phát triển vùng 

21  Đại học 
QHC Đô thị Mộc Châu- Sơn La 

đến 2035 

Đỗ Thị Hiền; Đinh 

Thị Quỳnh; Ngô Thị 

Tuyền 

ThS. KTS. Nguyễn 

Đức Hùng 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

22  Đại học 

QHC đô thị An Châu, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang đến năm 

2035 

Nguyễn Hoàng 

Trung; Nguyễn Quyết 

Thắng; Đào Đình 

Phương Nam 

ThS. KTS Phạm 

Hùng 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

23  Đại học 
QHPK 9 thành phố Tam Kỳ tỉnh 

Quảng Nam 

Đào Mai Thanh; Hàn 

Thị Quế; Lê Phương 

Anh 

ThS. KTS. Lê Minh 

Ánh 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

24  Đại học 
QHPK Đô thị du lịch Y Tý- huyện 

Bát Xát- tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Văn Kiên; 

Ngô Thị Tú Anh; Ngô 

Xuân Đạt 

TS. KTS. Nguyễn 

Xuân Hinh 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

25  Đại học 
QHPK khu ĐT phía Tây Nam- TP 

Uông Bí- Quảng Ninh 

Nguyễn Trung Nam; 

Phùng Xuân Bách; 

Phùng Sỹ Hùng 

ThS.KTS. Phạm 

Thanh Liêm Phòng 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

26  Đại học 
QHPK Khu du lịch sinh thái Vstar- 

Suối Hoa- Hòa Bình 
Bùi Tuấn Khanh 

ThS. KTS. Vũ 

Hoàng Yến 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

27  Đại học 
QHXD khu liên hợp TDTT tỉnh 

Thái Nguyên 

Trần Thị Khánh Chi; 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang; Phạm Quang 

Hoà 

TS. KTS. Lương 

Tiến Dũng 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung và quy hoạch 

phân khu - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

28  Đại học 

QHC xây dựng thị trấn Hạ Hoà, 

huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ đến 

năm 2040. 

Lại Hồng Thái; Phạm 

Văn Tuyến; Nguyễn 

Tiến Đạt 

TS. KTS. Nguyễn 

Thị Diệu Hương 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

29  Đại học 
QHC thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, 

tỉnh Đắc Lắc 

Phan Trần Anh Tú; 

Nguyễn Văn Quang 

ThS. KTS Đỗ Bình 

Minh 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

30  Đại học 

QHPK khu du lịch sinh thái - nghỉ 

dưỡng Hồ Ghềnh Chè,Xã Bình 

Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên 

Đinh Thị Hoài Linh; 

Nguyễn Hưng Phúc; 

Nguyễn Thị Trà My 

TS. KTS. Đỗ Trần 

Tín 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

31  Đại học 
QHC Đô thị Kim Bảng tỉnh Hà 

Nam đến năm 2040 tầm nhìn 2050 

Lê Văn Nam; Đỗ 

Hồng Ánh; Nguyễn 

Mạnh Thành Nam 

ThS. KTS. Đinh Văn 

Bình 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

32  Đại học 
QHC xã Tân Ước, huyện Thanh 

Oai, TP Hà Nội đến năm 2035 

Hoàng Thị Ngọc Ánh; 

Nguyễn Tuấn Thành 

ThS. KTS Phạm 

Hùng 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

33  Đại học 
QHC đô thị Bắc Hà huyện Bắc Hà 

tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Thị Phương 

Anh; Nguyễn Văn 

Chăm 

TS. KTS. Lương 

Tiến Dũng 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

34  Đại học 
QHPK Khu Du lịch Đảo Ngọc 

Vừng – Khu kinh tế Vân Đồn 

Nguyễn Khánh Sơn; 

Nguyễn Minh Thuận; 

Nguyễn Thanh Tùng 

ThS. KTS. Đinh Văn 

Bình 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

35  Đại học 

QHPK trung tâm hành chính - văn 

hoá mới thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Trần Đức Long; Trần 

Mạnh Hùng; Phạm 

Văn Hiếu 

ThS. KTS. Nguyễn 

Vương Long 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

36  Đại học 

QHPK xây dựng 1/2000 khu vực 

mũi Dinh - Huyện Thuận Nam - 

Tỉnh Ninh Thuận. 

Nguyễn Bích Ngọc; 

Nguyễn Kim Phượng; 

Đào Khánh Hòa 

PGS. TS. Lương Tú 

Quyên 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

37  Đại học 

QHPK 1/2000 khu H thành phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 

2040 

Nguyễn Phương 

Nam; Quách Hoài 

Ninh; Lê Quang Kiên 

ThS. KTS Đỗ Bình 

Minh 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

38  Đại học 

QHPK đô thị phía Đông Nam 

thành phố Phan Rang Tháp Chàm 

TL 1/2000 

Phạm Văn Đạt; Phạm 

Hồng Quân; Đào Tiến 

Thịnh 

PGS. TS. Lương Tú 

Quyên 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

39  Đại học 

QHC Thị trấn Vàm Láng, huyện 

Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang 

đến năm 2040 

Phạm Hồng Giang; 

Dương Minh Sử; 

Nguyễn Thùy Trang 

ThS. KTS. Đinh 

Thanh Hương 

Dự báo và xây dựng các tiền đề 

phát triển - Định hướng phát triển 

không gian đô thị - Xây dựng 

Khung thiết kế đô thị tổng thể 

40  Đại học 

QHPK khu phức hợp du lịch và đô 

thị Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Bùi Thị Bình; Phan 

Văn Hiếu 

TS.KTS. Lê Xuân 

Hùng 

Cụ thể hóa những định hướng của 

quy hoạch chung - Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan  

41  Đại học 
Thiết kế cảnh quan "Công viên tái 

chế rác Nam Sơn" 

Đặng Thị Tiên; Vũ 

Văn Toàn 

TS.KTS. Trần Nhật 

Kiên 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

42  Đại học 

Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu 

tập thể Trung Tự - Q. Đống Đa - 

Tp. Hà Nội   

Trần Văn Diện; Trịnh 

Văn Duy 

TS.KTS. Nguyễn 

Huy Dần 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

43  Đại học 

Thiết kế cảnh quan khu du lịch 

sinh thái , văn hoá tâm linh suối cá 

thần Cẩm Lương - Cẩm Thuỷ - 

Thanh Hoá 

Trần Thị Trang 
PGS.TS.KTS. 

Nguyễn Tuấn Anh 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

44  Đại học 

Thiết kế không gian kiến trúc cảnh 

quan di tích Đền Và - Sơn Tây - 

Hà Nội 

Lê Tiến Đạt 
TS.KTS. Nguyễn 

Ngọc Anh  

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

45  Đại học 
Tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan Đầm Thị Nại - TP Quy Nhơn 

Phạm Hải Dương; 

Đặng Trần Đức 

TS.KTS. Huỳnh Thị 

Bảo Châu 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

46  Đại học 
Thiết kế cảnh quan Khu liên hiệp 

thể thao tỉnh Thái Nguyên 

Dương Tuấn Anh; 

Phạm Trung Kiên 

TS. KTS. Lương 

Tiến Dũng 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

47  Đại học 

Thiết kế không gian kiến trúc cảnh 

quan làng Tây Mỗ Nam Từ Liêm - 

Hà Nội  

Phạm Phi Hoàng; 

Phạm Văn Hiệu 

ThS.KTS. Trần Thị 

Thu Phương 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

48  Đại học 

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan công viên đa chức năng xã 

Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà 

Nội 

Đinh Thị Huyền; Trần 

Việt Anh 

ThS.KTS. Trần Vân 

Khánh 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

49  Đại học 

Tái thiết nhà máy The Vissai Ninh 

Bình nhằm bảo tồn và phát triển di 

sản Rẩm đầm Vân Long 

Nguyễn Việt Hoàng; 

Vũ Thái Hưng 

TS.KTS. Huỳnh Thị 

Bảo Châu 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

50  Đại học 
Thiết kế cảnh quan phố đi bộ trung 

tâm thành phố Bắc Giang  

Phan Thị Là; Ngyễn 

Ngọc Ngọc  

PGS. TS. Lương Tú 

Quyên 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

51  Đại học 

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan Thiền Viện Trúc Lâm Yên 

Tử, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Hoàng Mạnh Tuân 
TS. KTS. Trần Nhật 

Kiên 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

52  Đại học 

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan làng Tam Cốc hướng tới nền 

nông nghiệp sinh thái bền vững 

Phạm Thị Huyền 

Trang 

TS.KTS. Huỳnh Thị 

Bảo Châu 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

53  Đại học 

Thiết kế kiến trúc cảnh quan 2 bên 

bờ sông Cầu kết hợp các không 

gian đô thị (đoạn từ cầu treo bến 

Oánh đến cầu phao Huống Trung, 

TP Thái Nguyên) 

Trần Thị Thu Hà; 

Hoàng Hải Yến 

TS.KTS. Nguyễn 

Ngọc Anh  

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

54  Đại học 

Thiết kế cảnh quan sông Tô Lịch 

kết hợp các không gian đô thị 

(đoạn từ cầu Hoà Bình đến cầu 

Quốc Bảo), TP Hà Nội 

Hoàng Văn Mạnh; Lê 

Đỗ Hòa 

ThS.KTS. Lê Minh 

Ánh 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

55  Đại học 
Tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan công viên Thủ Lệ  
Đinh Quang Thức 

TS.KTS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

56  Đại học 

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan công viên hồ điều hòa thành 

phố Bắc Ninh 

Đỗ Văn Diện; 

Nguyễn Hữu Chiến 

TS. KTS. Lê Ngọc 

Kiên 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

57  Đại học 

Thiết kế cảnh quan du lịch trải 

nghiệm sinh thái khu vực hồ Đông 

Quan, Sóc Sơn, Hà Nội 

Nguyễn Ngọc Hưng; 

Lưu Công Luận 

ThS. KTS. Nguyễn 

Thị Thanh Hòa 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

58  Đại học 
Thiết kế cảnh quan tuyến phố đi bộ 

quanh hồ Thiền Quang - Hà Nội  

Nguyễn Văn Nam; 

Nguyễn Mạnh 

Nguyên 

TS.KTS. Đỗ Trần 

Tín 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

59  Đại học 

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan tuyến sông nhân tạo thuộc 

vành đai xanh sông Nhuệ, Tam 

Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 

Đặng Bình Nguyên  
ThS. KTS Trần Thị 

Thu Phương 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

60  Đại học 

Thiết kế cảnh quan công viên hoa 

thuộc phân khu N4, Đông Anh, Hà 

Nội 

Hà Minh Anh 
ThS. KTS Trần Thị 

Thu Phương 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

61  Đại học 
Tái thiết không gian kiến trúc cảnh 

quan Ga Hà Nội 

Lê Văn Đạt; Phạm 

Hoàng Lâm 

TS. KTS. Lê Ngọc 

Kiên 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

62  Đại học 

Thiết kế cảnh quan khu du lịch 

sinh thái đầm Cao Viên, Thanh 

Oai, Hà Nội  

Trần Chu Thiện; Lê 

Văn Đại 

TS.KTS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Phân vùng cảnh quan - Khung 

chiến lược - Tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan 

  Viện Đào tạo Mở    

1  Đại học Khách sạn Lam Sơn Trần Huy Hoàng 

TS. Dương Quang 

Hùng 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và tổ 

chức thi công. 

2  Đại học Trụ Sở làm việc công ty Việt Ấn Lê Văn May 

TS. Dương Quang 

Hùng 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

3  Đại học Trường THPT Bạch Đằng Ninh Chí Tuệ 

TS. Dương Quang 

Hùng 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

4  Đại học Nhà làm việc cty than Uông Bí Đào Cao Thuyết 
TS. Dương Quang 

Hùng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

5  Đại học 
Trường PTTH Lý Thường Kiệt Hà 

Nội 
Vũ Quốc Đại 

ThS.GVC Nguyễn 

Lệ Thuỷ 

TS.GVC Nguyễn 

Ngọc Thanh 

ThS. Lê Văn Nam 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

6  Đại học 
Trường THPT Hương Sơn - Hà 

Tĩnh 
Vũ Ngọc Long 

ThS.GVC Nguyễn 

Lệ Thuỷ 

TS.GVC Nguyễn 

Ngọc Thanh 

ThS. Lê Văn Nam 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

7  Đại học Trường THPT Trần Hưng Đạo Trần Ngọc Công 

ThS.GVC Nguyễn 

Lệ Thuỷ 

ThS.GVC Nguyễn 

Lệ Thuỷ 

ThS. Lê Văn Nam 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

8  Đại học 
Trường THPT Nguyễn Trãi - Hà 

Nam 
Vũ Văn Chiến 

ThS.GVC Nguyễn 

Lệ Thuỷ 

ThS.GVC Nguyễn 

Lệ Thuỷ 

ThS. Lê Văn Nam 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

9  Đại học Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên Phạm Quốc Dũng 

ThS.GVC Nguyễn 

Lệ Thuỷ 

ThS.GVC Nguyễn 

Lệ Thuỷ 

ThS. Lê Văn Nam 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

10  Đại học Sở Xây dựng Hà Nội Phạm Văn Thủy 

ThS.GVC Nguyễn 

Lệ Thuỷ 

ThS.GVC Nguyễn 

Lệ Thuỷ 

ThS. Lê Văn Nam 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

11  Đại học Nhà Công vụ tỉnh đội Quảng Ninh Nguyễn Thị Hà 

TS.GVC Phạm Văn 

Đạt 

TS.GVC Nguyễn 

Ngọc Thanh 

ThS. Lê Văn Nam 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

12  Đại học 
Trường PTTH Nguyễn Thiện 

Thuật _ Hưng Yên 
Trần Văn Hiển 

TS.GVC Phạm Văn 

Đạt 

TS.GVC Nguyễn 

Ngọc Thanh 

ThS. Lê Văn Nam 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

13  Đại học Nhà máy thuỷ điện - Nghệ An Lê Việt Hoàng 

TS.GVC Phạm Văn 

Đạt 

TS.GVC Nguyễn 

Ngọc Thanh 

ThS. Lê Văn Nam 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

14  Đại học Trung tâm học nghề may Gia Lâm Nguyễn Công Nam 

TS.GVC Phạm Văn 

Đạt 

TS.GVC Nguyễn 

Ngọc Thanh 

ThS. Lê Văn Nam 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

15  Đại học 
Trường THPT Đào Duy Từ - 

Thanh Hóa 
Nguyễn Trọng Phục 

TS.GVC Phạm Văn 

Đạt 

TS.GVC Nguyễn 

Ngọc Thanh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

ThS. Lê Văn Nam 

16  Đại học 
Nhà Làm việc Viện nghiên cứu địa 

chính 
Nguyễn Văn Quận 

ThS. Lê Thế Anh 

TS.GVC Nguyễn 

Ngọc Thanh 

ThS. Lê Văn Nam 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

17  Đại học 
Trụ sở làm việc quận Thanh Xuân- 

HN 
Nguyễn Như Thắng 

ThS. Lê Thế Anh 

TS.GVC Nguyễn 

Ngọc Thanh 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

18  Đại học Trường PTTH Thanh Chương Phạm Phú Thường 

ThS. Lê Thế Anh 

TS.GVC Nguyễn 

Ngọc Thanh 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

19  Đại học 
Nhà ở học viện trung cấp cảnh sát 

nhân dân 1 
Nguyễn Thị Cúc 

ThS. Giang Văn 

Khiêm 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

20  Đại học 
Trường P.T.T.H Trần Hưng Đạo -

TP Hà Nội 
Lưu Hữu Hùng 

ThS. Giang Văn 

Khiêm 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

21  Đại học 
Bệnh viện đa khoa thành phố Hà 

Nội 
Tô ích Xen 

ThS. Giang Văn 

Khiêm 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

22  Đại học Trụ sở 5 tầng công ty TM Hà Nội Đào Văn Thu 

ThS. Giang Văn 

Khiêm 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

23  Đại học 
Nhà Làm Việc Kết Hợp TT Đào 

Tạo Nghề 
Tống Thọ Hòa 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phương 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Đào Minh Hiếu 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

24  Đại học 
Trường THPT Tam Thanh- Lạng 

Sơn 
Phạm Văn Triều 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phương 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Đào Minh Hiếu 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

25  Đại học Nhà khách Quân khu IV Đỗ Văn Giang 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phương 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Đào Minh Hiếu 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

26  Đại học 
Trung tâm thương mại Đại Hải TP 

Hạ Long 
Hoàng Anh Tuấn 

ThS. Trương Mạnh 

Khuyến 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

ThS. Võ Văn Dần 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

27  Đại học 

Chung cư cán bộ nhân viên Bộ 

Văn Hóa 

 

Vũ Hải Bình 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phương 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Đào Minh Hiếu 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

28  Đại học 
Kí Túc Xá Đại Học Sư Phạm Quy 

Nhơn 
Đặng Văn Huy 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Loan 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Đào Minh Hiếu 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

29  Đại học Kí Túc Xá Sư Phạm Hà Nội Nguyễn Văn Toán 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Loan 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Đào Minh Hiếu 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

30  Đại học 
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng 

Ninh 
Đỗ Tuấn Quý 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Loan 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Đào Minh Hiếu 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

31  Đại học 
Nhà lớp học và giảng đường ĐH 

Vinh 
Nguyễn Đình Nam 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Loan 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Đào Minh Hiếu 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

32  Đại học 
Trụ Sở Công Ty Xây Dựng Lan 

Anh 
Đồng Quang Nam 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Loan 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Đào Minh Hiếu 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

33  Đại học 
Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ 

Cao 
Nguyễn Khắc Vinh 

ThS. Trương Mạnh 

Khuyến 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

ThS. Võ Văn Dần 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

34  Đại học 
Trường Cao đẳng giao thông Đà 

Nẵng 
Bạch Ngọc Hiếu 

ThS. Trương Mạnh 

Khuyến 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

ThS. Võ Văn Dần 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

35  Đại học Trường Trung cấp Y tế Hà Nội Thân Văn Chiến 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phương 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Đào Minh Hiếu 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

36  Đại học 
Nhà Làm Việc Bộ Chỉ Huy Quân 

Sự Tỉnh Quảng Ninh 
Nguyễn Văn Thuân 

ThS. Trương Mạnh 

Khuyến 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

ThS. Võ Văn Dần 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

37  Đại học Công Ty Điện Tử KV1 Nguyễn Quốc Thắng 

ThS. Trương Mạnh 

Khuyến 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

ThS. Võ Văn Dần 

38  Đại học 
Kí Túc Xá Trường CĐ sư phạm 

Bình Thuận 
Vũ Thành Ngọc 

ThS. Trương Mạnh 

Khuyến 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

ThS. Võ Văn Dần 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

39  Đại học 
TRƯỜNG PTTH LÊ QUÝ ĐÔN 

TP-HN 
Nguyễn Mạnh Chiến 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Loan 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

TS. Đào Minh Hiếu 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

40  Đại học KTX Trường CĐ Y TP.Biên Hoà Vũ Văn Hiệp 

ThS. Lê Thế Anh 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

ThS. Võ Văn Dần 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

41  Đại học 
Nhà làm việc công ty xây dựng 

Mai Lan 
Đặng Ngọc Sơn 

ThS. Lê Thế Anh 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

ThS. Võ Văn Dần 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

42  Đại học 
Trường THCS Chu Văn An- Hà 

Nội 
Trịnh Thị Nga 

TS. Dương Quang 

Hùng 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

ThS. Võ Văn Dần 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

43  Đại học 
TRƯỜNG PTTH NGUYỄN 

TRÃI- HN 
Đặng Toàn Thắng 

TS. Dương Quang 

Hùng 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

ThS. Võ Văn Dần 

44  Đại học 
SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

HÀ NỘI 
Chử Đức Mạnh 

ThS. Chu Thị Hoàng 

Anh 

PGS.TS. Vương Văn 

Thành 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

45  Đại học 
Công ty Thương mại Hoàng Gia 

Hà Nội 
Trần Hải Minh 

ThS. Chu Thị Hoàng 

Anh 

PGS.TS. Vương Văn 

Thành 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

46  Đại học 
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà 

Nội  
Nguyễn Trung Phong 

ThS. Chu Thị Hoàng 

Anh 

PGS.TS. Vương Văn 

Thành 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

47  Đại học Trường Đào Tạo Nghề  Hà Nội Nguyễn Thị Thanh 

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung 

ThS. Võ Thị Thư 

Hường 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

48  Đại học Chung cư Mỹ Đình - Hà Nội Vi Văn Bình 
ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

ThS. Võ Thị Thư 

Hường 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

49  Đại học 
Nhà làm việc Bộ Tư Lệnh Công 

Binh 
Nguyễn Ngọc Linh 

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung 

ThS. Võ Thị Thư 

Hường 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

50  Đại học 
Chung cư 5 tầng SamSung Bắc 

Ninh 
Nguyễn Trung Hiếu 

ThS. Lê Thị Thanh 

Hà 

ThS. Võ Thị Thư 

Hường 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

51  Đại học 
TT ĐIỀU HÀNH SX-CT  CÀ PHÊ 

LAI CHÂU 
Phạm Văn Hưng 

ThS. Lê Thị Thanh 

Hà 

ThS. Võ Thị Thư 

Hường 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

52  Đại học 
Trường THPT Lê Quý Đôn - Bắc 

Giang 
Phạm Công Minh 

ThS. Chu Thị Hoàng 

Anh 

PGS.TS. Vương Văn 

Thành 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

53  Đại học 
NHÀ Ở TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC 

QUÂN 
Tống Văn Mùi 

ThS. Chu Thị Hoàng 

Anh 

PGS.TS. Vương Văn 

Thành 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

54  Đại học 
KHU KÝ TÚC XÁ VĂN THƯ 

LƯU TRỮ HÀ NỘI 
Lê Ngọc Sơn 

ThS. Vũ Lệ Quyên 

PGS.TS. Vương Văn 

Thành 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

55  Đại học Trường THPT Lê Văn Tám Ngô Đình Tuấn Anh 

ThS. Vũ Lệ Quyên 

PGS.TS. Vương Văn 

Thành 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

56  Đại học 
Trường PTTH Lê Quý Đôn - Hà 

Nội 
Đinh Công Hiếu 

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung 

ThS. Võ Thị Thư 

Hường 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

57  Đại học ĐỘI XE - QUÂN ĐOÀN 208 Hoàng Trung Hiếu 

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung 

ThS. Võ Thị Thư 

Hường 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

58  Đại học Nhà ở Quân đoàn 319 Trương Đăng Tĩnh 

ThS. Vũ Lệ Quyên 

PGS.TS. Vương Văn 

Thành 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

59  Đại học Trung Cư 5 Tầng - Hà Nội Hoàng Minh Trang 

ThS. Lê Thị Thanh 

Hà 

ThS. Võ Thị Thư 

Hường 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

60  Đại học Trường PTTH Thái Bình Bùi Duy Tùng 

ThS. Lê Thị Thanh 

Hà 

ThS. Võ Thị Thư 

Hường 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

61  Đại học 
KTX Trường Cao Đẳng Sư Phạm 

Cần Thơ 
Đoàn Văn Tuyên 

ThS. Lê Thị Thanh 

Hà 

ThS. Võ Thị Thư 

Hường 

ThS. Ngô Quang 

Tuấn 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

62  Đại học Công ty May Thăng Long Nguyễn Văn Văn 

ThS. Vũ Lệ Quyên 

PGS.TS. Vương Văn 

Thành 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

63  Đại học Công ty xuất nhập khẩu Hà Tĩnh Nguyễn Văn Việt 

TS. Nguyễn Tất Tâm 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

64  Đại học Ký túc xá Cao Đẳng Y Phú Thọ Trần Anh Hùng 

TS. Nguyễn Tất Tâm 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

65  Đại học 
Nhà ở CNV bệnh viện đa khoa 

Phúc Lâm 
Bùi Gia Nghĩa 

TS. Nguyễn Tất Tâm 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

66  Đại học 
Trường THPT Nguyễn Trãi Hà 

Nội 
Lê Vinh Thông 

TS. Nguyễn Tất Tâm 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

67  Đại học Kí túc xá Đại học Vinh Triệu Thu Thúy 

TS. Nguyễn Tất Tâm 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

68  Đại học Trường PTTH Điện Biên Nguyễn Văn Tùng 

ThS. Vũ Lệ Quyên 

PGS.TS. Vương Văn 

Thành 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

69  Đại học 
Văn Phòng công ty Đa Quốc - 

Vũng Tàu 
Bùi Ngọc Hùng 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tùng 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

70  Đại học 
Ký Túc Xá trường nghệ thuật Quân 

Đội Hà Nội 

Nguyễn Thế Minh 

Thắng 

ThS. Vũ Lệ Quyên 

PGS.TS. Vương Văn 

Thành 

TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

71  Đại học 
Nhà lớp học trường đặc nhiệm Hà 

Tây 
Nguyễn Thanh Sơn 

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

72  Đại học 
Trường PTTH Quang Trung - Hà 

Nội 
Nguyễn Chí Trung 

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

73  Đại học 
Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình 

Thuận 
Tống Mạnh Tường 

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

74  Đại học 
Công Ty Thương Mại Hoa Lâm 

Lạng Sơn 
Lê Xuân Đức Anh 

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

75  Đại học 
Giang đường A1 Trường CĐ kinh 

tế - Kỹ thuật HN 
Hoàng Ngọc Hưng 

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

76  Đại học 
Trung tâm giáo dục thường xuyên 

tỉnh Quảng Bình 
Phạm Quang Thanh 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tùng 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

77  Đại học 
Nhà làm việc công ty than Quảng 

Ninh 
Nguyễn Văn Duy 

ThS. Mai Trọng 

Nghĩa 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong 

TS. Phạm Quang 

Vượng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

78  Đại học 
TT Phòng chống HIV/ADS Tỉnh 

Hà Tây 
Nguyễn Xuân Thái 

TS. Dương Quang 

Hùng 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

79  Đại học 
NHÀ KHÁCH VÀ LÀM VIỆC 

TỈNH LÀO CAI 
Bùi Văn Ngọc 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tùng 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

80  Đại học 
TRƯỜNG THPT PHÚC YÊN 

,VĨNH PHÚC 
Hoàng Minh Hiếu 

TS. Dương Quang 

Hùng 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

81  Đại học 
TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG 

HỌC ĐÀ NẴNG 
Nguyễn Văn Cường 

TS. Dương Quang 

Hùng 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

82  Đại học Khu Văn Phòng Trường Sư Phạm Hoàng Văn Tiến 

TS. Dương Quang 

Hùng 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

83  Đại học 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG HẢI PHÁT - HÀ 

NỘI 

Đỗ Văn Hưng 

TS. Dương Quang 

Hùng 

ThS. Phùng Văn 

Kiên 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

84  Đại học 
Trường Trung học phổ thông 

Thành phố Đà Nẵng 
Nguyễn Khắc Như 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tùng 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

85  Đại học 
Trường PTTH Lam Sơn Thanh 

Hóa 
Nguyễn Ngọc Phát 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tùng 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

86  Đại học Nhà ở công vụ tỉnh Yên Bái Đỗ Trung Thành 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tùng 

ThS. Hoàng Ngọc 

Phong 

ThS. Nguyễn Quang 

Vinh 

Tính toán, thiết kế kết cấu khung, 

dầm, sàn, cầu thang, móng công 

trình. Lập biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công. 

87  Đại học 
KHÁCH SẠN INDIGO HẠ 

LONG 

Nguyễn Thế Hoàng 

Anh 

TS.KTS.Vũ Đức 

Hoàng 

Thiết kế hình thái kiến trúc và 

công năng cho công trình 

88  Đại học 
KHÁCH SẠN ĐẠI DƯƠNG 

NINH THUẬN 
Phạm Tuấn Anh 

TS.KTS.Vũ Đức 

Hoàng 

Thiết kế hình thái kiến trúc và 

công năng cho công trình 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

89  Đại học 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH 

HÀ 
Nguyễn Đình Đức 

ThS.KTS.Nguyễn 

Trần Liêm 

Thiết kế hình thái kiến trúc và 

công năng cho công trình 

90  Đại học 
KHÁCH SẠN DAHOO - VIỆT 

TRÌ 
Đào Ngọc Hoàng 

ThS.KTS.Nguyễn 

Trần Liêm 

Thiết kế hình thái kiến trúc và 

công năng cho công trình 

91  Đại học 
THƯ VIỆN TỔNG HỢP QUẬN 

CẦU GIẤY 
Nguyễn Văn Long 

ThS.KTS.Đặng 

Hoàng Vũ 

Thiết kế hình thái kiến trúc và 

công năng cho công trình 

92  Đại học 
BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT HÀ 

NỘI 
Nguyễn Thị Mến 

ThS.KTS.Nguyễn 

Đức Quang 

Thiết kế hình thái kiến trúc và 

công năng cho công trình 

93  Đại học CHUNG CƯ XANH  
Hoàng Tiến Thắng 

 

ThS.KTS.Nguyễn 

Đức Quang 

Thiết kế hình thái kiến trúc và 

công năng cho công trình 

94  Đại học Bảo tàng làng gốm chu đậu Nguyễn Hữu Thắng 
ThS.KTS.Nguyễn 

Quốc Khánh 

Thiết kế hình thái kiến trúc và 

công năng cho công trình 

95  Đại học Trường liên cấp Nam Sơn Triệu Thị Tiện 
ThS.KTS.Nguyễn 

Quốc Khánh 

Thiết kế hình thái kiến trúc và 

công năng cho công trình 

96  Đại học NHÀ Ở CÔNG NHÂN Vũ Quốc Toản 
ThS.KTS.Đỗ Quang 

Vinh 

Thiết kế hình thái kiến trúc và 

công năng cho công trình 

 


